Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
	CHỦ ĐỀ 1. XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG	
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ
1. Kiến thức:
- Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường. 
- Lập và thực hiện được kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường.
- Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp.
- Thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Biết cách thu hút các bạn vào hoạt động chung. 
- Thể hiện sự tự tin trong các tình huống giao tiếp, ứng xử và biết cách thể hiện sự thân thiện với bạn bè, thầy
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học: Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả theo sự phân công của GV, đảm bảo mỗi HS đều có cơ hội tham gia thực hành và trình bày báo cáo trước lớp.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Khả năng huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân nhằm giải quyết một nhiệm vụ học tập, trong đó có biểu hiện của sự sáng tạo.
- Năng lực riêng:
· Năng lực hợp tác cùng nhau trong các hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường, các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 
· Năng lực tự chủ và tự tin trong các tình huống giao tiếp, ứng xử thân thiện với thầy cô, bạn bè.
3. Phẩm chất: 
- Yêu nước: Thể hiện lòng tự hào về truyền thống nhà trường, biết phát huy và tuyên truyền về truyền thống nhà trường.
- Nhân ái: Sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ các bạn trong quá trình tham gia các hoạt động; tôn trọng thầy cô, bạn bè và những người xung quanh. 
- Trung thực: Mạnh dạn, thẳng thắn chia sẻ ý kiến của bản thân trong hoạt động nhóm, toạ đàm 
- Trách nhiệm: Có ý thức chủ động, tích cực thực hiện kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường; vận động các bạn cùng tham gia các hoạt động chung xây dụng nhà trường.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: 
- Tập hợp các truyền thống nhà trường và những hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường (có minh chứng cụ thể) để giúp HS nhận ra và có những định hướng cho việc tìm hiểu. 
- Chuẩn bị ý kiến xây dựng nội quy, quy định của trường, lớp.
- Thu thập các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các năm học.
2. Đối với HS: 
- Thu thập thông tin về truyền thống nhà trường trên website của trường, từ thầy cô, các anh chị lớp trên hoặc tham quan phòng truyền thống của nhà trường. 
- Chuẩn bị ý kiến cá nhân để chia sẻ nhận thức về truyền thống nhà trường và ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường.
- Dự kiến kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường. 
- Tìm hiểu và sưu tầm các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các năm học. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
********************
SINH HOẠT DƯỚI CỜ
Gợi ý: 
1. Giới thiệu các truyền thống của nhà trường
- Giới thiệu một vài truyền thống của nhà trường như truyền thống dạy tốt – học tốt, truyền thống văn nghệ, thể dục thể thao; truyền thống hoạt động thiện nguyện, truyền thống hoạt động của Đoàn Thanh niên nhà trường
- Tổ chức tọa đàm về truyền thống của nhà trường. 
- Tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng năm học mới.
- Giao lưu các thế hệ thầy trò.
2. Chia sẻ kế hoạch hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên trong năm học
- Thông báo về chủ đề hoạt động của Đoàn Thanh niên trong năm học.
- Giới thiệu kế hoạch hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên trong năm học. Cam kết thực hiện kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên.

3. Giao lưu với đoàn viên tiêu biểu
- Nghe đoàn viên tiêu biểu giới thiệu về thành tích tham gia các hoạt động của Đoàn trường, cách thúc khắc phục khó khăn trong học tập, những hình thức hoạt động của Đoàn trường đã tham gia, những dự định cho các năm học tiếp theo.
- Chia sẻ với đoàn viên tiêu biểu về những băn khoăn, những vấn đề chưa hiểu rõ về Đoàn Thanh niên dưới hình thức hỏi – đáp.
- Bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của bản thân về hoạt động của Đoàn Thanh niên trong giai đoạn mới. 
- Trao đổi về vai trò của người đoàn viên thanh niên trong các hoạt động tập thể.
4. Trao đổi về kĩ năng giao tiếp, ứng xác 
- Gặp gỡ chuyên gia, trao đổi về kĩ năng giao tiếp.
- Toạ đàm theo chủ đề Ứng xử tự tin, thân thiện. 
- Trao đổi kinh nghiệm giao tiếp, ứng xử tự tin, thân thiện.
********************
SINH HOẠT LỚP
Gợi ý:
1. Viết về truyền thống nhà trường
- Chia sẻ hiểu biết về truyền thống nhà trường.
- Lựa chọn một truyền thống tâm đắc nhất để viết. 
- Giới thiệu bài viết về truyền thống nhà trường.
2. Chia sẻ ý nghĩa của sự tự tin, thân thiện trong giao tiếp 
- Đóng vai xử lí tình huống trong giao tiếp, ứng xử thể hiện sự tự tin, thân thiện.
- Thi hùng biện về ý nghĩa của sự tự tin, thân thiện trong giao tiếp.
- Viết một đoạn văn ngắn về một kỉ niệm thể hiện sự tự tin, thân thiện trong giao tiếp với bạn bè.
3. Trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
- Chia sẻ kỉ niệm về một lần tham gia hoạt động thiện nguyện do Đoàn Thanh niên tổ chức
- Nên những bài học kinh nghiệm tham gia các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên. 
4. Tìm hiểu nội quy quy định của nhà trường
- Thảo luận về những điều nên trong nội quy, quy định của nhà trường. 
- Chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện nội quy, quy định của nhà trường.
- Trao đổi về sự của thiết phải hiểu rõ nội quy, quy định của nhà trường.
*********************
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Tìm hiểu truyền thống nhà trường và hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường.
· Tìm hiểu về giao tiếp, ứng xử tự tin, thân thiện với thầy cô và bạn bè.
· Thực hiện nội quy trường, lớp.
· Lập, thực hiện kế hoạch và đánh giá ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường.
· Thu hút các bạn tham gia hoạt động chung.
· Thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
· Phát huy giá trị tích cực của hoạt động xây dựng nhà trường. 
2. Năng lực
· Năng lực chung: 
· Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo. 
· Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.
· Năng lực riêng: 
· Tìm hiểu và thực hiện tốt các nội quy của trường lớp và của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 
· Rèn luyện giao tiếp, ứng xử tự tin, thân thiện. 
3. Phẩm chất
· Tự hào về ngôi trường, yêu thầy cô, bạn bè. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, Giáo án.
· Tranh ảnh liên quan đến chủ đề.
· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh
· SGK, SBT. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen nội dung học.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS thực hiện nhiệm vụ.
c. Sản phẩm học tập: HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV mời 1-2 HS đại diện lớp trình bày bài hát nói về mái trường, thầy cô. 
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ. 
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Năm học này là năm đầu tiên các em được học tập, rèn luyện và tham gia nhiều hoạt động bổ ích dưới mái trường THPT mới. Để giúp các em tìm hiểu rõ hơn về truyền thống, hoạt động giáo dục truyền thống của nhà trường cũng như giúp các em rèn luyện sự giao tiếp, ứng xử tự tin, thân thiện, tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá trong bài học ngày hôm nay – Chủ đề 1: Xây dựng nhà trường. 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Tìm hiểu về truyền thống và hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS tìm hiểu và nêu được những truyền thống của nhà trường; chia sẻ với các bạn về các hoạt động giáo dục truyền thống của nhà trường; nêu được cảm nhận về các hình thức thực hiện hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường. 
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS thành các nhóm, yêu cầu HS thảo luận và trả lời câu hỏi: Tìm hiểu và nêu những truyền thống của nhà trường. 
[image: ]- GV hướng dẫn HS:

- GV yêu cầu lần lượt HS chia sẻ trong nhóm và nhóm tổng hợp lại nội dung: Các hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường. 
- GV hướng dẫn HS:
+ Kể tên những hoạt động em đã tham gia để góp phần phát huy truyền thống nhà trường. 
[image: ]+ Nêu các hình thức thực hiện hoạt động giáo dục nhà trường:
+ Lựa chọn hình thức chia sẻ: bài viết, video, tập san,…
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em hãy nêu cảm nhận về các hình thức thực hiện hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trả lời câu hỏi, thảo luận về nội dung dưới sự phân công của GV
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS sửa lỗi sai nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS trả lời câu hỏi.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	1. Tìm hiểu về quan điểm sống của bản thân
Những truyền thống của nhà trường
- Những truyền thống của nhà trường:
+ Truyền thống dạy tốt, học tốt.
+ Truyền thống hoạt động của Đoàn thanh niên, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao.
+ Truyền thống tương thân tương ái – Uống nước nhớ nguồn.
+ Truyền thống tham gia các hoạt động thiện nguyện, tình nguyện, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình khó khăn tạo địa phương,...
+ Truyền thống noi gương, học tập những tấm gương thầy cô, học sinh hoạt động nghiên cứu khoa học tích cực, nghiêm túc. 
Chia sẻ về các hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường
- Những hoạt động HS có thể tham gia để góp phần phát huy truyền thống nhà trường:
+ Đọc, tham khảo, tìm hiểu về truyền thống nhà trường trên website, tập san giới thiệu về trường học. 
+ Tham gia các hội thi, hội diễn theo chủ đề.
+ Tham gia vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề.
+ Tham gia vào khóa học giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh như: Ứng xử văn hóa, thân thiện, lành mạnh, chủ động học tập, nghiên cứu khoa học, thường xuyên đọc sách, trau dồi kiến thức.
+ Tham gia các chuyên mục sinh hoạt đầu tuần, mít tinh kỷ niệm, gặp mặt truyền thống, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức,...
+ Tham gia vào các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7),…
+ Tham gia thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ các gia đình chính sách, các gia đình thương binh, liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; tham gia tu sửa, làm sạch nghĩa trang liệt sĩ; Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ...
+ Sống và học tập theo tấm gương thầy cô, học sinh hoạt động nghiên cứu khoa học tích cực, nghiêm túc.
- Các hình thức thực hiện hoạt động giáo dục nhà trường: 
+ Tham quan phòng truyền thống của nhà trường.
+ Truyền thống về tấm gương giáo viên, học sinh tiêu biểu.
+ Thiết kế áp phích về nhà trường với chủ đề “Niềm tự hào trong tôi”.
+ Tổ chức hội thi tìm hiểu về lịch sử trường.
+ Thuyết trình về truyền thống của trường.
- Hình thức chia sẻ: tập san. 
(Đính kèm hình ảnh dưới hoạt động)
- Suy nghĩ, cảm nhận về các hình thức thực hiện giáo dục truyền thống nhà trường:
+ Thiết thực, phù hợp, tạo sự hào hứng để HS tích cực tham gia. 
+ Giúp HS có động lực, tự lực, chủ động hơn trong học tập và tham gia các hoạt động xã hội. 


Tập san: Niềm tự hào trong tôi
[image: Trường THPT Nguyễn Gia Thiều - ngôi trường giàu truyền thống &amp;quot;Dạy tốt - Học  tốt&amp;quot; của Thủ đô - Ảnh chuyên đề - Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN)][image: Phát huy phong trào thanh niên trường học]

           





            Dạy tốt – học tốt                                       Hoạt động của Đoàn thanh niên
[image: Trao quà từ thiện cho học sinh nghèo vùng cao Hà Giang | VOV.VN][image: NINH HÒA: Thiếu nhi với phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp  nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và  29]







        
      Uống nước nhớ nguồn.                                           Hoạt động thiện nguyện
[image: Học Bác gắn với chuyên môn]






                                               Học tập, noi gương theo bạn
Hoạt động 2: Tìm hiểu về giao tiếp, ứng xử tự tin, thân thiện
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS xác định được những biểu hiện của giao tiếp, ứng xử tự tin, thân thiện với thầy cô và các bạn; chia sẻ được những khó khăn của bản thân trong việc giao tiếp, ứng xử tự tin, thân thiện với thầy và các bạn; nêu được một số cách thức rèn luyện để tự tin và thân thiện trong giao tiếp. 
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS thành các nhóm, yêu cầu HS thảo luận và trả lời câu hỏi: Xác định những biểu hiện của giao tiếp, ứng xử tự tin, thân thiện với thầy cô và các bạn. 
- GV gợi ý cho HS:
[image: ]



- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Hãy nêu ví dụ cụ thể về biểu hiện của giao tiếp, ứng xử tự tin và thiếu tự tin trong trường học. 
- GV dẫn dắt: Sự tự tin có ý nghĩa rất quan trọng với mỗi người. Tự tin là một tính cách, đức tính tốt cần phát huy. Nhờ có sự tự tin, chúng ta sẽ ngày càng phát triển, học hỏi được nhiều điều hay, mới lạ. Tự tin cũng giúp chúng ta được thầy cô, bạn bè, mọi người xung quanh yêu mến, gần gũi và muốn học hỏi.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Chia sẻ những khó khăn của bản thân trong việc giao tiếp, ứng xử tự tin, thân thiện với thầy cô và các bạn. 
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- GV chia HS thành các nhóm và yêu cầu HS thảo luận và trả lời: Nêu cách thức rèn luyện để tự tin và thân thiện trong giao tiếp. 
[image: ]- GV hướng dẫn HS:
[image: ]Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trả lời câu hỏi, thảo luận về nội dung dưới sự phân công của GV
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS sửa lỗi sai nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS trả lời câu hỏi.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	2. Tìm hiểu về giao tiếp, ứng xử tự tin, thân thiện
Những biểu hiện của giao tiếp, ứng xử tự tin, thân thiện với thầy cô và các bạn
Những biểu hiện của giao tiếp, ứng xử tự tin, thân thiện với thầy cô và các bạn:
-  Tự tin:
+ Phát biểu, chia sẻ ý kiến khi thảo luận  nhóm.
+ Nhìn vào người nghe khi giao tiếp. 
+ Thể hiện khả năng của bản thân trước mọi người. 
+ Luôn chủ động, tự giác trong học tập.
+ Tích cực tham gia các hoạt động tập thể của trường lớp. 
+ Kiên trì, bền bỉ, miệt mài học tập và tiếp thu những kiến thức hay, mới lạ và bổ ích.
+ Thường nhận được phản hồi tốt, đánh giá cao từ thầy cô và các bạn.
+ Có kiến thức và hiểu biết sâu rộng, không sợ mắc lỗi. 
+ Nhận ra tầm quan trọng của chính bản thân đối với trường, lớp. 
- Thân thiện: 
+ Tươi cười với mọi người.
+ Hòa đồng, không phân biệt đối xử. 
+ Tham gia hoạt động chung cùng các bạn. 
+ Cử chỉ niềm nở.
+ Chú ý, tập trung lắng nghe vấn đề, không bị xao nhãng khi trao đổi với bạn bè thầy cô.
+ Mở lòng, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, thể hiện sự quan tâm khi bạn bè gặp phải khó khăn. 
- Ví dụ: Là một học sinh tự tin, Lan luôn mạnh dạn giơ tay phát biểu ý kiến. Lan nói rất bình tĩnh, dõng dạc, không hề bị run hay ấp úng. Trong giờ kiểm tra, Lan thường tập trung vào làm bài của mình. Trong khi đó, Hương (một người không tự tin), làm xong bài, nhìn sang thấy đáp án của Lan khác đáp án của mình nên vội vàng chữa lại. Sau đó, Hương lại nhìn thấy đáp án của Hoàng khác, cuống lên định chép thì hết giờ.
- Những khó khăn của bản thân có thể gặp phải trong việc giao tiếp, ứng xử tự tin, thân thiện với thầy cô và các bạn:
+ Không biết nói gì hoặc sử dụng từ ngữ không phù hợp khi nói chuyện với bạn bè. 
+ Bị thụ động, e ngại, ngại giao tiếp với thầy cô. 
+....
Cách thức rèn luyện để tự tin và thân thiện trong giao tiếp
Cách thức rèn luyện để tự tin và thân thiện trong giao tiếp:
- Tích cực, chủ động trong:
+ Kết bạn, tham gia các hoạt động chung.
+ Tham gia các cuộc trò chuyện với bạn bè.
- Luyện tâp kĩ năng:
+ Luyện nói với âm lượng vừa phải, rõ ràng, rõ ràng, lưu loát, tươi vui.
+ Tự đặt ra các tình huống giao tiếp và luyện tập ứng xử trong các tình huống đó. 
+ Sử dụng ngôn ngữ cơ thể phù hợp (giao tiếp bằng mắt, mỉm cười, tư thế đứng ngồi). 
+ Luôn chân thành, thật thà, là chính mình. 
+ Cố gắng phát huy những điểm mạnh của bản thân
- Sưu tầm, tìm kiếm cách rèn luyện kĩ năng để tự tin trong sách báo, trên mạng internet,....
- Chú ý hình dáng, trang phục gọn gàng, chỉn chu, thoải mái, phù hợp với HS THPT, tạo sự tự tin khi giao tiếp. 


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Hoạt động 3: Thực hiện nội quy trường, lớp
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS tự xây được nôi quy, quy định của lớp học; chia sẻ được những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nội quy trường lớp; nêu và thực hiện được các biện pháp rèn luyện để thực hiện tốt nội quy. 
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS thành các nhóm, yêu cầu HS thảo luận và thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng nội quy, quy định lớp học. 
- GV hướng dẫn HS:
+ Thảo luận về nội dung của bản nội quy. 
[image: ]+ Lựa chọn cách thể hiện nội quy (ngôn từ, hình ảnh) và cùng nhau thể hiện. 
+Cam kết thực hiện nội quy của lớp. 
- GV lưu ý HS: Tiêu chí xây dựng nội quy hiệu quả
+ Tính đơn giản: không sử dụng từ ngữ địa phương, diễn đạt câu dài dòng, tốt nhất nên ngắn gọn dễ hiểu và dễ ghi nhớ .
+ Đặc trưng: Không tương tự hay xen lẫn với các nội quy trường học đảm bảo được sự kỳ vọng hành vi của học sinh trong lớp học.

+ Độ rõ ràng: Hạn chế dùng những câu từ dễ gây nhầm lẫn khiến suy nghĩ và cách hành xử của các thành viên có phần lệch lạc và đi sai hướng cũng như ý nghĩa của việc đặt ra quy định.
+ Tính thực hiện: Nội quy đặt ra nên được lý giải và minh chứng để các thành viên hiểu được rõ ràng.
+ Tính cam kết: Nhấn mạnh tầm quan trọng và các lợi ích của nội quy để HS tự nguyện thực hiện và ghi nhớ mọi lúc mọi nơi.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Chia sẻ những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nội quy trường lớp và đề xuất cách rèn luyện để thực hiện tốt nội quy. 
- GV động viên, hướng dẫn và khích lệ HS thực hiện các biện pháp rèn luyện đã đề xuất và chia sẻ kết quả đã thực hiện vào những tuần học sau. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trả lời câu hỏi, thảo luận về nội dung dưới sự phân công của GV
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS sửa lỗi sai nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS trả lời câu hỏi.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	3. Thực hiện nội quy trường, lớp
Xây dựng nội quy, quy định của lớp
- Nội quy lớp 10...
+ Tôn trọng thầy cô. 
+ Đi học đúng giờ.
+ Giúp đỡ lẫn nhau.
+ Học tập không ngừng.
+ Khám phá, sáng tạo
+ Lắng nghe và thấu hiểu. 
+ Tự tin và năng động. 
+ Lịch sử, văn minh.
Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nội quy trường lớp và đề xuất cách rèn luyện để thực hiện tốt nội quy. 
- Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nội quy trường lớp:
+ Thuận lợi: 
· Tổng hợp được nhiều ý kiến góp ý, điều chỉnh, nhất trí ý kiến chung.
· Được sự thống nhất và thực hiện của các thành viên,...
+ Khó khăn:
· Chưa thăm dò được hết ý kiến, suy nghĩ của các bạn.
· Chưa phân công được người theo dõi và giám sát các bạn thực hiện nội quy để cuối tuần, cuối tháng tổng kết lại,...
- Đề xuất cách rèn luyện để thực tốt nội quy:
+ Học tập và làm bài tập đầy đủ.
+ Có ý thức chấp hành nội quy trường, lớp.
+ Không đi học muộn. 
+ Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
+ Là một học sinh không giúp đỡ những người có việc làm sai.
+ Không tổ chức đánh nhau, đua xe trái phép.
+ Khi tham gia giao thông cần đội mũ bảo hiểm.



Hoạt động 4: Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS xây dựng được kế hoạch giáo dục truyền thống nhà; thực hiện được kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường và chia sẻ kết quả; tự đánh giá được ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường đã thực hiện. 
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS thành các nhóm, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ: Lựa chọn truyền thống nhà trường phù hợp để xây dựng kế hoạch giáo dục
- GV hướng dẫn HS đọc Kế hoạch giáo dục truyền thống Thi đua học tập SGK tr.10.
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- GV hướng dẫn HS: 
+ Lựa chọn truyền thống nổi bật của trường học để xây dựng kế hoạch. 
+ Xây dựng kế hoạch giáo dục gồm các nội dung
· Mục tiêu.
· Nội dung giáo dục.
· Hình thức tổ chức.
· Phân công nhiệm vụ.
· Thời gian.
· Địa điểm.
· Kết quả dự kiến. 





















- GV yêu cầu HS: Thực hiện kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường và chia sẻ kết quả của hoạt động này. 
- GV hướng dẫn HS: 
+ Những hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường đã tổ chức.
+ Mức độ tích cực tham gia của bản thân và các bạn.
+ Những kinh nghiệm thu được.
- GV yêu cầu HS đánh giá ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường đã thực hiện. 
- GV hướng dẫn HS:
+ Đối với bản thân:
· Nâng cao hiểu biết về nhà trường.
· Tăng thêm sự yêu mến, gắn bó với thầy cô, các bạn.
· Tạo động lực phấn đấu học tập, rèn luyện, thể hiện trách nhiệm của bản thân với tập thể. 
+ Đối với nhà trường: 
· Giữ vững những truyền thống tốt đẹp.
· Góp phần xây dựng và phát triển nhà trường. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trả lời câu hỏi, thảo luận về nội dung dưới sự phân công của GV.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS sửa lỗi sai nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS trả lời câu hỏi.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	4. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường
Lựa chọn truyền thống nhà trường phù hợp để xây dựng kế hoạch giáo dục
Gợi ý:
KẾ HOẠCH
GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG
“UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”
1. Mục tiêu: HS tự hào về truyền thống giúp đỡ, quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách của địa phương về cả vật chất và tinh thần của các thế hệ đi trước.
2. Nội dung giáo dục:
- Quá trình gìn giữ, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của các thế hệ học sinh.
- Những biểu hiện của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.
- Giá trị của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” đối với sự phát triển của nhà trường.
- Cách thức giữ gìn, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.
3. Hình thức tổ chức
Thăm phòng truyền thống (quan sát những tấm ảnh chụp các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, thuyết trình, tập san. 
4. Phân công nhiệm vụ
- Nhóm 1: Tìm kiếm tài liệu về những hoạt động và tấm gương tích cực tham gia các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”.
- Nhóm 2: Sưu tầm hình ảnh thể hiện sự tích cực tham gia các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” của các thế hệ học sinh. 
- Nhóm 3: Trao đổi, đưa ra những biện pháp, cách thức, những việc HS nên thực hiện, rèn luyện để giữ gìn truyền thống. 
5. Thời gian
Giờ sinh hoạt lớp tuần tiếp theo.
6. Địa điểm
Phòng truyền thống, lớp học.
7. Kết quả dự kiến
HS tăng thêm sự tự hào về nhà trường và có động lực phấn đấu, tham gia tích cực hơn nữa các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”. 
Thực hiện kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường 
HS chia sẻ kết quả. 






Đánh giá ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường đã thực hiện
Ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường đã thực hiện:
- Đối với bản thân:
+ Nâng cao hiểu biết về nhà trường.
+ Tăng thêm sự yêu mến, gắn bó với thầy cô, các bạn.
+ Tạo động lực phấn đấu học tập, rèn luyện, thể hiện trách nhiệm của bản thân với tập thể.
+ Thể hiện lòng biết ơn, sự tự hào, trách nhiệm noi gương, phấn đấu rèn luyện.
- Đối với nhà trường:
+ Giữ vững những truyền thống tốt đẹp.
+ Góp phần xây dựng và phát triển nhà trường.
+ Tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhà trường tới mọi người xung quanh. 
+ Quảng bá hình ảnh của trường thông qua mạng xã hội. 


Hoạt động 5: Thực hiện biện pháp thu hút các bạn 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS trao đổi được những biện pháp để thu hút các bạn tham gia hoạt động chung; thực hiện được các biện pháp phù hợp để thu hút các bạn tham gia hoạt động chung. 
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi và thực hiện nhiệm vụ: Trao đổi những biện pháp có thể thực hiện được để thu hút các bạn tham gia hoạt động chung. 
[image: ]- GV hướng dẫn HS:





- GV chia HS thành 2 nhóm, yêu cầu HS thảo luận, đọc tình huống 1, 2 SGK tr.12 và trả lời câu hỏi: Thực hiện các biện pháp phù hợp để thu hút các bạn tham gia hoạt động chung.
[image: ]

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trả lời câu hỏi, thảo luận về nội dung dưới sự phân công của GV
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS sửa lỗi sai nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS trả lời câu hỏi.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	5. Thực hiện biện pháp thu hút các bạn 
Trao đổi những biện pháp thu hút các bạn tham gia hoạt động chung
Những biện pháp có thể thực hiện được để thu hút các bạn tham gia hoạt động chung:
- Khuyến khích các bạn đề xuất ý tưởng, cách thức thực hiện hoạt động.
- Thuyết phục các bạn tham gia hoạt động chung. 
- Chủ động chia sẻ kiến thức, kĩ năng có được từ các hoạt động chung với các bạn. 
- Phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng, sở thích của các bạn.
- Tích cực tham gia các hoạt động chung, cởi mở, thân thiện với các bạn để làm gương. 
- Hỗ trợ các bạn trọng quá trình cùng tham gia hoạt động. 
- Chủ động cùng bạn lập kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời, các hoạt động phù hợp với lứa tuổi,...
- Thường xuyên tổ chức thảo luận, trao đổi ý tưởng để thu hút sự tham gia của các bạn.
Thực hiện các biện pháp phù hợp để thu hút các bạn tham gia hoạt động chung
Các biện pháp phù hợp để thu hút các bạn tham gia:
- Tình huống 1:
+ Thuyết phục các bạn tham gia hoạt động chung.
+ Cổ vũ, khích lệ bạn, giúp bạn tự tin thể hiện khả năng, năng khiếu ca hát của mình. 
+ Hỗ trợ các bạn trong quá trình cùng tham gia hoạt động chung. 
- Tình huống 2: 
+ Thuyết phục các bạn tham gia hoạt động chung. 
+ Chủ động chia sẻ kiến thức, kĩ năng có được từ các hoạt động chung với các bạn. 
+ Phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng, sở thích của các bạn.


Hoạt động 6: Thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS trao đổi theo các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đề xuất một số hoạt động Đoàn phù hợp với chủ đề của năm; thảo luận về các thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động Đoàn; trao đổi những khó khăn, thuận lợi và biện pháp khắc phục khi thực hiện kế hoạch hoạt động Đoàn đã xây dựng cho năm học mới; thực hiện các kế hoạch theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong năm học mới. 
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS thành các nhóm, yêu cầu HS thảo luận, trao đổi, thực hiện nhiệm vụ sau: Trao đổi về các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- GV hướng dẫn HS:
[image: ]+ Kể tên các chủ đề hoạt động theo năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
+ Nêu những hoạt động của Đoàn trường để hưởng ứng chủ đề của năm. 
Ví dụ: Năm 2020, Đoàn trường A phát động tham gia cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- GV chốt lại: 
+ Việc tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là môi trường học tập thực tế và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực nhất, giúp chúng ta tự tin, linh hoạt hơn trong giao tiếp, hành động và tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. 
+ Trong những năm tiếp theo, các em hãy tham gia hoạt động Đoàn tích cực hơn nữa, trở thành Đoàn viên khá, giỏi trong các hoạt động của Đoàn. 






















- GV tiếp tục cho HS thảo luận theo nhóm và thực hiện nhiệm vụ: Đề xuất một số hoạt động phù hợp  với chủ đề của năm. 
- GV hướng dẫn HS:
+ Xác định chủ đề hoạt động năm 2022.
+ Đề xuất một số hoạt động phù hợp với chủ đề của năm. 





















- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm: Thảo luận về cách thu hút Đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động Đoàn. 
[image: ]- GV hướng dẫn HS:










- GV hướng dẫn HS trao đổi những thuận lợi, khó khăn và những biện pháp khắc phục khó khăn khi thực hiện kế hoạch hoạt động Đoàn đã xây dựng cho năm mới. 
- GV khuyến khích, động viên HS tham gia các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong năm và chia sẻ kết quả đạt được theo tuần, tháng, quý. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trả lời câu hỏi, thảo luận về nội dung dưới sự phân công của GV
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS sửa lỗi sai nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS trả lời câu hỏi.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	6. Thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Trao đổi những biện pháp thu hút các bạn tham gia hoạt động chung
- Tên các chủ đề hoạt động và những hoạt động theo năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:
+ Chủ đề năm 2018: Năm tuổi trẻ sáng tạo.
 Năm 2018, Đoàn trường A phát động tham gia Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo toàn trường, Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục.
+ Chủ đề năm 2019: Năm thanh niên tình nguyện.
 Năm 2019, Đoàn trường A phát động tham gia  phong trào “Tuổi trẻ quê hương chung tay xây dựng nông thôn mới”; xây dựng Công trình “Trường đẹp cho em”; tặng 5 suất quà cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình hộ nghèo; tham gia Ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, xóa bỏ biển quảng cáo, rao vặt trái phép, cắm cờ Tổ quốc làm đẹp đường phố,...
+ Chủ đề năm 2020: Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ của Đảng.
 Năm 2020, Đoàn trường A phát động tham gia phong trào “Thanh niên quê hương chung tay đẩy lùi Covid-19”, Đối thoại Khát vọng thanh niên, hoạt động “Tuổi trẻ quê hương nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, Chương trình “Gặp gỡ đoàn viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác”, cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
+ Chủ đề năm 2021: Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.
 Năm 2021, Đoàn trường A phát động tham gia phong trào “Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn”, “Nối vòng tay thương”, “Cùng em học trực tuyến”, chương trình “Chắp cánh ước mơ xanh - cùng em đi tới tương lai”, tham gia hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19. 
Đề xuất một số hoạt động Đoàn phù hợp với chủ đề của năm
- Chủ đề hoạt động Đoàn năm 2022: Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức.
- Một số hoạt động phù hợp với chủ đề năm 2021:
+ Triển khai xây dựng mô hình “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”. Thành lập và duy trì thường xuyên hoạt động của đội hình thanh niên tình nguyện Đoàn trường tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, tuyên truyền về nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa.
- Tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thanh niên yếu thế, các gia đình chính sách; tiếp sức người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là khi có đại dịch xảy ra.
- Tuyên truyền, triển khai các phong trào trong khối trường học như “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”.
- Tổ chức chương trình Định hướng thị trường lao động cho học sinh.
Thảo luận về cách thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động Đoàn
Cách thu hút Đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động Đoàn:
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, thường xuyên giao lưu bóng đá, bóng chuyền với các chi đoàn trong xã, tổ chức các trò chơi dân gian,...
- Lựa chọn cán bộ Đoàn có óc tổ chức, nhiều ý tưởng, sáng kiến, khả năng ăn nói sẽ dễ hấp dẫn.
- Xây dựng các chương trình trong điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu thiết thực cửa HS.
- Chú trọng xây dựng các hoạt động đoàn để các nhóm thanh niên, đặc biệt là những bạn chậm tiến tham gia được.
- Nâng cao nhận thức của Đoàn viên, thanh niên về vai trò của Đoàn, ý nghĩa tham gia các hoạt động Đoàn. 
- Tổ chức các diễn đàn dành cho HS để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên. 
Trao đổi những thuận lợi, khó khăn và những biện pháp khắc phục khó khăn khi thực hiện kế hoạch hoạt động Đoàn đã xây dựng cho năm mới
- Thuận lợi:
+ Được sự ủng hộ của Đoàn trường, thầy cô giáo, phụ huynh và các bạn HS về thời gian, kinh phí,...
+ Các chương trình đáp ứng được tình hình thực tế, đổi mới về hình thức tuyên truyền, các hoạt động đa dạng hơn.  
- Khó khăn: Chưa nhận được sự tham gia tích cực của tất cả các Đoàn viên, một số đoàn viên còn thờ ơ hoặc tham gia chống đối. 


Hoạt động 7: Rèn luyện sự tự tin, thân thiện trong giao tiếp, ứng xử
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS đề xuất được cách ứng xử tự tin, thân thiện trong các tình huống; chia sẻ được những việc em đã làm để rèn luyện sự tự tin, thân thiện khi giao tiếp, ứng xử với thầy cô và các bạn. 
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS làm 3 nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận và thực hiện nhiệm vụ:
[image: ]+ Nhóm 1: Đề xuất cách ứng xử tự tin, thân thiện trong tình huống 1. 
[image: ]+ Nhóm 2: Đề xuất cách ứng xử tự tin, thân thiện trong tình huống 2. 
[image: ]+ Nhóm 3: Đề xuất cách ứng xử tự tin, thân thiện trong tình huống 3. 
- GV yêu cầu HS chia sẻ những việc em đã làm để rèn luyện sự tự tin, thân thiện khi giao tiếp, ứng xử với thầy cô và các bạn. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trả lời câu hỏi, thảo luận về nội dung dưới sự phân công của GV
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS sửa lỗi sai nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS trả lời câu hỏi.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	7. Rèn luyện sự tự tin, thân thiện trong giao tiếp, ứng xử
Đề xuất cách ứng xử tự tin, thân thiện
- Tình huống 1:
+ Linh đã có nhiều năm liền làm lớp trưởng và tự thấy mình có kinh nghiệm. Vì vậy, Linh nên mạnh dạn, tự tin, cởi mở để tham gia buổi bầu ban cán sự lớp.
+ Việc Linh tham gia buổi bầu ban cán sự lớp không những để khẳng định thành tích, kinh nghiệm, mong muốn được đóng góp cho trường lớp của Linh mà còn thể hiện trách nhiệm, tinh thần tự giác, tích cực, đáng  để các bạn học tập, noi theo. 
- Tình huống 2:
+ Nam có năng khiếu học tốt môn Tiếng Anh và được thầy giáo đề cử tham gia đội tuyển. Nam không nên băn khoăn, lo lắng. Nam cần tự tin vào chính khả năng của mình. Đồng ý tham gia vào đội tuyển và cố gắng hết sức mình để không phụ sự tin tưởng của thầy giáo và các bạn. 
- Tình huống 3: 
+ Bảo muốn làm quen với các bạn mới là đúng đắn.
+ Để làm quen và bắt chuyện với các bạn, Bảo nên:
· Tươi cười với mọi người.
· Hòa đồng, không phân biệt đối xử. 
· Tham gia hoạt động chung cùng các bạn. 
· Có cử chỉ niềm nở.
· Mở lòng, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, thể hiện sự quan tâm với bạn bé. 


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS ghi lại những hoạt động chung mà em đã tham gia để xây dựng nhà trường; chia sẻ những kỉ niệm, cảm xúc tích cực khi giao tiếp tự tin. 
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, thảo luận và trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức hoạt động:
- GV giao nhiệm vụ 1 cho HS: Hãy ghi lại những hoạt động chung mà em đã tham gia để xây dựng nhà trường. 
- GV hướng dẫn HS:
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- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ,
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV giao nhiệm vụ 2 cho HS: Chia sẻ những kỉ niệm, cảm xúc tích cực khi giao tiếp tự tin, thân thiện với thầy cô và các bạn. 
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ: Cảm xúc tích cực khi giao tiếp tự tin, thân thiện với thầy cô và các bạn:
+ Hòa đồng, muốn giao tiếp và gần gũi với tất cả các bạn.
+ Tự tin thể hiện mình trước các bạn, không e dè, xấu hổ.
+ Có thêm động lực để học tập và tham gia các hoạt động xã hội. 
- GV nhận xét, đánh giá.
ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ
- GV cho HS đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề theo mẫu:
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· Hoàn thành bài tập được giao
· Rèn luyện các kĩ năng đã được học
· Xem trước nội dung chủ đề 2



Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
	CHỦ ĐỀ 2. KHÁM PHÁ VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN	
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ
1. Kiến thức:
- Chỉ ra được những đặc điểm tính cách, quan điểm sống của bản thân và biệt cách phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu.
- Thể hiện được sự chủ động của bản thân trong môi trường học tập và tiếp khác nhau. 
- Thể hiện được sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó để đạt được mục tiêu	
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học: Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả theo sự phân công của GV, đảm bảo mỗi HS đều có cơ hội tham gia thực hành và trình bày báo cáo trước lớp.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Khả năng huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân nhằm giải quyết một nhiệm vụ học tập, trong đó có biểu hiện của sự sáng tạo.
- Năng lực riêng:
- Giao tiếp và hợp tác: Thể hiện khả năng giao tiếp và hợp tác với các bạn việc hoàn thành các nhiệm vụ theo nhóm của chủ đề. 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thể hiện tính sáng tạo trong việc đề xuất những biện pháp góp phần phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân.
3. Phẩm chất: 
- Trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm trong việc tự giác thực hiện những biên pháp phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân.
- Trung thực: Thể hiện sự trung thực, thẳng thắn trong việc nhìn nhận, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, quan điểm sống của bản thân. 
- Chăm chỉ: Tích cực rèn luyện bản thân để thể hiện được những phẩm chất, tính cách như sự chủ động, tự chủ, tự trọng, ý chí vượt khó trong học tập và giao tiếp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: 
- Hướng dẫn HS đọc sách, tài liệu về tính cách, quan điểm sống, các phẩm chất tự chủ, tự trọng, chí vượt khó,... để tìm hiểu thông tin liên quan đến nội dung chủ đề 
- Chuẩn bị các ví dụ trong thực tiễn về việc phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu trong tính cách; tự chủ, tự trọng, chủ động trong cuộc sống, vượt khó khăn đạt mục tiêu đã định,... để minh hoạ cho nội dung của chủ đề.
- Sưu tầm những câu nói thể hiện quan điểm sống tích cực để dẫn chứng cho HS tham khảo.
- Giới thiệu cho HS một số website như:

+ Một số nét tâm lí đặc trưng của lửa tuổi thanh niên https://hoitamlygiaoduc.org/mot-so-net-tam-ly-dac-trung-cua-lua-tuoi-thanh-nien/ 
+ Những câu nói khiển bạn thay đổi điểm sống: quan https://vnexpress.net/nhung-cau-noi-khien-ban-thay-doi-quan-diem-song 3289152.html 
2. Đối với HS: 
- Tìm đọc sách báo, tài liệu,... liên quan đến các nội dung của chủ đề. 
- Đọc trước các hoạt động trong SGK để chuẩn bị ý kiến và tâm thế sẵn sàng tham gia hoạt động.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
*********************
SINH HOẠT DƯỚI CỜ
Gợi ý: 
1. Tổ chức diễn đàn về quan điểm sống của thanh niên ngày nay 
- Thành phần tham gia diễn đàn: HS khối 10 chủ trì; HS khối 11, 12 là khách mời.
Gợi ý nội dung trao đổi trong diễn đàn: 
+ Thanh niên ngày nay và việc thể hiện quan điểm sống tích cực.
+ Ảnh hưởng của quan điểm sống tới hành vi, việc làm và cách ứng xử trong cuộc sống, học tập.
+ Chia sẻ của các thế hệ anh chị HS, thầy cô về ý nghĩa của việc hình thành quan điểm sống tích cực.
2. Tham gia các hoạt động tìm hiểu về tính tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó để đạt mục tiêu đề ra 
– Gợi ý các hoạt động tìm hiểu: viết bài, vẽ tranh, thiết kế video clip, sưu tầm và

giới thiệu các tấm gương người thật, việc thật,... 
- Tổ chức cho HS tìm hiểu theo quy mô toàn khối 10.
3. Toạ đàm về ý nghĩa của sự chủ động trong học tập và giao tiếp
- Thành phần tham gia: Khối 10 chủ trì; khách mời là đại diện GV, anh chị khối 11, 12, đại diện phụ huynh,... (hoặc chuyên gia kĩ năng sống, nếu có). 
– Gợi ý nội dung toạ đàm:
+ Tầm quan trọng của việc chủ động trong học tập và giao tiếp đối với HS.
+ Ý nghĩa cụ thể của sự chủ động trong học tập và giao tiếp: trong định hướn nghề nghiệp, chọn trường học sau trung học, trong giao tiếp với bạn bè, thầy cô hằng ngày, trong giao tiếp với cha mẹ, anh chị em,...
*********************
SINH HOẠT LỚP
Gợi ý:
1. Chia sẻ về cảm nhận và những thay đổi của em khi trở thành học sinh lớp 11 
– Mời một số HS trong lớp chia sẻ cảm nhận về những thay đổi của bản thân khi trở thành HS lớp 10 trong môi trường học tập mới.
– Một số gợi ý: 
+ Sự thay đổi về môi trường học tập;
+ Sự thay đổi trong mối quan hệ bạn bè;
+ Sự thay đổi về quan điểm sống của bản thân; 
+ Sự thay đổi về trách nhiệm của bản thân.
(GV có thể cho HS suy nghĩ trước về những gợi ý này)
– Mời một số đại diện của khối 11 và khối 12 cùng chia sẻ cảm nhận của các em khi đã từng là HS lớp 10 (nếu có thể, nên mời một số anh chị khoá trước đến giao lưu, chia sẻ cùng các em HS lớp 10).
2. Giới thiệu những câu chuyện, tấm gương truyền cảm hứng về việc vượt qua hạn chế, điểm yếu của bản thân để vươn lên trong học tập và cuộc sống 
- Tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm những câu chuyện, tám gương các em đã sưu tầm, nghe kể hoặc chứng kiến,... nói về việc con người đã phát huy điểm mạnh, khắc phục những hạn chế của bản thân để thành công trong cuộc sống. 
- Khuyến khích HS chia sẻ những câu chuyện có thật trong cộng đồng, nhà trường,...
- GV sưu tầm và chia sẻ với HS một số câu chuyện thực tế về ý chí vượt khó, khắcphục hạn chế của bản thân để vươn lên như: đôi bạn cõng nhau đi học cho đến khivào đại học; hai chị em người dân tộc Vân Kiều hằng ngày lên núi đón sóng 3G để học trực tuyến do dịch bệnh,...
3. Chia sẻ về sự cần thiết phải rèn tính tự chủ lòng tự trọng và ý chí vượt khó 
- Tổ chức cho HS trao đổi, thảo luận về sự cần thiết phải rèn luyện tính tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó. 
- Tuỳ thuộc điều kiện, tổ chức cho HS hùng biện hoặc tranh biện theo nhóm để bày tỏ ý kiến. 
4. Trao đổi về cách rèn luyện sự tự chủ, tính chủ động trong học tập và giao tiếp 
- Mời một số HS chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về cách rèn luyện sự tự chủ, tính chủ động trong học tập và giao tiếp (hoặc kết quả của việc rèn luyện đã đạt được).
- GV có thể nêu định hướng một vài cách thức rèn luyện và cho HS cùng thảo luận.
*********************
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái và hứng khởi cho HS trước khi bước vào bài học.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi, giới thiệu về hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7
c. Sản phẩm: HS chơi trò chơi nhiệt tình, nắm được các chủ đề của môn học.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn
- Phổ biến luật chơi: Trong thời gian nhanh nhất, HS có tín hiệu trả lời và nói đặc điểm tính cách, quan điểm của bản thân. Nếu đội nào trả lời được nhiều thì đội đó giành thắng cuộc.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức trò chơi.
- GV quan sát và hỗ trợ các nhóm khi cần thiết
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS tích cực tham gia trò chơi.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV đánh giá, nhận xét và thông báo kết quả đội giành chiến thắng
- GV dẫn dắt HS vào tìm hiểu nội dung của chủ đề 2.
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Tìm hiểu đặc điểm tính cách bản thân
a. Mục tiêu: HS nêu được những đặc điểm tính cách nổi bật của mình và giới thiệu với các bạn.
b. Nội dung: 
- Chia sẻ các đặc điểm về tính cách của bản thân.
- Chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách mà em đã chia sẻ.
c. Sản phẩm: đặc điểm tính cách bản thân 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Chia sẻ các đặc điểm về tính cách của bản thân.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV Phát cho mỗi nhóm một số thẻ màu (hoặc đề nghị các em viết lên mảnh giấy nhỏ). 
 Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm:
+ Mỗi người viết ra thẻ màu ba đặc điểm tính cách nổi bật của mình.
Ví dụ: vui vẻ, dễ thương, nóng tính,... 
+ Tự tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu trong các nét tính cách đó của bản thân
(HS tham khảo ví dụ trong SGK, trang 18). 
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+ Chia sẻ thẻ màu của mình với các bạn trong nhóm.
+ HS có thể lựa chọn một trong những hình thức chia sẻ sau: thuyết trình; thể hiện đặc điểm tính cách cá nhân bằng hành động (kịch câm); giới thiệu theo nhóm 2 người hoặc 3 người,...
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, cùng nhau thảo luận
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số bạn giới thiệu trước lớp 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và tổng kết về những quan điểm sống của HS.
Nhiệm vụ 2. Chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách mà em đã chia sẻ
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Gọi yêu cầu HS chia sẻ điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách của mình. Xin ý kiến các bạn khác để bổ sung hoặc xác định xem những điều em tự nhận xét, đánh giá có chính xác không. Tham khảo ví dụ trong SGK, trang 18.
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- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Em có suy nghĩ gì khi nghe các bạn chia sẻ về tính cách và điểm mạnh, điểm yếu của mỗi người?
+ Em thấy tính cách của các bạn lớp mình có ai giống nhau không? 
+ Em thấy đặc điểm tính cách của mình có thay đổi theo thời gian không? Vì sao?
+ Theo em, tại sao chúng ta cần hiểu chính bản thân mình? 
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, các thành viên đưa ra ý kiến riêng của mình, cả nhóm thống nhất.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Gọi một số HS chia sẻ điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách của mình. Xin ý kiến các bạn khác để bổ sung hoặc xác định xem những điều em tự nhận xét, đánh giá có chính xác không.
- Mời một số em chia sẻ cảm nhận sau khi nghe ý kiến của các bạn:
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và tổng kết: Mỗi người đều có những đặc điểm tính cách riêng với những điểm mạnh, điểm yếu nhất định và chúng ta cần tôn trọng điều
	1. Tìm hiểu đặc điểm tính cách bản thân
a. Chia sẻ các đặc điểm về tính cách của bản thân.
- Tính cách của Khanh: trầm tính, rụt rè,…
- Tính cách của Hậu: sôi nổi, hoạt bát,…


















b . Chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách mà em đã chia sẻ
- Đặc điểm tính cách: Trầm tính, rụt rè
+ Điểm mạnh: cẩn trọng trong suy nghĩ
+ Điểm yếu: Ngại giao tiếp nơi đông người
- Đặc điểm tính cách: sôi nổi, hoạt bát
+ Điểm mạnh: hoà đồng với mọi người
+ Điểm yếu: đôi khi phát ngôn vội vàng, thiếu chu đáo.



Hoạt động 2. Tìm hiểu về quan điểm sống
a. Mục tiêu: HS bày tỏ được quan điểm sống về các vấn đề khác nhau
b. Nội dung: 
- Trình bày quan điểm của em về một trong các vẫn đề sau
- Chia sẻ cách hiểu về quan điểm sống và ảnh hưởng của quan điểm sống đến suy nghĩ, cách ứng xử của mỗi người.
c. Sản phẩm: quan điểm sống
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Trình bày quan điểm của em về một trong các vấn đề:
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS lựa chọn một trong số các vấn đề nêu trong SGK để trình bày quan điểm sống của bản thân về vấn đề đó.
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- GV có thể tự nêu quan điểm sống của mình về một vấn đề cụ thể để gợi ý cho HS nêu quan điểm cá nhân.
Ví dụ: “Thầy/cô luôn luôn coi trọng sự tin tưởng và chia sẻ trách nhiệm gia đình”. 
- GV cũng có thể đưa ra các quan điểm có sự mâu thuẫn, khác biệt để HS nhận xét giao tiếp.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Hướng dẫn HS chọn một hình thức cụ thể để bày tỏ quan điểm sống: thuyết trình hùng biện, đóng vai, kịch câm, tranh luận,...
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Mời một số em chia sẻ quan điểm sống của mình.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và khuyến khích các em rèn luyện cho mình những nét tính cách tích cực.
Nhiệm vụ 2. Chia sẻ cách hiểu về quan điểm sống và ảnh hưởng của quan điểm sống đến suy nghĩ, cách ứng xử của mỗi người
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS: Chia sẻ cách hiểu về quan điểm sống và ảnh hưởng của quan điểm sống đến suy nghĩ, cách ứng xử của mỗi người, bằng cách trả lời câu hỏi:
+ Theo em, vì sao mọi người lại có quan điểm sống khác nhau?
+ Quan điểm sống có thay đổi khi chúng ta trưởng thành hơn không? Vì sao? 
+ Theo em, quan điểm sống là gì?
+ Quan điểm sống có mối quan hệ với hành vi, thái độ của mỗi người như thế nào?
 Lưu ý. Cho phép HS chia sẻ những cách hiểu khác nhau, không nhất thiết phải phân tách “đúng – sai”, mà chỉ định hướng để HS hiểu về sự phù hợp hay không phù hợp của quan điểm đó trong các bối cảnh, điều kiện.... cụ thể.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận câu hỏi, suy nghĩ, đưa ra ý kiến
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gọi đại diện một số HS đứng dậy trả lời trước lớp (yêu cầu các câu trả lời không trùng nhau). 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết về ảnh hưởng của tính cách đến sự phát triển bản thân trong học tập và cuộc sống.
	2. Tìm hiểu về quan điểm sống
a. Trình bày quan điểm của em về một trong các vấn đề
- Người bạn tốt không phải là người luôn đồng ý với bạn và điều kiện, mà là người sẵn sàng chỉ ra cho bạn những sai lầm.
- Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho mỗi người.
















b. Chia sẻ cách hiểu về quan điểm sống và ảnh hưởng của quan điểm sống đến suy nghĩ, cách ứng xử của mỗi người
- Quan điểm sống là những phương hướng, giá trị cốt lõi trong việc suy nghĩ, xem xét nhìn nhận các vấn đề khác nhau của cuộc sống.
- Mỗi người có thể có những quan điểm sống khác nhau, có quan điểm sống tích cực, quan điểm sống tiêu cực 
- Quan điểm sống tích cực sẽ định hướng cho chúng ta lối sống và cách suy nghĩ tích cực.


Hoạt động 3. Nhận diện biểu hiện của sự chủ động trong học tập và giao tiếp
a. Mục tiêu: HS xác định được một số biểu hiện cơ bản của người chủ động trong học tập và giao tiếp.
b. Nội dung: 
- Thảo luận về biểu hiện cụ thể của người chủ động trong học tập và giao tiếp
- Chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi thể hiện sự chủ động trong học tập và giao tiếp.
c. Sản phẩm: biểu hiện của sự chủ động trong học tập và giao tiếp
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1. Thảo luận về biểu hiện cụ thể của người chủ động trong học tập và giao tiếp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Hướng dẫn HS tham khảo các gợi ý trong SGK, trang 19 và bổ sung tiếp các biểu hiện thực tế mà các em quan sát được trong lớp học, tại gia đình, ở nơi công cộng.
- GV đưa ra câu hỏi thảo luận chung:
+ Biểu hiện của sự chủ động trong học tập, giao tiếp ở mỗi người là như nhau hay khác nhau? 
+ Vì sao chúng ta cần chủ động trong mọi việc
+ Làm thế nào để khắc phục các hạn chế của người thụ động và trở nên chủ động hơn?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành đội, thảo luận và tìm ra đáp án theo nhiệm vụ được phân công
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Các nhóm trình bày câu trả lời của mình
- HS được mời trả lời câu hỏi đáp nhanh của GV.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét 
Nhiệm vụ 2. Chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi thể hiện sự chủ động trong học tập và giao tiếp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS: Chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi thể hiện sự chủ động trong học tập và giao tiếp.
- GV yêu cầu HS lấy ví dụ.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận và chia sẻ 
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gọi một số HS chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi thể hiện sự chủ động trong học tập và giao tiếp của chính bản thân mình. Khuyến khích để HS tự tin, mạnh dạn chia sẻ trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết:
- Chủ động nghĩa là tự mình hành động, không bị chi phối bởi người khác hoặc bởi hoàn cảnh bên ngoài.
- Thụ động là không tự thực hiện công việc mà luôn chờ đợi sự tác động, chi từ bên ngoài. Thậm chí, khi có tác động từ bên ngoài mà vẫn không phản ứng tích cực trở lại. pho
– Sự chủ động trong học tập và giao tiếp có những biểu hiện cụ thể như:
+ Trong học tập: tự giác làm bài tập; xem trước bài mới; mở rộng kiến thức thông qua tài liệu tham khảo; hăng hái phát biểu trên lớp; chủ động nhận nhiệm vụ khi làm việc nhóm; đặt câu hỏi với thầy cô khi không hiểu bài; tích cực tìm hiểu những thông tin mới để cập nhật, bổ sung cho bài học,...
+ Trong giao tiếp: sẵn sàng chia sẻ, hợp tác với bạn bè; chủ động làm quen với bạn mới và giúp bạn hoà nhập vào tập thể; mạnh dạn hỏi thầy cô, bạn bè, gia đình những gì mình chưa hiểu; tìm hiểu hoàn cảnh và tự giác, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, người thân, thành viên cộng đồng đang gặp khó khăn,...
	3. Nhận diện biểu hiện của sự chủ động trong học tập và giao tiếp
a. Thảo luận về biểu hiện cụ thể của người chủ động trong học tập và giao tiếp
- Trong học tập:
+ Khi tự học ở nhà: tự giác làm hết bài tập được giao; xem trước bài mới,...
+ Khi học trên lớp: hãng hải phát biểu xây dựng bài; tích cực tham gia hoạt động nhóm,...
- Trong giao tiếp
+ Giao tiếp với bạn bè: sẵn sàng hợp tác, trao đổi kiến thức, phương pháp học tập; làm quen với các bạn,...
+ Giao tiếp với thầy cô: đề nghị thầy cô giúp đỡ khi gặp khó khăn, hỏi lại thầy có những kiến thức chưa hiểu.....
+ Giao tiếp trong gia đình:... 
+ Giao tiếp ở nơi công cộng....
b. Chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi thể hiện sự chủ động trong học tập và giao tiếp
+ Thuận lợi: Luôn được bố mẹ động viên, khuyến khích tỉnh chủ động trong mọi hoàn cảnh.
+ Khó khăn: Do tính cách rụt rè, hay ngại khi đứng trước đám đông, nên còn gặp khó khăn khi muốn thể hiện sự chủ động. 


Hoạt động 4. Tìm hiểu biểu hiện của sự tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó
a. Mục tiêu: HS chỉ ra được các biểu hiện cụ thể của tính tự chủ, tự trọng và ý chí vượt khó thông qua một số tình huống.
b. Nội dung: 
- Thảo luận về biểu hiện của sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó trong các tình huống.
- Trao đổi về cách thức thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó.
- Chia sẻ những khó khăn khi thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó để đạt ra mục tiêu đề ra.
c. Sản phẩm: biểu hiện của sự tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thảo luận về biểu hiện của sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó trong các tình huống.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Mỗi nhóm phân tích một tình huống, hoặc mỗi nhóm phân tích hai tình huống đối chéo nhau.
+ Nhóm 1: Phân tích tình huống 1 và 2
+ Nhóm 2: Phân tích tình huống 2 và 3 
+ Nhóm 3: Phân tích tỉnh huống 1 và 3
+ Nhóm 4: Phân tích tình huống 1 và 2 
- Gợi ý câu hỏi thảo luận chung:
+ Nếu đặt mình trong tình huống đó, em sẽ hành động như thế nào? Vì sao? 
+ Qua cách giải quyết tình huống của các bạn, em hiểu tính tự chủ/tự trọng là gì? Vì sao chúng ta cần rèn luyện các đức tính này?
 Tình huống 1: Tan học, Hà ra về sau cùng và nhìn thấy ở lớp bên cạnh có ai đó để quên chiếc điện thoại còn rất mới trong ngăn bàn. Hà cũng đang ao ước có một chiếc điện thoại để dùng, nhưng cuối cùng Hà đã quyết định nộp lại điện thoại cho bác bảo vệ và báo cho cô chủ nhiệm.
Tình huống 2: Một người bạn lan truyền tin đồn không đúng về Nga. Sau khi cân nhắc, Nga quyết định trực tiếp gặp người bạn đó để nói chuyện thắng thần về việc này.
Tình huống 3: Trường của Thanh ở khá xa nhà. Ngày của Thanh cũng phải vượt qua con đường dài, lởm chởm đất đá để tới trường, Tan học, Thanh với về nhà thật nhanh để lo cơm nước và chăm sóc mẹ. Vừa lo học, vừa chăm mẹ bệnh vì bỏ đi làm xa, dù rất khó khăn nhưng Thành chưa khi nào bố có ý nghĩ thôi học.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, cùng nhau thảo luận
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số bạn thảo luận về biểu hiện của sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó trong các tình huống
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và tổng kết về những quan điểm sống của HS.
Nhiệm vụ 2. Trao đổi về cách thức thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm (6HS): Chia sẻ những khó khăn khi thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó để đạt ra mục tiêu đề ra.
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, các thành viên đưa ra ý kiến riêng của mình, cả nhóm thống nhất.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp. 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và tổng kết về cách thức thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó.
Nhiệm vụ 3. Chia sẻ những khó khăn khi thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó để đạt ra mục tiêu đề ra.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Khuyến khích HS chia sẻ những khó khăn của bản thân mình khi thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó. Xác định được khó khăn là xác định được nguyên nhân khiến mình chưa thể hiện tốt sự tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó, từ đó xác định cách khắc phục, hướng rèn luyện. Ví dụ: Trong một số trường hợp, mỗi người phải chiến thắng sự tham lam của chính  mình để thể hiện sự tự chủ và lòng tự trọng (như Tình huống 1, SGK, trang 19).
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nhanh chóng chia sẻ.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét, chốt lại những bài học 
	4. Tìm hiểu biểu hiện của sự tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó
A. Biểu hiện của sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó trong các tình huống.
– Tự chủ, hay làm chủ bản thân là khả năng tự điều hành, quản lí mọi công việc của mình, không bị ai chi phối, tự làm chủ tình cảm và hành động của mình, không để giao tiếp bị hoàn cảnh hoặc những người xung quanh tác động. 
- Tự trọng là việc coi trọng và giữ gìn phẩm cách, danh dự của bản thân mình. 
- Người có sự tự chủ, lòng tự trọng sẽ không dễ dàng bị hoàn cảnh hoặc người khác tác động tiêu cực dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ, thiếu tôn trọng chính bản thân mình và người khác.




















b. Trao đổi về cách thức thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó.
Tự chủ
- Trong giao tiếp: kiểm soát cảm xúc cá nhân; kiềm chế sự nóng giận; kiên quyết từ chối thực hiện hành vi không phù hợp đạo đức hoặc trải pháp luật....
- Trong học tập: tự xác định mục tiêu học tập, tự lập kế hoạch học tập cho các giai đoạn; tự hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Tự trọng
- Không nhận sự giúp đỡ khi minh có thể tự vượt qua khó khăn
- Không tự tiện sử dụng, chiếm hữu,... những đồ vật, tài sản không phải của mình; 
- Giữ đúng lời hứa với người khác....
Ý chí vượt khó
- Kiên định thực hiện mục tiêu đã đề ra 
- Dự kiến trước khó khăn, trở ngại có thể gặp phải trong việc hoàn thành mục tiêu;
- Bình tĩnh, kiên trì khắc phục khó khăn
- Quyết tâm cao độ và huy động sự hỗ trợ khi cần thiết để đạt mục tiêu 
c. Chia sẻ những khó khăn khi thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó để đạt ra mục tiêu đề ra




HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH – LUYỆN TẬP
Hoạt động 5: Thể hiện sự chủ động
a. Mục tiêu: HS thể hiện được sự chủ động trong học tập, giao tiếp thông qua việc đóng vai trong các tình huống khác nhau.
b. Nội dung: 
- Đóng vai thể hiện sự chủ động trong học tập và giao tiếp
- Chia sẻ sự chủ động của bản thân em trong học tập và trong giao tiếp
c. Sản phẩm: sự chủ động trong học tập và giao tiếp
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Đóng vai thể hiện sự chủ động trong học tập và giao tiếp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Sử dụng hai tình huống gợi ý trong SGK, trang 21 (hoặc cho phép HS tự đề xuất các tình huống khác phù hợp). Chia lớp thành các nhóm:
+ Nhóm lẻ: Tình huống 1: Người thân của gia đình từ xa đến thăm và lúc đó chỉ có mình em ở nhà
+ Nhóm chẵn: Tình huống 2: Em muốn tìm kiếm thông tin về một nghề mình quan tâm, nhưng thư viện nhà trường không có tài liệu về nghề này.
Thảo luận, phân công nhiệm vụ đóng vai cho từng thành viên trong nhóm.  Các nhóm đóng vai thể hiện tình huống.
Gợi ý thảo luận sau khi đóng vai:
+ Các nhân vật trong hai tình huống đóng vai đã thể hiện sự chủ động bằng những hành động cụ thể như thế nào?
+ Nếu là nhân vật chính trong hai tình huống đó, em sẽ ứng xử ra sao? 
+ Nêu tác dụng của việc thể hiện sự chủ động trong mỗi tình huống.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm và phân vai
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Các nhóm đóng vai thể hiện tình huống
- Đại diện một số nhóm trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét cách thể hiện và đóng vai của các nhóm.
Nhiệm vụ 2. Chia sẻ sự chủ động của bản thân em trong học tập và trong giao tiếp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chia sẻ tình huống thực tế, biểu hiện chủ động trong học tập và giao tiếp của chính bản thân mình. 
Ví dụ: Chủ động kết bạn khi mới vào học lớp 10, chủ động trong việc chia sẻ những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của bản thân mình.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS chia sẻ tình huống thực tế, biểu hiện chủ động trong học tập và giao tiếp của chính bản thân mình
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết: Thể hiện sự chủ động trong các tình huống khác nhau giúp chúng ta giữ được sự bình tĩnh, sáng suốt và biết cách vượt qua khó khăn hoặc giải quyết hợp lí các vấn đề phát sinh trong học tập, giao tiếp.
Hoạt động 6: Thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó
a. Mục tiêu: HS thể hiện được sự tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó thông qua một số tình huống đóng vai
b. Nội dung: 
- Đóng vai thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó.
- Chia sẻ những câu chuyện, tình huống mà em đã thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó để đạt mục tiêu đề ra.
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Đóng vai thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Sử dụng hai tình huống có kết thúc mở trong SGK, trang 21 hoặc đề nghị HS nêu thêm các tình huống khác mà các em thấy phù hợp.
+ Nhóm lẻ: Đóng vai tình huống 1	
+ Nhóm chẵn: Đóng vai tình huống 2
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- Hướng dẫn HS thảo luận tình huống, thống nhất cách xử lí trong mỗi tình huống, phân công đóng vai.
- Câu hỏi gợi ý khi đống vai trong 2 tình huống trên:
+ Các nhân vật trong hai tình huống đóng vai đã thể hiện sự tự chủ, tự trọng và ý chí vượt khó thông qua những hành động, lời nói,... cụ thể như thế nào? 
+ Nếu gặp những tình huống tương tự, em sẽ ứng xử ra sao? Vì sao?
+ Thể hiện được sự tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó là điều dễ dàng hay khó khăn? Vì sao? Điều này đòi hỏi mỗi cá nhân phải rèn luyện những gì?
+ Nêu ý nghĩa của việc thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, thảo luận và tìm ra đáp án theo nhiệm vụ được phân công
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Các nhóm trình bày câu trả lời của mình
- HS được mời trả lời câu hỏi đáp nhanh của GV.
- Cách thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó trong 2 tình huống trên:
 + Tình huống 1: Khi bạn hiểu lầm và không nghe giải thích, Phương cần bình tĩnh để không có hành động thể hiện sự nóng giận (cãi cọ, bỏ đi, ném đồ,...). Vì bạn hiểu lầm, bản thân Phương không gây ra việc khiến bạn quyết định chấm mối quan hệ bạn bè, nên Phương cần tìm cơ hội giải thích (có thể sau đó, vào gia một thời điểm phù hợp, khi bạn đã bình tĩnh hơn), không nên im lặng hoặc đã bạn nghĩ sai về mình. Phương có thể tìm sự trợ giúp từ các bạn khác để hoa sự hiểu lầm này.
+ Tình huống 2: Bình cần giữ đúng lời hứa với các bạn vì giữ lời hứa thể hiện sự tôn trọng mọi người và thể hiện bản thân có lòng tự trọng. Vì chương trình ca nhạc rất hay nên Bình cần sự quyết tâm để thực hiện nhiệm vụ quan trọng hơn. đã có kế hoạch từ trước và giữ đúng lời hứa với các bạn.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét 
Nhiệm vụ 2. Chia sẻ những câu chuyện, tình huống mà em đã thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng và ý chí vượt khó để đạt mục tiêu đề ra
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV có thể kể một câu chuyện mình đã chuẩn bị sẵn, thể hiện sự tự chủ, tự trọng và ý chí vượt khó để đạt mục tiêu trong cuộc sống. 
Ví dụ: Câu chuyện hai chị em người Vân Kiều đi bộ 5 km mỗi ngày tới trạm đón sóng 3G học online,...
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện một số HS trả lời.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết:
+ Tự chủ, tự trọng và ý chí vượt khó là những phẩm chất quan trọng, giúp mỗi chúng ta thể hiện được giá trị sống, nhân cách của bản thân. 
+ Việc thể hiện được những phẩm chất này trong các tình huống khác nhau không phải luôn luôn dễ dàng, đòi hỏi ý chí, sự dũng cảm và nhận thức đúng đắn.
HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – MỞ RỘNG
Hoạt động 7: Thể hiện quan điểm sống của bản thân
a. Mục tiêu: 
- HS xác định được một số quan điểm sống của bản thân thông qua việc trao đổi những quan điểm sống khác nhau. 
- HS thể hiện được quan điểm sống của bản thân bằng những hành động cụ thể.
b. Nội dung: 
- Trao đổi, nêu cảm nghĩ về một số quan điểm sống tích cực.
- Chia sẻ quan điểm sống của các em và biểu hiện của quan  điểm sống đó.
- Thể hiện quan điểm sống bằng những hành động cụ thể.
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Trao đổi, nêu cảm nghĩ về một số quan điểm sống tích cực.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Sử dụng những câu danh ngôn gợi ý trong SGK, trang 22 (hoặc mời HS chia sẻ những câu danh ngôn khác về quan điểm sống mà các em sưu tầm được).
– Gợi ý trao đổi:
+ Những câu nói đó thể hiện quan điểm sống như thế nào của các tác giả?
+ Chia sẻ thêm những suy nghĩ cá nhân của em về quan điểm sống đối với các vấn đề khác (khuyến khích HS nói về những vấn đề bức xúc trong xã hội hiện nay hoặc những điều mà giới trẻ đang quan tâm như ảnh hưởng của mạng xã hội, tác động của các cá nhân là thần tượng (idol),...).
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, thảo luận và tìm ra đáp án theo nhiệm vụ được phân công
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Các nhóm trình bày câu trả lời của mình
- HS được mời trả lời câu hỏi đáp nhanh của GV.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và đánh giá
+ Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khổ nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cải là nhào xuống vực sâu.
+ Nên thay nên thầy vì có học No ăn, no mặc bởi hay làm.
+ Tích cực, tự tin và kiên trì là chìa khoá trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ từ bỏ chính mình.
Nhiệm vụ 2. Chia sẻ quan điểm sống của các em và biểu hiện của quan  điểm sống đó
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
-  GV yêu cầu HS chia sẻ quan điểm sống của bản thân và nêu biểu hiện thể hiện quan điểm sống của mình.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận và chia sẻ quan điểm sống của các em và biểu hiện của quan điểm sống đó.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện HS trả lời:
Ví dụ: 
Quan điểm sống của Phúc: Không bao giờ bỏ cuộc.
Biểu hiện: 
+ Luôn đặt ra mục tiêu và quyết tâm thực hiện được mục tiêu;
+ Tìm kiếm những cách thức để vượt qua khó khăn;
+ Chăm chỉ, kiên trì;...
Quan điểm sống của Nhi: Hạnh phúc là mang lại niềm vui cho những người thân của mình.
Biểu hiện:
• Luôn quan tâm đến cảm xúc của người thân;
•Thể hiện tình yêu thương thông qua những hành động, lời nói hằng ngày…...
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết và khuyến khích HS điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực.
Nhiệm vụ 3: Thể hiện quan điểm sống bằng những hành động cụ thể
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đề nghị mỗi HS viết ra ít nhất 3 hành động cụ thể (hành vi, việc làm trong tỉnh huống cụ thể) thể hiện quan điểm sống của em.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Đại diện một số HS trình bày quan điểm sống
Ví dụ: Quan điểm sống của Phúc: “không bao giờ bỏ cuộc”.
Những hành động cụ thể, thể hiện quan điểm sống này: 
+ Không nản lòng khi gặp những bài tập khó.
+ Cố gắng giữ thái độ tích cực, bình tĩnh khi chẳng may bị bạn bè hoặc người thân hiểu lầm.
+ Phấn đấu đạt điểm cao trong bài kiểm tra cuối kì để bù lại những điểm thấp c bài kiểm tra giữa kì.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và kết luận: Mỗi người đều có những quan điểm riêng của mình về các vấn đề khác nhau trọ cuộc sống và đều thể hiện quan điểm đó bằng những hành động, việc làm cụ thể.
Hoạt động 8: Phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu
a. Mục tiêu: HS đề xuất được những biện pháp phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu ca bản thân.
b. Nội dung: 
- Chia sẻ về những điểm mạnh trong tính cách mà em muốn phát huy và những điểm yếu trong tính cách mà em cần khắc phục.
- Đề xuất những biện pháp cụ thể để phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân và thường xuyên thực hiện.
-  Chia sẻ kết quả với bạn bè, người thân, thầy cô.
c. Sản phẩm: HS tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà hoàn thành, báo cáo kết quả vào các tiết học sau.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Chia sẻ về những điểm mạnh trong tính cách mà em muốn phát huy và những điểm yếu trong tính cách mà em cần khắc phục
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Làm việc theo cặp đôi . Có thể sử dụng thẻ màu để ghi lại ít nhất 2 điểm mạnh muốn phát huy, 2 điểm và muốn khắc phục; chia sẻ thẻ màu với bạn bên cạnh.
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS ghi chủ đề vào vở, về nhà thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gợi ý và giải đáp những vấn đề HS còn chưa hiểu về nhiệm vụ về nhà.
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Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá.
Nhiệm vụ 2. Đề xuất những biện pháp cụ thể để phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân và thường xuyên thực hiện
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
–GV cho HS Tham khảo gợi ý trong SGK, trang 23.
+ Đánh giá đúng về điểm mạnh và điểm yếu trong tính cách của bản thân;
+ Lắng nghe, tiếp nhận góp ý của người khác;
+ Thay đổi từ những hành động, việc làm nhỏ nhất; 
+ Duy trì thực hiện những thói quen tốt;
 +Kiên trì thực hiện những việc làm để thay đổi thói quen, tính cách chưa tốt
+ Suy nghĩ tích cực, tự động viên, khích lệ bản thân;...
Lưu ý: GV có thể nêu ví dụ việc phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân mình để gợi ý và khích lệ HS bày tỏ. 
- GV yêu cầu HS lấy ví dụ cụ thể của từng biện pháp trên và các biện pháp khác mà HS đưa ra.
- Khuyến khích HS thường xuyên thực hiện những biện pháp đã đề xuất để phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện một số HS trình bày kết quả.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết và khuyến khích HS điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực.
Nhiệm vụ 3 Chia sẻ kết quả với bạn bè, người thân, thầy cô
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giao nhiệm vụ cho HS chia sẻ kết quả thực hiện các biện pháp phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu trong tính cách của bản thân với bạn bè, người thân, thầy cô sau một khoảng thời gian nhất định thực hiện theo kế hoạch, biện pháp đã đề xuất.
- Yêu cầu HS tự đánh giá và điều chỉnh để tiếp tục hoàn thiện bản thân.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS chia sẻ kết quả thực hiện các biện pháp phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu trong tính cách của bản thân.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và kết luận:
+ Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng 
+ Chúng ta cần có những cách thức cụ thể để phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yêu, ngày càng hoàn thiện bản thân mình.
HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ
a. Mục tiêu: Giúp HS tự đánh giá được mức độ hoàn thành của bản thân đối với các nội dung cơ bản của chủ đề
b. Nội dung: Tự đánh giá kết quả thực hiện hoạt động của chủ đề.
Tự đánh giá mức độ tham gia của mình vào hoạt động.
c. Sản phẩm: HS tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà hoàn thành, báo cáo kết quả vào các tiết học sau.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Tự đánh giá kết quả thực hiện hoạt động của chủ đề 
Chọn một trong ba mức độ sau để đánh giá các tiêu chí từ 1 đến 6 phía dưới (GV có thể in các biểu tượng hoa hướng dương vào thẻ màu và phát thẻ cho HS tiến hành đánh giá).
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành


Các tiêu chí đánh giá:
1. Xác định được các nét tính cách đặc trưng và điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. 
. Nêu được quan điểm sống của bản thân và thể hiện quan điểm sống tích cực trong cuộc sống.
3. Xác định được những biểu hiện của sự chủ động và thể hiện sự chủ động trong học tập, giao tiếp. 
4. Chỉ ra được những biểu hiện của sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó để đạt mục tiêu đề ra. 
5. Thể hiện được sự tự chủ, tự trọng và ý chí vượt khó trong các tình huống khác nhau.
6. Trình bày được cách thức phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và thực hiện kế hoạch phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân.
Tự đánh giá mức độ tham gia của mình vào các hoạt động trong chủ đề 
- HS chọn một trong ba mức độ dưới đây để đánh giá sự tham gia của mình vào các hoạt động:
	Rất tích cực
	Tích cực
	Chưa tích cực


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện việc đánh giá hoạt động của chủ đề theo các tiêu chí trên. 
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS tiến hành đánh gái và chia sẻ kết quả đạt được của bản thân qua hoạt động của chủ đề.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá, tổng kết chủ đề.	
*Hướng dẫn về nhà:
· Hoàn thành bài tập được giao
· Rèn luyện các kĩ năng đã được học
· Xem trước nội dung chủ đề 3


Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
	CHỦ ĐỀ 3: TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ TƯ DUY TIÊU CỰC	
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ
1. Kiến thức:
- Nhận diện được khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân 
- Hình thành được tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng.	
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
+ Giao tiếp và hợp tác: Thể hiện năng lực giao tiếp, hợp tác tốt với các thành viên trong các hoạt động nhóm của chủ để.
+ Tự chủ và tự học: Thể hiện sự tự chủ, có chính kiến cá nhân khi thực hành. luyện tập tư duy phản biện; tự học hỏi, rút kinh nghiệm bản thân để biết điều chính tư duy theo hướng tích cực. 
- Năng lực riêng:
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thể hiện khả năng sáng tạo trong việc tìm các vấn đề có thể phản biện trong xã hội.
3. Phẩm chất: 
- Trách nhiệm: Thể hiện trách nhiệm và tự giác trong việc rèn luyện bản thân để hình thành tư duy tích cực, tư duy phản biện. 
- Trung thực: Thể hiện sự trung thực, khách quan khi thu thập dẫn chứng, số liệu,... trong quá trình phản biện các vấn đề.
- Chăm chỉ: Tích cực tham gia các hoạt động học tập, hoạt động tập thể phù hợp để rèn luyện tư duy phản biện, tư duy tích cực cho bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: 
- Hướng dẫn HS tìm đọc trước các sách, tài liệu về tư duy tích cực, tư duy phản biện.
- Đề nghị mỗi HS sưu tầm ít nhất một câu chuyện trong thực tiễn nói về những người đã thành công nhờ thay đổi tư duy theo hướng tích cực (GV sưu tầm một số câu chuyện như vậy để chia sẻ với HS).
- Giới thiệu cho HS một số website tham khảo: 
+ Tư duy tích cực - chìa khoá của thành công: 
https://www.careerlink.vn/cam-nang-viec-lam/goc-ky-nang/tu-duy-tich-cuc %E2%80%93-chia-khoa-cua-thanh-cong 
+ Rèn luyện tư duy phản biện:
https://teky.edu.vn/blog/ren-luyen-tu-duy-phan-bien/ 
2. Đối với HS: 
- Đọc tham khảo các tài liệu về phát triển tư duy phản biện, tư duy tích cực. 
- Tìm kiếm ít nhất hai vấn đề trong học tập hoặc trong cuộc sống mà mình muốn bày tỏ quan điểm phản biện và chuẩn bị ý kiến phản biện. 
- Sưu tầm một câu chuyện về việc sử dụng tư duy phản biện hoặc tư duy tích cực trong học tập hoặc trong cuộc sống.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
SINH HOẠT DƯỚI CỜ
Gợi ý: 
1. Toạ đàm về chủ đề “Tư duy tích cực để thay đổi bản thân” 
- Tổ chức buổi toạ đàm nội bộ (hoặc có khách mới) về chủ đề "Tư duy tích cực để thay đổi bản thân”. 
+ Nếu có khách mời: Ban tổ chức thông báo trước với khách mời về nội dung chính của buổi toạ đảm và trao đổi về kịch bản toạ đảm (khách mới có thể là chuyên gia kĩ năng sống hoặc một nhân vật có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng,...).
+ Nếu không có khách mời: Nhà trường tổ chức buổi toạ đàm với thành phần là đại diện các lớp, đại diện GV, cán bộ Đoàn, đại diện phụ huynh,...
- Gợi ý thảo luận: 
+ Tư duy tích cực và tư duy tiêu cực khác nhau như thế nào? 
+Vì sao tư duy theo hướng tích cực là cần thiết và có thể giúp ta thay đổi bản thân?
+ Làm thế nào để rèn luyện được tư duy tích cực?
2. Trao đổi về cách điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực
- Tổ chức trao đổi giữa HS khối 10 và 11 hoặc 12 về các cách thức điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực, đặc biệt đối với lứa tuổi HS trung học phổ thông. Nhà trưởng cũng có thể liên hệ mới một số phụ huynh cùng chia sẻ.
– Lựa chọn một trong các hình thức trao đổi: Hỏi đáp/phỏng vấn, diễn đàn mở, diễn đàn trực tuyến, hùng biện nhóm,...
3. Chia sẻ các biện pháp hình thành tư duy phản biện 
- Mới một số anh, chị khối 11, 12 chia sẻ kinh nghiệm cá nhân trong việc hình thành tư duy phản biện. 
- Gợi ý trao đổi:
+ Chúng ta có thể luyện tập tư duy phản biện trong quá trình học tập trên lớp và tự học như thế nào? 
+ Làm thế nào để hình thành tư duy phản biện thông qua các hoạt động hằng ngày?

SINH HOẠT LỚP
Gợi ý:
1. Chia sẻ câu chuyện về những người thành công nhờ thay đổi tư duy theo hướng tích cực 
- Mời HS chia sẻ những câu chuyện mình đã sưu tầm theo phạm vi cá nhân hoặc theo nhóm:
+ Câu chuyện nói về ai? Họ đã gặp phải điều gì?
+ Họ đã thay đổi tư duy theo hướng tích cực như thế nào? 
+ Họ đạt được kết quả gì nhờ sự thay đổi đó?
+ Em rút ra bài học gì từ câu chuyện này?
+ Hãy kể một câu chuyện của bản thân minh, nếu có. 
2. Tranh luận về các vấn đề trong học tập, cuộc sống để góp phần hình thành tư duy phản biện 
- Gợi ý một số vấn đề tranh luận (hoặc mời HS tự để xuất những vấn đề đang gây tranh cãi trong học tập, cuộc sống mà các em biết).
Ví dụ:
+ Em có đồng ý với quan điểm “cần cù bù thông minh” trong học tập không?Vì sao? 
+ Có ý kiến cho rằng: "Tình bạn khác giới ở tuổi học trò phần lớn chỉ mang lại hệ quả tiêu cực” 
- Nêu quan điểm phản biện của em về vấn đề này.
3. Đề xuất các biện pháp rèn luyện tư duy tích cực 
- Mỗi nhóm đề xuất ít nhất 4 biện pháp rèn luyện tư duy tích cực.
- Chia sẻ chéo giữa các nhóm để cùng nhận xét, góp ý, học hỏi cách thực hiện của nhau.
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái và hứng khởi cho HS trước khi bước vào bài học.
b. Nội dung: GV đưa ra một vấn đề và yêu cầu HS thảo luận tranh biện đưa ra ý kiến của bản thân về vấn đề đó.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đưa ra một vấn đề và yêu cầu HS thảo luận tranh biện đưa ra ý kiến của bản thân về vấn đề đó.
[image: ]
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức tranh biện
- GV quan sát và hỗ trợ các nhóm khi cần thiết
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Đại diện một số HS đứng lên trình bày về ý kiến của mình.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV đánh giá, nhận xét 
- GV dẫn dắt HS vào tìm hiểu nội dung của chủ đề 3
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Tìm hiểu tư duy phản biện
a. Mục tiêu: HS nêu được các biểu hiện và các bước hình thành tư duy phản biện.
b. Nội dung: 
- Xác định biểu hiện của tư duy phản biện
- Thảo luận các bước hình thành tư duy phản biện
c. Sản phẩm: biểu hiện và các bước hình thành tư duy phản biện
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Xác định biểu hiện của tư duy phản biện.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV viết/in ra thẻ màu các biểu hiện của tư duy phản biện (số thẻ đủ dùng cho các nhóm trong lớp), hoặc dùng PowerPoint trình chiếu các biểu hiện của tư duy phản biện lên bảng.
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Đề nghị HS thảo luận để xác định biểu hiện nào thuộc về tư duy phản biện.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Các nhóm chia sẻ kết quả lựa chọn của mình.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và chốt lại các biểu hiện của tư duy phản biện.
Nhiệm vụ 2. Thảo luận các bước hình thành tư duy phản biện
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Vẽ lên giấy A0 4 bước chính của việc hình thành tư duy phản biện.
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- Tổ chức cho các nhóm cùng thảo luận về từng bước cụ thể, bằng cách trả lời câu hỏi:
+ Chọn một vấn đề để phản biện. Nêu ví dụ cụ thể của từng bước.
+ Bước nào là quan trọng nhất?
+ Mỗi bước cần có lưu ý gì khi thực hiện? + Có bước nào có thể bỏ qua không? Vì sao?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, các thành viên đưa ra ý kiến riêng của mình, cả nhóm thống nhất.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp. 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và kết luận: 
+ Tư duy phản biện được nhận biết thông qua các biểu hiện khác nhau ở mỗi cả nhân. Một số biểu hiện chính là: có chính kiến, có khả năng phân tích và tổng hợp. xem xét các phương án khác nhau để giải quyết cùng một vấn đề, đánh giá kĩ thông tin trước khi kết luận, tham khảo thông tin từ nhiều nguồn, đặt nhiều câu hỏi, sẵn sàng thay đổi góc nhìn,.. 
+ Hình thành tư duy phản biện đòi hỏi những bước thực hiện cụ thể mà mỗi chúng ta phải rèn luyện mới đạt được.
	1. Tìm hiểu tư duy phản biện
- Biểu hiện của tư duy phản biện:
+ Có chính kiến;
+ Có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin;
+ Đánh giá kĩ mọi thông tin trước khi đi đến kết luận; 
+ Có thói quen tham khảo thông tin từ nhiều nguồn;
+ Đặt nhiều câu hỏi để tìm hiểu một vấn đề; 
+ Sẵn sàng thay đổi góc nhìn, quan điểm;
+ Đề xuất nhiều cách thực hiện cho một vấn đề.










 Các bước hình thành tư duy phản biện
- Mỗi bước trong quá trình hình thành tư duy phản biện đều có vai trò, ý nghĩa riêng, không thể thiếu trong quá trình hình thành tư duy phản biện của mỗi người. Vì vậy, không có bước nào có thể bỏ qua. Tuy nhiên, ở mỗi người có thể có thể mạnh khác nhau: Có người có thể mạnh ở việc thu thập thông tin, dữ liệu, nhưng cũng có người chỉ mạnh việc thể hiện quan điểm cá nhân bằng lời nói, hành động cụ thể,.... Bước nào mà bản thân còn hạn chế thì cần tập trung rèn luyện nhiều hơn.
+ Bước 1: Xác định vấn đề cần phản biện. Cần tập thói quen thường xuyên đặt câu hỏi, nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Khi đặt câu hỏi, đưa ra các giả định, chúng ta sẽ nhìn nhận ra được điểm chưa hợp lí để phản biện.
+ Bước 2: Thu thập thông tin, dữ liệu liên quan. Để lập luận tốt, chúng ta cần tìm hiểu thông tin về vấn đề mình cần phản biện. Việc trau dồi kiến thức tổng quát, nắm vững thông tin đa dạng về nhiều lĩnh vực cần được thực hiện thường xuyên, trở thành thói quen. Tập thói quen quan sát và học hỏi nhiều kiến thức để khi tranh luận thi minh luôn là người nắm rõ các thông tin chính xác nhằm thuyết phục được người khác.
+ Bước 3: Phân tích, tổng hợp thông tin đã thu thập để đưa ra đánh giá. Khi phân tích, tổng hợp thông tin và đánh giá cần khách quan, không nghĩ hay giải quyết vấn đề theo cảm tính hoặc đặt cái tôi quá cao khi nhìn nhận một vấn đề. Các lập luận đưa ra cần logic, chặt chẽ, thuyết phục.
+ Buổi 4: Thể hiện quan điểm cá nhân. Ở bước này, chúng ta cần thể hiện chính kiến của bản thân, nhưng với thái độ tích cực, cầu thị, mang tính xây dựng không nhầm lẫn tư duy phản biện với việc thích tranh cãi hay chỉ trích người khác. Mặc dù các kĩ năng tư duy phản biện có thể được sử dụng để vạch trần những thiếu sót và sai lầm trong lập luận, nhưng kĩ năng này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những lập luận đúng đắn và mang tính xây dựng. Khi thể hiện quan điểm cả nhân, cần có lí lẽ, dẫn chứng chính xác, logic, cụ thể, có sức thuyết phục.


Hoạt động 2. Nhận diện khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực
a. Mục tiêu: HS nhận diện được khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực của bản thân và ý nghĩa của tư duy tích cực trong học tập, giao tiếp.
b. Nội dung: 
- Thảo luận các tình huống giả định để nhận diện khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân.
- Trao đổi về ý nghĩa, tác dụng của tư duy tích cực trong giao tiếp.
c. Sản phẩm: khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực của bản thân và ý nghĩa của tư duy tích cực trong học tập, giao tiếp 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thảo luận các tình huống giả định để nhận diện khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm thảo luận và giao nhiệm vụ:
+ Nhóm lẻ: Thảo luận tình huống 1
[image: ]
+ Nhóm chẵn: Thảo luận tình huống 2
[image: ]
- Các nhóm thảo luận theo gợi ý:
+ Biểu hiện của tư duy tích cực, tiêu cực trong cách ứng xử với mỗi tình huống là gì?
+ Nếu là nhân vật trong tình huống, em sẽ chọn cách ứng xử nào? Vì sao?
- Trao đổi về bài học rút ra từ mỗi tình huống: 
+ Với mỗi tình huống xảy ra, cho dù chúng ta suy nghĩ tiêu cực, tình huống có tự thay đổi không? 
+ Suy nghĩ tích cực sẽ ảnh hưởng tới hành động, ứng xử của chúng ta như thế nào? 
+ Bài học rút ra là gì?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Các nhóm trình bày ý thảo luận nhóm mình.
- Mời một số em chia sẻ những tình huống tương tự của chính các em (hoặc em quan sát, chứng kiến). 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và khuyến khích các em rèn luyện cho mình những tư duy tích cực.
Nhiệm vụ 2. Trao đổi về ý nghĩa, tác dụng của tư duy tích cực trong học tập, giao tiếp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV mời HS chia sẻ cảm nhận cá nhân, nêu các ví dụ liên hệ hoặc câu chuyện minh hoạ về ý nghĩa, tác động của tư duy tích cực đối với hành động, suy nghĩ của mỗi cá nhân
- GV chia sẻ trải nghiệm bản thân (câu chuyện, tình huống cụ thể mà mình đã trải qua).
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS chia sẻ cảm nhận cá nhân, nêu các ví dụ liên hệ hoặc câu chuyện minh hoạ về ý nghĩa, tác động của tư duy tích cực đối với hành động, suy nghĩ của mỗi cá nhân
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết 
	2. Nhận diện khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực
- Tình huống 1:
+ Tư duy tiêu cực: Mình thật vô dụng khi nói mà người khác không nghe. Hết thời gian làm tạm thời, mình sẽ xin thôi chức lớp trưởng. 
+ Tư duy tích cực: Mình đã rất cố gắng, nhưng có lẽ người khác chưa hiểu hết các bạn. Có thể mình cần xem lại cách làm việc của mình và nhờ các bạn góp ý thêm.
- Tình huống 2:
+ Tư duy tiêu cực:  Mình chán ghét bản thân quá. Thật xấu hổ vì còn kém cả mấy bạn học lực trung bình trong lớp.
+ Tư duy tích cực: Mình đã chủ quan không ôn luyện các dạng bài tập đó vì nghĩ nó quá đơn giản. Mình cần cẩn thận hơn nữa và quyết tâm cao để điểm thi cuối kì bù lại điểm thấp này.

















Kết luận:
- Mỗi chúng ta đều có khả năng tư duy theo hướng tích cực nếu chúng ta tập cách nhìn nhận, xem xét, đánh giá vấn đề theo chiều hướng tích cực.
- Trong những tình huống khó khăn, thách thức, bản lĩnh và sự nỗ lực, kiên trì,... của con người mới được thể hiện rõ nét. Tư duy tích cực sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề theo hướng tích cực.




HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH – LUYỆN TẬP
Hoạt động 3: Điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực
a. Mục tiêu: HS đề xuất được một số cách thức rèn luyện để điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực.
b. Nội dung: 
- Thảo luận và đề xuất cách rèn luyện để điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực.
- Chia sẻ một tình huống khiến em suy nghĩ tiêu cực và cách em đã thực hiện để điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân.
c. Sản phẩm: cách thức rèn luyện để điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. 
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đề nghị HS đọc kĩ các gợi ý sau và giải thích tại sao những biện pháp này giúp rèn luyện bản thân điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành đội, thảo luận và tìm ra đáp án theo nhiệm vụ được phân công
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Các nhóm trình bày câu trả lời của mình:
+ Duy trì suy nghĩ lạc quan trong các tỉnh huống gặp khó khăn, trở ngại
+ Cố gắng nhận ra sự hài hước, vui vẻ trong những hoàn cảnh tưởng như bất lợi, 
+ Khoan dùng với sai sót, lỗi lầm của người khác,
+ Chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt về tính cách, quan điểm, lối sống; 
 + Tự nói với bản thân những lời động viên tích cực,
+ Luôn học hỏi, lắng nghe mọi người để rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình; 
+ Tìm tòi những cách khác nhau để giải quyết vấn đề gặp phải thay vì đổ lỗi cho bản thân hoặc trách móc người khác... 
- Các nhóm thảo luận, đề xuất thêm những cách rèn luyện khác.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và tổng kết.
Nhiệm vụ 2. Chia sẻ một tình huống khiến em suy nghĩ tiêu cực và cách em đã thực hiện để điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
– GV yêu cầu HS chọn một tình huống được gợi ý hoặc tự đưa ra tỉnh huống của chính bản thân mình.
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- Gợi ý thảo luận:
+ Mô tả lại tình huống, vấn đề nảy sinh khiến em suy nghĩ tiêu cực. Kể ra những biểu hiện của em khi suy nghĩ tiêu cực (Ví dụ như tâm trạng buồn, cảm giác tức giận, hành vi vùng vàng, bỏ đi, to tiếng,...). Em có cảm nhận như thế nào khi nhớ lại kể lại tình huống này? 
+ Em đã nhận ra mình đang suy nghĩ tiêu cực và thay đổi tư duy theo hướng tích cực như thế nào?
+ Em rút ra bài học gì từ tình huống?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận cặp đôi
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả: Tư duy tích cực không tự nhiên có sẵn mà là do chúng ta rèn luyện trong một thời gian dài. Thông thường, khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, chúng là sẽ cảm thấy khó chịu, bực tức, chán nản, giận hờn,... Những suy nghĩ tiêu cực đó là điều không tránh khỏi. Chúng ta không thay đổi được hoàn cảnh sống, cũng không thể thay đổi những yếu tố khách quan, thế nhưng chúng ta có thể thay đổi được cách nhìn nhận của mình về sự việc và thay đổi phương án giải quyết để chính bản thân mình có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng và có hướng khắc phục.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết và khuyến khích HS điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực.
Hoạt động 4: Rèn luyện tư duy phản biện
a. Mục tiêu: HS thực hành tư duy phản biện để phân tích, đánh giá một vấn đề cụ thể.
b. Nội dung: 
- Lựa chọn một vấn đề để phản biện.
- Chia sẻ cảm nhận cá nhân khi quan sát, lắng nghe ý kiến phản của các bạn.
c. Sản phẩm: tư duy phản biện
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Lựa chọn một vấn đề để phản biện.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Các nhóm thảo luận để lựa chọn một vấn đề muốn phản biện trong số 4 gợi ý trong SGK, trang 30 (GV có thể đưa ra các vấn đề khác hoặc tự HS đưa ra vấn đề phù hợp với thực tế ở địa phương, trường, lớp mình). 
- Gợi ý một số vấn đề:
+ Khi đất nước còn chưa phát triển, chúng ta có thể phải ưu tiên lợi ích kinh tế hơn vấn đề bảo vệ môi trường.
+ Con đường học nghề chỉ phù hợp với những người có học lực yếu, không đủ khả năng học đại học.
+ Bạo lực học đường xảy ra nhiều hơn ở khu vực đô thị. 
+ Học tập trực tuyến có thể thay thế học trực tiếp tại trường.
+ Nên bỏ bài tập về nhà.
+ Nên cấm xe máy ở các đô thị lớn.
+ Hôn nhân đồng tính.
+ Trí thông minh nhân tạo có thể thay thế hoàn toàn con người.
+ Trỏ chơi điện tử làm tăng tính bạo lực ở trẻ em và thanh thiếu niên. 
+ Hút thuốc nên bị cấm trên toàn thế giới.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành đội, thảo luận và lựa chọn 1 vấn đề để phản biện.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Các nhóm trình bày câu trả lời của mình
- HS được mời trả lời câu hỏi đáp nhanh của GV.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và kết luận.
Nhiệm vụ 2. Chia sẻ cảm nhận cá nhân khi quan sát, lắng nghe ý kiến phản của các bạn.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Em có ấn tượng tốt với phần phản biện của nhóm nào nhất? Vì sao 
- Theo em, điều gì làm cho một quan điểm/ý kiến phản biện có tính thuyết phục cao?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận cặp đôi
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện một số HS nêu quan điểm.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết và khuyến khích HS điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực.
+ Đối với mỗi vấn đề hoặc hiện tượng trong cuộc sống, có thể sẽ xuất hiện những ý kiến đồng tình hoặc quan điểm phản biện. Nhờ vậy, mọi việc được xem xét một cách thấu đáo, đa chiều, giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện, đầy đủ hơn khi đánh giá sự vật, hiện tượng.
+ Thường xuyên thực hành phản biện lại các vấn đề sẽ giúp chúng ta rèn luyện khả năng tư duy phản biện và xây dựng được thế giới quan rộng mở, đa chiều khi đánh giá sự vật, hiện tượng.
HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – MỞ RỘNG
Hoạt động 5: Vận dụng tư duy phản biện, tư duy tích cực khi đánh giá sự vật, hiện tượng
a. Mục tiêu: HS vận dụng được các bước thực hành tư duy phản biện, tư duy tích cực để đánh giá một sự vật, hiện tượng cụ thể.
b. Nội dung: 
- Chọn một cuốn sách hoặc bộ phim em muốn bình luận, giới thiệu với các bạn.
- Vận dụng tư duy phản biện, tư duy tích cực để bình luận về nội dung tác phẩm đó.
c. Sản phẩm: HS tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà hoàn thành, báo cáo kết quả vào các tiết học sau.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Chọn một cuốn sách hoặc bộ phim em muốn bình luận, giới thiệu với các bạn.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS lựa chọn một cuốn sách/bộ phim mà bản thân thấy hay, đặc sắc để bình luận và giới thiệu với các bạn trong nhóm hoặc trong lớp.
- Gợi ý nội dung cần chuẩn bị:
+Tên cuốn sách/bộ phim;
+ Em đọc/xem cuốn sách/bộ phim/tác phẩm đó trong hoàn cảnh nào?
- Điều gì khiển em nhớ tới cuốn sách/bộ phim/tác phẩm đó và muốn giới thiệu với các bạn?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gợi ý và giải đáp những vấn đề HS còn chưa hiểu về nhiệm vụ về nhà.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá.
Nhiệm vụ 2. Vận dụng tư duy phản biện, tư duy tích cực để bình luận về nội dung tác phẩm đó.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo nhóm.
+ Nêu nội dung chính của tác phẩm;
+ Chỉ ra điểm tích cực, giá trị của tác phẩm mà em thấy tâm đắc;
+ Kể ra những chi tiết/tình huống/nhân vật,... mà em thấy chưa hợp lí; 
+ Đưa ra một kết thúc khác cho tác phẩm và li giải tại sao, hoặc đưa ra điều chỉnh về nội dung/tỉnh huống/nhân vật,... để tác phẩm logic hơn. 
- Mỗi nhóm chọn một cuốn sách/bộ phim các bạn trong nhóm mình đã giới thiệu để chia sẻ lại với cả lớp. 
- Gợi ý thảo luận sau hoạt động nhóm:
+ Em ấn tượng nhất với cuốn sách/bộ phim nào được các bạn giới thiệu? 
+ Đoạn kết mới nào của cuốn sách/bộ phim mà em tâm đắc nhất? Vì sao?
+ Em rút ra được kinh nghiệm gì thông qua hoạt động này?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận nhóm dựa theo gợi ý của GV
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm tình bày kết quả thảo luận.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết và khuyến khích HS điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực.
- GV kết luận:
+ Tư duy phản biện giúp chúng ta có những góc nhìn khác nhau, toàn diện hơn về cùng một sự vật, hiện tượng. 
+ Tư duy tích cực giúp chúng ta có cái nhìn lạc quan về sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.
ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ
a. Mục tiêu:
- HS rèn luyện được khả năng tự nhận xét, tự đánh giá bản thân sau các hoạt động.
- HS đánh giá được kết quả thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong chủ đề và sự tham gia của bản thân trong các hoạt động học tập.
b. Nội dung: 
- Tự đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- Tự đánh giá mức độ tham gia của mình vào các hoạt động
c. Sản phẩm
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Tự đánh giá kết quả thực hiện hoạt động của chủ đề
- Chọn một trong ba mức độ sau để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề theo các tiêu chí.
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành


Các tiêu chỉ đánh giá:
(1) Xác định được các biểu hiện của tư duy phản biện. 
(2) Trình bày được các bước hình thành tư duy phản biện.
(3) Nhận diện được khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân.
 (4) Thực hành điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực trong các tỉnh huống khác nhau. 
(5) Thực hành cách hình thành tư duy phản biện trong học tập và cuộc sống.
 (6) Vận dụng tư duy phản biện, tư duy tích cực để bình luận, đánh giá một số vẫn đề cụ thể trong học tập và cuộc sống.
Tự đánh giá mức độ tham gia của mình vào các hoạt động trong chủ đề 
- HS chọn một trong ba trức độ dưới đây để đánh giá sự tham gia của mình vào các hoạt động:
	Rất tích cực
	Tích cực
	Chưa tích cực


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tự đánh giá dựa theo các tiêu chí của GV.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS trình bày kết quả đánh giá của mình.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và khích lệ HS điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực.
*Hướng dẫn về nhà:
· Hoàn thành bài tập được giao
· Rèn luyện các kĩ năng đã được học
· Xem trước nội dung chủ đề 4





Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
	CHỦ ĐỀ 4: TRÁCH NHIỆM VỚI GIA ĐÌNH 	
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ
1. Kiến thức:
- Thực hiện được trách nhiệm của bản thân với bố mẹ, người thân.
- Ứng xử phù hợp với các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình.
- Thể hiện được trách nhiệm đối với các hoạt động lao động trong gia đình. 
- Xây dựng được kế hoạch tài chính cá nhân một cách hợp lí
- Đề xuất được các biện pháp góp phần phát triển kinh tế cho gia đình.	
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học: Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả.
· Năng lực giao tiếp: Ứng xử phù hợp trong các tình huống giao tiếp ở gia đình, biết lắng nghe và chia sẽ với bố mẹ, người thân. 
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Khả năng huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân nhằm giải quyết một nhiệm vụ học tập, trong đó có biểu hiện của sự sáng tạo.
- Năng lực riêng:
· Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Thiết kế và thực hiện được kế hoạch tài chính cá nhân một cách hợp lí, hiệu quả.
3. Phẩm chất: 
- Trách nhiệm: Quan tâm đến các thành viên trong gia đình, đề xuất được các biện pháp góp phần phát triển kinh tế cho gia đình.
- Chăm chi: Chủ động, tích cực trong việc thực hiện các hoạt động lao động trong gia đình.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: 
- Sưu tầm các câu chuyện về những người con hiếu thảo trong gia đình.
- Xây dựng các tình huống về giao tiếp, ứng xử trong gia đình. 
- Giới thiệu về các loại kế hoạch tài chính cá nhân và cách xây dựng kế hoạch tài chính cả nhân hiệu quả.
2. Đối với HS: 
- Tìm hiểu về trách nhiệm của người con trong gia đình.
- Sưu tầm những bài hát ca ngợi tình cảm gia đình. 
- Chuẩn bị ý kiến để chia sẻ về văn hoá ứng xử trong gia đình.
 Tìm hiểu các kế hoạch tài chính cá nhân và cách xây dựng kế hoạch tài chính cá 
- Suy nghĩ những biện pháp có thể thực hiện để góp phần phát triển kinh tế gia đình
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
SINH HOẠT DƯỚI CỜ
Gợi ý: 
1. Diễn đàn về “Trách nhiệm của các thành viên trong gia đình”
- Tổ chức diễn đàn trực tuyến hoặc trực tiếp cho HS bày tỏ quan điểm của mình về trách nhiệm của các thành viên trong gia đình. Những bài viết hay, những cảm nhận sâu sắc được chia sẻ trên trang web hoặc fanpage của nhà trường. 
- Gặp gỡ khách mời để cùng trao đổi về giá trị gia đình trong xã hội hiện đại và vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình.
2. Văn nghệ ca ngợi tình cảm gia đình
- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ ca ngợi tình cảm gia đình. 
- Biểu diễn các tiết mục đã chuẩn bị và chia sẻ những kỉ niệm, cảm xúc về gia đình thân yêu. 
3. Toạ đàm “Văn hoá ứng xử trong gia đình" 
– Chiếu các video clip tình huống về văn hoá ứng xử trong gia đình hoặc trinh diễn tiểu phẩm về chủ đề văn hoả ứng xử trong gia đình. Trao đổi về các kĩ năng giao tiếp, ứng xử trong gia đình. 
– Chia sẻ những hoạt động thể hiện sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
4. Gặp gỡ khách mời trao đổi về các biện pháp phát triển kinh tế gia đình 
– Trao đổi với khách mời về các biện pháp phát triển kinh tế gia đình phù hợp với địa phương và HS lớp 10.
– Chia sẻ những biện pháp các em đã thực hiện góp phần phát triển kinh tế gia đình. 
- Đề xuất một số biện pháp phát triển kinh tế phù hợp để áp dụng trong gia đình.
SINH HOẠT LỚP
Gợi ý:
1. Triển lãm tranh, ảnh “Mái ấm gia đình"
- Vẽ/sưu tầm tranh, ảnh liên quan đến mái ấm gia đình và trưng bày ở lớp. 
- Bình chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng.
2. Chia sẻ câu chuyện về văn hoá ứng xử trong gia đình 
- Chia sẻ những câu chuyện thực tiễn liên quan đến văn hoá ứng xử trong gia đình và bày tỏ cảm nhận về những câu chuyện đó. 
- Trao đổi về văn hoá ứng xử trong gia đình ở xã hội hiện đại. 
3. Chia sẻ cách xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân của những người thành công
- Tìm hiểu, chia sẻ cách xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân của những người thành công mà em biết. 
- Những bài học kinh nghiệm rút ra được từ cách xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân đó. 
- Trao đổi về việc xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân của bản thân.
4. Trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động lao động trong gia đình 
- Chia sẻ những hoạt động lao động trong gia đình và sự tham gia của các thành viên trong các hoạt động đó. gia
- Trao đổi những kinh nghiệm tham gia hiệu quả các hoạt động lao động trong đình cũng như những khó khăn, trở ngại và cách khắc phục.
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái và hứng khởi cho HS trước khi bước vào bài học.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi kể về các hoạt động và trách nhiệm của mỗi người trong gia đình.
c. Sản phẩm: HS chơi trò chơi nhiệt tình, nắm được các chủ đề của môn học.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiwa lớp thành 2 đội, tổ chức cho HS chơi trò chơi kể về các hoạt động và trách nhiệm của mỗi người trong gia đình. Nhóm nào kể được nhiều và chính xác nhóm đó giành chiến thắng.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức trò chơi.
- GV quan sát và hỗ trợ các nhóm khi cần thiết
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS tích cực tham gia trò chơi.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV đánh giá, nhận xét 
- GV dẫn dắt HS vào tìm hiểu nội dung của chủ đề 4.
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Tìm hiểu về trách nhiệm của bản thân đối với bố mẹ và người thân
a. Mục tiêu: 
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Hiểu được trách nhiệm của bản thân đối với bố mẹ và người thân trong gia đình. 
- Biết cách ứng xử phù hợp với các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình. 
- Phân tích được những khó khăn của bản thân khi thể hiện trách nhiệm và khí giao tiếp, ứng xử với bố mẹ, người thân trong gia đình để có cách khắc phục hiệu quả.
b. Nội dung: 
- Trao đổi về việc thể hiện trách nhiệm của bản thân với bố mẹ và người thân trong gia đình.
- Thảo luận về cách ứng xử phù hợp với các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình.
- Chia sẻ những khó khăn của bản thân em khi thể hiện trách nhiệm và khi giao tiếp, ứng xử với bố mẹ, người thân trong gia đình.
c. Sản phẩm: trách nhiệm của bản thân đối với bố mẹ và người thân
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Trao đổi về việc thể hiện trách nhiệm của bản thân với bố mẹ và người thân trong gia đình.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS ghi ra những việc thể hiện trách nhiệm của bản thân với bố mẹ và người than trong gia đình thông qua kĩ thuật động não viết, tham khảo gợi ý trong SGK, trang 34.
[image: ]
- Liên hệ thực tiễn với bản thân về việc thực hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thận trong gia đình.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, cùng nhau thảo luận
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS trao đổi các đáp án.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và tổng kết về trách nhiệm của HS với người thân.
Nhiệm vụ 2. Thảo luận về cách ứng xử phù hợp với các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia nhóm và thảo luận cách ứng xử phủ hợp với các tỉnh huống giao tiếp khác nhau trong gia đình:
+ Nhóm 1: Khi người thân trong gia đình đạt thành công
+ Nhóm 2: Khi người thân gặp thất bại, khó khăn
+ Nhóm 3: Khi các thành viên trong gia đình gặp mâu thuẫn, xung đột
+ Nhóm 4: Khi gia đình gặp những biến cố.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, các thành viên đưa ra ý kiến riêng của mình, cả nhóm thống nhất.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp. 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và tổng kết về ảnh hưởng của các quan điểm sống đến sự phát triển bản thân trong học tập và cuộc sống.










Nhiệm vụ 3. Chia sẻ những khó khăn của bản thân em khi thể hiện trách nhiệm và khi giao tiếp, ứng xử với bố mẹ, người thân trong gia đình.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS viết những khó khăn của bản thân khi thể hiện trách nhiệm và khi giao tiếp, ứng xử với bố mẹ, người thân trong gia đình ra mảnh giấy nhỏ và để vào Chiếc hộp bí mật ở trong lớp (HS ghi ra những khó khăn mà không cần phải ghi tên).
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Lấy các mảnh giấy có ghi các khó khăn để cùng trao đổi, thảo luận về cách khác phục những khó khăn đó.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét, chốt lại những bài học 
	1. Tìm hiểu về trách nhiệm của bản thân đối với bố mẹ và người thân
a. Trao đổi về việc thể hiện trách nhiệm của bản thân với bố mẹ và người thân trong gia đình
+ Quan tâm, lắng nghe, chăm sóc bố mẹ, người thân,
+ Cùng thực hiện các công việc gia đình như nấu cơm, dọn nhà, giặt quần áo,... 
+ Đóng góp ý kiến trong các vấn đề của gia đình như việc mua sắm, tổ chức lễ kỉ niệm, đi du lịch, 
+ Cùng bố mẹ phát triển kinh tế gia đình: trồng rau, nuôi gà,
+ Chia sẻ những khó khăn với bố mẹ, người thân,...












b. Thảo luận về cách ứng xử phù hợp với các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình
+ Khi người thân trong gia đình đạt được những thành công:
· Nói lời chúc mừng và bày tỏ sự tán thưởng, khích lệ 
· Thể hiện niềm vui qua lời nói, qua cử chỉ, điệu bộ;
· Trao đổi về những việc đã thực hiện để có được thành công đó.
+ Khi người thân gặp những thất bại, khó khăn:
· Hỏi thăm, động viên, chia sẻ;
· Đồng cảm và thấu hiểu;
· Giúp đỡ hết sức trong khả năng của mình.
+ Khi các thành viên trong gia đình có những mâu thuẫn, xung đột:
· Trò chuyện, lắng nghe để hiểu mọi người và mọi việc; 
· Tìm cách hoá giải các mâu thuẫn, giải quyết xung đột một cách tế nhị,khéo léo;
· Không nóng nảy, tranh cãi để mọi việc thêm căng thẳng.
+ Khi gia đình gặp những biến cố: 
· Thể hiện sự bình tĩnh để làm chỗ dựa tinh thần cho người thân
· Tìm cách giải quyết vấn đề của gia đình trong khả năng của bản thân
· Động viên, khích lệ mọi người cùng vượt qua những thử thách đó
c. Chia sẻ những khó khăn của bản thân em khi thể hiện trách nhiệm và khi giao tiếp, ứng xử với bố mẹ, người thân trong gia đình.
- Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là nơi chúng ta được yêu thương và chia sẻ tình yêu thương. Gia đình có vai trò quan trọng, định hướng, nuôi dưỡng nhân cách cũng như giáo dục con người từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, trở thành những công đất có ích đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã hội. 
- Để xây dựng mái ấm gia đình, mỗi thành viên cần có trách nhiệm đối với bố mẹ và người thân trong gia đình của mình.



Hoạt động 2. Tìm hiểu về kế hoạch tài chính cá nhân
a. Mục tiêu: 
- Biết được ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân.
- Xác định được các loại kế hoạch tài chính cá nhân. 
- Có kĩ năng xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân.
b. Nội dung: 
- Thảo luận về kế hoạch tài chính của cá nhân
- Xác định các loại kế hoạch tài chính cá nhân
- Thảo luận cách xây dựng tài chính cá nhân
- Tìm kiếm và chia sẻ các phương pháp, công cụ giúp kiểm soát chi tiêu và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân.
c. Sản phẩm: kế hoạch tài chính cá nhân
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thảo luận về kế hoạch tài chính của cá nhân
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Chia nhóm và thảo luận về kế hoạch tài chính của bạn Trang theo gợi ý: 
+ Trang xác định đây là kế hoạch tài chính ngắn hạn có đúng không? Vì sao?
+ Mục tiêu có phù hợp với thời gian xác định không?
+ Cách thực hiện có khả thi không? 
+ Nguồn tiền để thực hiện mục tiêu có hợp lí không?
+ Những khó khăn, trở ngại nào có thể xảy ra và cách khắc phục để thực hiện được kế hoạch đúng thời hạn?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận và chia sẻ kế hoạch của mình.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Chia sẻ kết quả thảo luận.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và kết luận.
Nhiệm vụ 2. Xác định các loại kế hoạch tài chính cá nhân
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Thảo luận cặp đôi về các loại kế hoạch tài chính cá nhân và nêu đặc điểm của các loại kế hoạch tài chính cá nhân.
Gợi ý: 
+ Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn 
+ Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn 
+ Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận câu hỏi, suy nghĩ, đưa ra ý kiến
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gọi đại diện một số HS Trao đổi kết quả thảo luận.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết .
Nhiệm vụ 3. Thảo luận cách xây dựng tài chính cá nhân
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Liên hệ cách xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân của bản thân.
- Sử dụng kĩ thuật “Khăn trải bàn” để thảo luận về cách xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân, tham khảo các bước gợi ý trong SGK, trang 36.
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, chia sẻ theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát và hỗ trợ
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
-  GV nhận xét, tổng kết về cách xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phát triển bản thân.
Nhiệm vụ 4. Tìm kiếm và chia sẻ các phương pháp, công cụ giúp kiểm soát chi tiêu và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS tìm hiểu và trao đổi về các phương pháp, công cụ giúp kiểm soát chi tiêu và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân hiệu quả. Chia sẻ ưu, nhược điểm của các phương pháp, công cụ ấy. 
- Gợi ý:
+ Sử dụng những ứng dụng quản lí tài chính cá nhân; 
+ Lập bảng quản lí tài chính cá nhân bằng phần mềm Excel
+ Làm sổ thu – chi,...
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, chia sẻ theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát và hỗ trợ
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- HS hướng dẫn lẫn nhau cách sử dụng một số phương pháp, công cụ giúp kiểm soát chi tiêu.
- GV nhận xét, tổng kết về cách xây dựng kế hoạch chi tiêu.
	1. Kế hoạch tài chính cá nhân
a. Thảo luận về kế hoạch tài chính của cá nhân
Ví dụ
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b. Xác định các loại kế hoạch tài chính cá nhân
+ Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn (dưới 3 tháng).
+ Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn (từ 3 – 6 tháng).
+ Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn (từ 6 tháng trở lên).











c. Cách xây dựng tài chính cá nhân
- Phân tích tình hình tài chính hiện tại
- Đặt ra mục tiêu tài chính cần đạt được
- Xác định và phân bổ các khoản thu – chi
- Cân nhắc loại bỏ những chi tiêu không cần thiết
- Lập bản kế hoạch chi tiêu hợp lí
















d. Tìm kiếm và chia sẻ các phương pháp, công cụ giúp kiểm soát chi tiêu và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân.
 - Sổ thu chi: mất thời gian kẻ bảng, cột; phải ghi chép bằng tay hằng ngày vào số nên cần mang theo sổ (bất tiện) hoặc ghi lại vào cuối ngày (có thể quên).
- Sử dụng phần mềm Excel: cần biết sử dụng máy tính và phần mềm này, nhiều công thức khó.
- Một số phần mềm quản lí tài chính cá nhân trên điện thoại di động như: ứng dụng Finhay, so thu chi Misa, phan mem PocketGuard, phan mem Money Helper, phần mềm quản lí chi tiêu Home Budget,... Các phần mềm này có nhiều tính năng, tiện ích, nhưng cần có điện thoại thông minh mới sử dụng được.

- Kết luận:  Việc lập kế hoạch tài chính cá nhân sẽ giúp mỗi người tạo ra nguồn ngân sách cho bản thân, phân bố hợp lí nguồn lực tài chính nhằm tiết kiệm và đầu tư hiệu quả. Cho dù ở độ tuổi nào cũng cần lập kế hoạch tài chính cá nhân cho chính mình.


HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH – LUYỆN TẬP
Hoạt động 3: Thực hiện trách nhiệm đối với các hoạt động lao động trong gia đình
a. Mục tiêu: 
– Hiểu được trách nhiệm của bản thân khi tham gia các hoạt động lao động trong gia đình.
– Tham gia tích cực, trách nhiệm các hoạt động lao động trong gia đình.
b. Nội dung: 
- Chia sẻ những hoạt động lao động ở gia đình em và cách thức mọi người trong gia đình tham gia vào các hoạt động đó.
- Thực hiện những hoạt động lao động trong gia đình phù hợp với bản thân và chia sẻ kết qủa thực hiện.
c. Sản phẩm: trách nhiệm đối với các hoạt động lao động trong gia đình
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Chia sẻ những hoạt động lao động ở gia đình em và cách thức mọi người trong gia đình tham gia vào các hoạt động đó.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận nhóm về các hoạt động lao động trong gia đình theo gợi ý:
+Những hoạt động trong sinh hoạt gia đình: đi chợ; nấu ăn; quét dọn nhà; sắp xếp đồ đạc trong gia đình; giặt quần áo; phơi quần áo; chăm sóc em nhỏ, ông bà;...
+ Những hoạt động góp phần phát triển kinh tế gia đình: 
· Chăn nuôi: cho gia súc, gia cầm ăn, làm vệ sinh chuồng trại, thu hoạch sản phẩm
· chăn nuôi (trứng gà, vịt, sữa bò,...),.. 
· Trồng trọt: tưới nước, xới đất, bắt sâu, làm giàn cho các loại cây, rau leo, thu hoạch nông sản (hái chè tươi, hái hoa quả chín, hái rau,...),... 
· Kinh doanh: bán hàng, giao hàng, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm với bạn bè, người dân xung quanh khu sinh sống,...
· Sản xuất: làm đồ thủ công (hàng mã, mây tre đan, đồ gốm,...), làm các loại bánh kẹo (bánh cốm, bánh hạt dẻ, mè xửng, kẹo dừa,...),...
- Yêu cầu HS chia sẻ cách thức mọi người trong gia đình tham gia vào các hoạt động đó. 
- Tổ chức cho HS tranh biện theo chủ đề “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" theo gợi ý:
+ Trách nhiệm của nữ giới, nam giới đối với các hoạt động lao động trong gia đình.
+ Những quan niệm khác nhau về vai trò của nam giới, nữ giới đối với các hoạt động lao động trong gia đình.
+ Quan niệm hiện nay về vai trò của các thành viên trong gia đình khi tham gia các hoạt động lao động.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm thảo luận và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Các nhóm trình bày câu trả lời của mình
- HS được mời trả lời câu hỏi đáp nhanh của GV.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét 
Nhiệm vụ 2. Thực hiện những hoạt động lao động trong gia đình phù hợp với bản thân và chia sẻ kết qủa thực hiện.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV giao nhiệm vụ cho HS:
- Lựa chọn và thực hiện những hoạt động lao động trong gia đình phù hợp với bản thân.
- Ghi lại quá trình và kết quả thực hiện (phát trực tiếp qua mạng xã hội, ghi lại video, hình ảnh,...) để chia sẻ với các bạn.
- Bày tỏ cảm xúc của bản thân và các thành viên trong gia đình khi em thực hiện những hoạt động đó.
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ được giao.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện một số HS trình bày kết quả.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết: Tham gia các hoạt động lao động trong gia đình là trách nhiệm không phải của riêng ai. Việc tham gia các hoạt động lao động trong gia đình sẽ giúp gắn kết các thành viên và góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Hoạt động 4: Thực hiện trách nhiệm với bố mẹ, người thân
a. Mục tiêu: 
- Thực hiện được những việc làm, hành động thể hiện được trách nhiệm với bố mẹ, người thân trong các tình huống, hoàn cảnh khác nhau.

- Biết trận trọng giá trị gia đình.
b. Nội dung: 
- Đóng vai xử lí tình huống để thể hiện trách nhiệm của bản thân với các thành viên trong gia đình.
- Thể hiện trách nhiệm của em với bố mẹ, người thân trong các tình huống, hoàn cảnh khác nhau.
- Chia sẻ những việc em đã làm thể hiện trách nhiệm với bố mẹ người thân và cảm xúc của em cũng như các thành viên trong gia đình em khi em thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ mọi người.
c. Sản phẩm: trách nhiệm của bản thân với bố mẹ, người thân
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Đóng vai xử lí tình huống để thể hiện trách nhiệm của bản thân với các thành viên trong gia đình.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Chia nhóm thảo luận về cách xử lí các tình huống.
· Tình huống 1: Ông của Hưng bị ốm nhưng bố mẹ Hưng đã hết ngày nghỉ phép. Bố mẹ chưa tìm được người hỗ trợ chăm sóc ông và giúp đỡ việc nhà.
· Tình huống 2: Em trai Hoà mới chuyển cấp nên chưa có phương pháp học tập hiệu quả.
· Tình huống 3: Mẹ của Xuân kinh doanh cửa hàng ăn uống. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên công việc không thuận lợi. Mẹ rất lo lắng và căng thẳng.
· Tình huống 4: Gia đình em chuẩn bị tổ chức lễ thượng thọ cho bà
· Tình huống 5: Em đi học về muộn nhưng không thấy bố mẹ đâu, chưa có ai nấu cơm tối
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
– Các nhóm HS đóng vai để thể hiện cách xử lí trong tình huống đó. 
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Các nhóm trình bày câu trả lời của mình
- HS được mời trả lời câu hỏi đáp nhanh của GV.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
– GV và các bạn nhận xét, trao đổi về cách xử lí tình huống của mỗi nhóm.
Nhiệm vụ 2. Thể hiện trách nhiệm của em với bố mẹ, người thân trong các tình huống, hoàn cảnh khác nhau.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Trao đổi về trách nhiệm của em với bố mẹ, người thân trong các chất bảng sau 
+ Khi bố mẹ, người thân gặp vấn đề về sức khỏe
+ Khi bố mẹ, người thân có chuyển vai hoặc chuyện buồn 
+ Khi bố mẹ, người thân gặp khó khăn
- Thảo luận về cách em sẽ làm để thể hiện trách nhiệm của mình trong các tỉnh huống đó.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận trao đổi trách nhiệm về các tình huống.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS đóng vai và xử lí tình huống
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết và khuyến khích HS điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực.
Nhiệm vụ 3 Chia sẻ những việc em đã làm thể hiện trách nhiệm với bố mẹ người thân và cảm xúc của em cũng như các thành viên trong gia đình em khi em thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ mọi người.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Chia sẻ trong nhóm về những việc em đi làm thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân.
- Diễn tả cảm xúc của em và các thành viên trong gia đình khi em thực hiện những công việc đó. 
- Trao đổi những giá trị em thu nhận được từ các công việc em thực hiện.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS đứng lên chia sẻ trách nhiệm và việc làm của bản thân với người thân trong gia đình.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và kết luận: Quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ các thành viên trong gia đạo là những hành động thiết thực thể hiện trách nhiệm của mỗi người đối với người thân của mình.
Hoạt động 5: Rèn luyện giao tiếp, ứng xử phù hợp trong gia đình
a. Mục tiêu: 
- Biết cách giao tiếp, ứng xử trong gia đình 
- Có kĩ năng giao tiếp, ứng xử phù hợp trong gia đình
b. Nội dung: 
- Rèn luyện giao tiếp, ứng xử phù hợp trong gia đình.
- Chia sẻ với thầy cô và các bạn những tình huống mà em ứng xử khéo léo, phù hợp trong gia đình.
c. Sản phẩm: kĩ năng giao tiếp, ứng xử phù hợp trong gia đình.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Rèn luyện giao tiếp, ứng xử phù hợp trong gia đình.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Chia nhóm, đóng vai xử lí tình huống giao tiếp, ứng xử phù hợp trong gia đình.
+ Nhóm 1- Tình huống 1: Chị gái em rất buồn vì kế hoạch khởi nghiệp của chị gặp nhiều khó khăn. Chị ở trong phòng cả ngày và không muốn nói chuyện với ai.[image: ]
+ Nhóm 2 - Tình huống 2: Mấy ngày nay, bố mẹ bất đồng quan điểm về việc chọn nghề của anh trai em khiến bầu không khí trong gia đình không được vui.
[image: ]
+ Nhóm 3 - Tình huống 3: Mẹ không đồng ý việc em chơi thân với bạn khác giới nên hay can thiệp vào các mối quan hệ bạn bè của em.
[image: ]
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, thảo luận và đóng vai xử lí tình huống
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Các nhóm trình bày câu trả lời của mình
+ Tình huống 1: hỏi chị về kế hoạch khởi nghiệp, chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn mà chị gặp phải, hiểu tâm trạng buồn của chị, làm một số việc khiến chị vui hơn (tuỳ sở thích của chị để thực hiện, ví dụ nấu cho chị món chị thích ăn, cùng chị nghe những bản nhạc chị thích, rủ chị cùng đi dã ngoại,...), chia điểm cá nhân, ý tưởng của bản thân để đóng góp cho kế hoạch của chị nếu có thể,....
+ Tình huống 2: tìm ra hoạt động chung để cả gia đình cùng tham gia, trò chuyện riêng với bố và mẹ để nói lên suy nghĩ của bản thân, giúp bố mẹ binh tĩnh hơn, cùng anh trai tìm kiếm thông tin về ngành nghề mà anh muốn chọn, trao đổi với bố mẹ để bố mẹ hiểu hơn về lựa chọn của anh,...
+ Tình huống 3: thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân về các mối quan hệ bạn bè, đặc biệt là bạn khác giới, tạo niềm tin đối với mẹ bằng cách học tập tốt, giới thiệu cả nhóm bạn (cả bạn nữ và nam) với bố mẹ để thể hiện mối quan hệ bạn bè trong sáng, hạn chế đi riêng với một bạn nam để mẹ không lo lắng,
- HS được mời trả lời câu hỏi đáp nhanh của GV.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét 
Nhiệm vụ 2. Chia sẻ với thầy cô và các bạn những tình huống mà em ứng xử khéo léo, phù hợp trong gia đình.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS:
- Kể lại những tình huống thể hiện sự ứng xử khéo léo, phù hợp của em trong gia đình.
- Diễn tả cảm xúc của em và những người thân trong tình huống đó. 
- Chia sẻ những kinh nghiệm em rút ra được từ các tình huống giao tiếp, ứng trong gia đình.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện một số HS trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết: Gia đình là nơi cho mỗi chúng ta sự sẻ chia khi có những niềm vui, nỗi buồn. Hãy luôn rèn luyện kĩ năng giao tiếp, ứng xử khéo léo, phù hợp trong gia đình để mỗi thành viên luôn cảm nhận được sự bình an, ấm áp trong vòng tay của những người thân yêu.
Hoạt động 6: Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân
a. Mục tiêu: 
- Lựa chọn được mục tiêu tài chính cá nhân phù hợp.
- Xây dựng được kế hoạch tài chính cá nhân để thực hiện mục tiêu. 
- Thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả kế hoạch tài chính cá nhân đã xây dựng.
b. Nội dung: 
- Lựa chọn một mục tiêu tài chính cá nhân và xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân để thực hiện mục tiêu đó.
- Chia sẻ kế hoạch tài chính cá nhân.
- Thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân và đánh giá kết quả.
c. Sản phẩm: kế hoạch tài chính cá nhân
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Lựa chọn một mục tiêu tài chính cá nhân và xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân để thực hiện mục tiêu đó
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Mỗi HS lựa chọn một mục tiêu tài chính cá nhân thiết thực (mua xe đạp, mua máy vi tính, học thêm tiếng Anh,...).
- Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân để thực hiện mục tiêu theo gợi ý:
+ Mục tiêu của kế hoạch; 
+ Nội dung thực hiện;
+ Cách thức thực hiện;
+ Thời gian thực hiện.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lựa chọn một mục tiêu tài chính cá nhân thiết thực
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Các nhóm trình bày kế hoạch của mình.
- HS được mời trả lời câu hỏi đáp nhanh của GV.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và đánh giá kế hoạch của HS.
Nhiệm vụ 2. Chia sẻ kế hoạch tài chính cá nhân.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chia sẻ kế hoạch tài chính cá nhân với thầy cô, các bạn và người thân.
- Hướng dẫn HS trao đổi về các kế hoạch tài chính cá nhân đã xây dựng. 
- Góp ý với HS để hoàn thiện kế hoạch tài chính cá nhân.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận cặp đôi để chia sẻ về kế hoạch tài chính của mình.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS chia sẻ kế hoạch tài chính cá nhân với thầy cô, các bạn và người thân
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết.
Nhiệm vụ 3 Thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân và đánh giá kết quả.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ: HS thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân đã xây dựng.

- Cùng HS đánh giá và chia sẻ kết quả thực hiện sau một tháng. 
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đánh giá và chia sẻ kết quả thực hiện sau một tháng
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân của bản thân sau một tháng thực hiện kế hoạch.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và kết luận: Để xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân một cách hiệu quả, cần xác định mục tiêu tài chính phù hợp, lựa chọn nội dung và cách thức thực hiện vừa sức với bản thân mỗi người.
Hoạt động 7: Tham gia hoạt động phát triển kinh tế gia đình
a. Mục tiêu: 
– Đề xuất được các biện pháp phát triển kinh tế gia đình.
– Thực hiện các biện pháp đã đề xuất một cách có trách nhiệm. 
– Trung thực trong việc chia sẻ các kết quả thực hiện biện pháp.
b. Nội dung: 
- Đề xuất các biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình mà em có thể tham gia.
- Chia sẻ với người thân về các biện pháp đề xuất
- Thực hiện một số việc làm để phát triển kinh tế gia đình và chia sẻ kết quả đạt được
c. Sản phẩm: hoạt động phát triển kinh tế gia đình
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Đề xuất các biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình mà em có thể tham gia.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV định hướng HS phân tích ví dụ trong SGK, trang 40.
+ Biện pháp Hương chọn: làm bánh để bán cho bạn bè, người thân, hàng xóm. 
+ Lí do: Hương làm bánh ngon, biết làm nhiều loại bánh, mọi người thích ăn bánh do Hương làm.
+ Xác định thời gian thực hiện: vào dịp cuối tuần, không ảnh hưởng đến việc học tập. 
- Chia lớp thành các nhóm, thảo luận để đề xuất các biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình phù hợp và vừa sức.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành đội, thảo luận và tìm ra đáp án theo nhiệm vụ được phân công
GV nhắc HS những điều cần lưu ý khi đề xuất biện pháp phát triển kinh tế gia đình: 
+ Biện pháp phù hợp với khả năng của bản thân và điều kiện thực tế của gia đình, không ảnh hưởng đến thời gian, nhiệm vụ học tập của HS.
+ Biện pháp phù hợp với nhu cầu của địa phương, xã hội, của nhóm đối tượng mà HS xác định sẽ hướng tới.
+ Biện pháp đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, quy định chung của khu dân cư.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Trao đổi về những việc cần làm để thực hiện các biện pháp đó.
- HS được mời trả lời câu hỏi đáp nhanh của GV.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét 
Nhiệm vụ 2. Chia sẻ với người thân về các biện pháp đề xuất
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS trao đổi với người thân về các biện pháp đã đề xuất.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
-  HS lựa chọn biện pháp phù hợp và xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện biện pháp. 
-  HS cần chuẩn bị các nguồn lực, điều kiện cần thiết để thực hiện biện pháp, tìm kiếm sự hỗ trợ của bố mẹ và thuyết phục mọi người trong gia đình cùng thực hiện.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện một số HS chua sẻ về các biện pháp đó.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, kết luận.
Nhiệm vụ 3. Thực hiện một số việc làm để phát triển kinh tế gia đình và chia sẻ kết quả đạt được
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giao nhiệm vụ; HS thực hiện biện pháp phù hợp, vừa sức với kế hoạch đã xây dựng. 
- Yêu cầu HS ghi lại kết quả để chia sẻ với các bạn. 
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận và ghi lại kết quả để chia sẻ với bạn
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS trao đổi kết quả và kinh nghiệm tham gia phát triển kinh tế gia đình sau một tháng thực hiện.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết và kết luận: Mỗi chúng ta đều có thể tham gia phát triển kinh tế gia đình thông qua việc lựa chọn những hoạt động phù hợp và vừa sức với bản thân.
HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – MỞ RỘNG
a. Mục tiêu: 
- Thiết kế và tổ chức thực hiện được hoạt động để kết nối yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.
- Biết trân trọng hạnh phúc gia đình.
- HS rèn luyện được khả năng tự nhận xét, đánh giá bản thân sau các hoạt động. 
- HS đánh giá được kết quả thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong chủ để và sự tham gia của bản thân trong các hoạt động học tập.
b. Nội dung: 
- Thiết kế và thực hiện hoạt động kết nối yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.
- Đánh giá cuối chủ đề
c. Sản phẩm: HS tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà hoàn thành, báo cáo kết quả vào các tiết học sau.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Thiết kế và thực hiện hoạt động kết nối yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS:
- Mỗi HS lựa chọn một ngày kỉ niệm hoặc một dịp đặc biệt với các thành viên trong gia đình như: sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ, ngày Tết... 
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân: lên kế hoạch thực hiện những hoạt động cho ngày kỉ niệm hoặc dịp đặc biệt đó (Các thành viên trong gia đình sẽ làm gì cùng nhau, ở đầu, khi não,...).
- HS xác định và chuẩn bị nguồn lực cần thiết để thực hiện hoạt động: cần sự hỗ trợ của ai, cần chuẩn bị kinh phi bao nhiêu,...
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
– Cùng các thành viên trong gia đình thực hiện hoạt động như kế hoạch đã xây dựng. 
– Ghi lại (bằng hình ảnh, video, bài viết,...) để làm kỉ niệm và chia sẻ cùng mọi người.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá, tổng kết chủ đề: Tình yêu thương và trách nhiệm với các thành viên trong gia đình sẽ cho mỗi người sự sáng tạo để thiết kế và thực hiện hoạt động kết nối yêu thương trong gia đình. Hãy trấn trọng từng giây phút ở bên những người thân yêu. Đó là những kỉ niệm và hành trang ta mang theo trong suốt cuộc đời.
Nhiệm vụ 2. Đánh giá cuối chủ đề
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đưa ra các tiêu chí đánh giá:
	STT
	Nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	1
	Thể hiện trách nhiệm của bản thân với bố mẹ và người thân thông qua các hành động quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, hỗ trợ các thành viên trong gia đình.
	
	
	

	2
	Thể hiện cách ứng xử phù hợp trong một số hoàn cảnh khác nhau ở gia đình.
	
	
	

	3
	Xây dựng được kế hoạch tài chính cá nhân hợp lí.
	
	
	

	4
	Xác định và thực hiện được các hoạt động lao động trong gia đình phù hợp với khả năng của bản thân và hoàn cảnh thực tế của gia đình.
	
	
	

	5
	Đề xuất và thực hiện được một số biện pháp, việc làm cụ thể góp phần phát triển kinh tế gia đình.
	
	
	


- Đánh giá mực độ tham gia của em vào các hoạt động của chủ đề
	Rất tích cực
	Tích cực
	Chưa tích cực


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận và đánh giá kết qủa
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện một số HS báo cáo kết quả đánh giá.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tổng kết chủ đề.
*Hướng dẫn về nhà:
· Hoàn thành bài tập được giao
· Rèn luyện các kĩ năng đã được học
· Xem trước nội dung chủ đề 5.



Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
CHỦ ĐỀ 5. THAM GIA XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
· Thực hiện được các biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng vào các hoạt động xã hội.
· Tham gia một số hoạt động cộng đồng phù hợp và đánh giá được kết quả hoạt động phát triển cộng đồng. 
· Có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia.
· Thực hiện tốt nội quy, quy định của cộng đồng.
· Lập và thực hiện được kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hoá ứng xử nơi công cộng. 
2. Năng lực:
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học: Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả theo sự phân công của GV, đảm bảo mỗi HS đều có cơ hội tham gia thực hành và trình bày báo cáo trước lớp.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Khả năng huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân nhằm giải quyết một nhiệm vụ học tập, trong đó có biểu hiện của sự sáng tạo.
Năng lực riêng:
· Thể hiện qua việc kết nối, mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng vào các hoạt động xã hội.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo trong quá trình thực hiện các hoạt động xây đựng cộng đồng.
· Thiết kế và thực hiện hoạt động tuyên truyền trong cộng đồng về văn hoá ứng xử nơi công cộng
3. Phẩm chất:
· Trách nhiệm: Thể hiện ở việc quan tâm và tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và hỗ trợ mọi người cùng tham gia.
· Nhân ái: Tham gia các hoạt động cộng đồng phù hợp với bản thân và mang lại những giá trị nhân văn cho cộng đông.
· Trung thực: Thể hiện trong đánh giá chính xác kết quả hoạt động phát triển cộngđồng
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· Thu thập thông tin về các hoạt động cộng đồng tại địa phương
· Khái quát các biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng vào các hoạt động xã hội.
· Xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt động phát triển công đồng.
· Tìm hiểu các nội dung và hình thức tuyên truyền về văn hoá Ứng Xử nơi công cộng
2. Đối với học sinh
· Tìm hiểu các hoạt động cộng đồng tại địa phương
· Tìm hiễu những tấm gương tham gia tích cực vào hoạt động cộng đồng
· Suy nghĩ về các biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng tham gia vào các hoạt động xã hội.
· Xây dựng những tình huống về văn hoá ứng Xử nơi công cộng.
· Sưu tầm các hình thức tuyên truyền về văn hoá và yên hoá ứng xử nơi cộng đồng
· Dự kiến kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. GỢI Ý HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ
1.1 Tọa đàm về vai trò của thanh niên với cộng đồng
· Đại diện các lớp bày tỏ quan điểm về trai trò của thanh niên với cộng đồng
· Chia sẻ những tấm gượng tham gia hoạt động cộng đồng ở địa phương và những bài học rút ra từ những tấm gương đó.
1.2. Chía sẻ ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương
· Kể tên các hoạt động xã hội tại địa phương.
· Chia sẻ những hoạt động em đã tham gia và ý nghĩa của việc tham gia đó.
· Thảo luận về những cách thức để thu hút mọi người tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.
1.3. Trao đối về các hoạt động kết nối cộng đồng với nhà trường
· Đại diện Ban giám hiệu (hoặc Bí thư Đoàn Thanh niên) chia sẻ về các hoạt động
· kết nối cộng đồng với nhà trường từ trước tới nay.
· Giao lưu khách mời đại điện cho tổ chức cộng đồng đã có sự kết nối với nhà trường.
· Chia sẻ ý nghĩa của các hoạt động đó và đề xuất các biện pháp để sự kết nối cộng
· Đồng với nhà trường được thực hiện thường xuyên và hiệu quả hơn.
1.4. Trao đổi về văn hoá ứng xử nơi công cộng
· Chuẩn bị các tiểu phẩm về văn hoá ứng xử nơi công cộng và trình diễn các
· phẩm đó. 
· Cùng trao đổi về nội đung tiểu phẩm để nêu gương các hành động văn hoá công cộng và phê phán, lên án các hành động thiêu văn hoá nơi công cộng.
2. GỢI Ý HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT LỚP
2.1 Giới thiệu những tắm gương tham gia tích cực vào hoạt động cộng đồng
Chia sẻ về những tấm gương tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng mà em
ấn tượng trong thời gian qua theo gợi ý:
· Đó là ai?
· Họ đã có những đóng góp gì cho cộng đồng?
· Em học được gì từ những tắm gương đó?
2.2 Chia sẻ những kỉ Hiệm khi tham gia hoạt động cộng đẳng
· Kể về những hoạt động cộng đồng em đã tham gia.
· Chia sẻ những kỉ niệm khi tham gia hoạt động đó.
· Những kinh nghiệm rút ra sau khi tham gia hoạt động cộng đồng.
2.3 Trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội
· Các thành viên trong lớp chia sẻ về các hoạt động xã hội đã tham gia:
· Tên hoạt động;
· Thời gian tham gia
· Kết quả đạt được
· Những thuận lợi, khó khăn gặp phải khi tham gia hoạt động và cách khắc phục.
· Những kinh nghiệm rút ra sau khi tham gia các hoạt động xã hội
· Lắng nghe và chia sẻ cùng khách mời có kinh nghiệm trong tham gia các hoạt động xã hội.
3. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (KHỞI ĐỘNG)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS chơi trò trơi Tiếp sức.
c. Sản phẩm: HS tham gia trò chơi.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS xem video “Hành động tháng thanh niên tham gia hoạt động cộng đồng” 
https://www.youtube.com/watch?v=UJpg6Sy6NGA (0:32 -> 2:00)
- GV đặt câu hỏi cho HS: Em đã từng tham gia các hoạt động cộng đồng nào? Sau khi tham gia em cảm thấy như thế nào?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ, trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trả lời.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, dẫn dắt HS tìm hiểu vào nội dung chủ đề 5. Tham gia xây dựng cộng đồng.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Tìm hiểu hoạt động cộng đồng
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· Biết được các hoạt động cộng đồng diễn ra tại địa phương.
· Phân tích được ý nghĩa của các hoạt động đó đối với cá nhân và cộng đồng.
· Nhận diện được những biểu hiện của người có trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
· Hỗ trợ những người cùng tham gia các hoạt động một cách trách nhiệm và hiệu quả.
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt các nhiệm vụ cho HS:
· Tìm hiểu và chia sẻ các hoạt động cộng đồng diễn ra tại địa phương
· Trao đổi về ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng với cá nhân và cộng đồng
· Chia sẻ những hoạt động cộng đồng mà em có thể tham gia.
c. Sản phẩm: HS nắm được kiến thức, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu và chia sẻ các hoạt động cộng đồng diễn ra tại địa phương
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu mỗi HS viết ra giấy các hoạt động cộng đồng diễn ra tại địa phương theo gợi ý:
· Tên hoạt động
· Nội dung của hoạt động
· Đối tượng hướng tới
· Đơn vị đứng ra tổ chức hoạt động
· Thời gian diễn ra hoạt động
· Kết quả đạt được.
[image: ]
- Sau khi ghi ra giấy, GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4, chia sẻ về các hoạt động cộng đồng đã liệt kê được ra giấy.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, nhớ lại và ghi ra giấy các hoạt động cộng đồng ở địa phương.
- HS hoạt động theo nhóm và chia sẻ lẫn nhau về các hoạt động cộng đồng đó.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện một số HS đứng dậy chia sẻ kết quả ghi được trước lớp.
- GV mời một số HS khác đứng dậy bổ sung thêm các hoạt động cộng đồng khác (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuyển sang nhiệm vụ mới.

*Nhiệm vụ 2. Trao đổi về ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng với cá nhân và cộng đồng
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS thảo luận nhóm (3 – 5 HS) về ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng diễn ra ở địa phương theo gợi ý:
· Hoạt động đó có ý nghĩa gì với cá nhân?
· Hoạt động đó có ý nghĩa gì với cộng đồng?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hình thành nhóm, đưa ra ý kiến, chia sẻ.
- GV quan sát HS thực hiện.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 HS đứng dậy trả lời trước lớp (1 HS trả lời ý nghĩa đối với cá nhân, 1 HS trả lời ý nghĩa đối với cộng đồng).
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận, chuyển sang nhiệm vụ mới.

*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ những hoạt động cộng đồng mà em có thể tham gia.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm theo hình thức Khăn trải bàn, cùng nhau đóng góp ý kiến, tổng kết lại về những hoạt động cộng đồng mà bản thân có thể tham gia.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, các thành viên đưa ra ý kiến, thống nhất lại các hoạt động cộng đồng mà cả nhóm có thể tham gia.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện nhóm trình bày trước lớp.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận hoạt động 1.
	1. Tìm hiểu hoạt động cộng đồng
* Các hoạt động cộng đồng diễn ra tại địa phương
- Quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
- Hỏi thăm và giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ, người già neo đơn.
- Trang trí khu vực dân cư nơi mình sinh sống...





















* Ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng với cá nhân và cộng đồng
- Đối với cá nhân:
· Hình thành và phát triển các năng lực như giao tiếp, hợp tác, tự chủ, giải quyết vấn đề...
· Rèn luyện các phẩm chất như chăm chỉ, có trách nhiệm.
· Nâng cao được giá trị của bản thân...
- Đối với cộng đồng:
· Giúp đỡ được các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
· Xây dựng được các công trình của thanh niên phục vụ cộng đồng.
· Phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể của các lực lượng khác nhau trong cộng đồng...
· Tạo ra sự kết nối các thành viên trong cộng đồng....
* Những hoạt động cộng đồng mà em có thể tham gia
(hs liên hệ bản thân và chia sẻ trong nhóm)
=> Kết luận: Các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng và xã hội, đồng thời mang lại cho mỗi cá nhân rất nhiều lợi ích. Hãy tham gia hoạt động cộng đồng vừa sức để hoàn thiện phẩm chất và năng lực của bản thân, đồng thời có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của xã hội.



Hoạt động 2. Xác định biểu hiện của người có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ mọi người cùng tham gia.
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· HS nhận diện được những biêu hiện của người có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ mọi người cùng tham gia.
· Qua đó đối chiếu với những việc bản thân đã làm được để tự đánh giá và điều chỉnh bản thân.
b. Nội dung: GV tổ chức lần xác định biểu hiện của người có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ mọi người cùng tham gia.
c. Sản phẩm: HS nêu ra được các biểu hiện cụ thể của người có tính trách nhiệm.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Xác định biểu hiện của người có trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao và hỗ trợ mọi người cùng tham gia
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm 6 HS, yêu cầu các nhóm thảo luận về tình huống SGK, trang 44 chỉ ra những biểu hiện của người có trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao và hỗ trợ mọi người cùng tham gia.
Tình huống: “Là thành viên của Câu lạc bộ “Bảo vệ hành tỉnh xanh”, Linh luôn có ý thức bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất. Một trong những hoạt  động mà Linh tham gia là thu gom pin đã qua sử dụng và chuyên đến các điểm thu gom pin cũ gần nơi sinh sống, để rác thải độc hại này được xử lí đúng cách, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường. Linh thuyết phục mọi người ở khu dân cư cùng thực hiện thu gom pin cũ với thông điệp " Không vứt pin đã qua sử dụng vào thùng rác”. Những hộ gia đình ở xa nơi thu gom pin cũ, các bạn trong Câu lạc bộ đến tận nơi để thu gom và chuyển đến địa điểm tập kết.”
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hình thành nhóm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện nhóm đứng dậy chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuyển sang nhiệm vụ mới.

*Nhiệm vụ 2. Chia sẻ những việc em đã làm thể hiện trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao và hỗ trợ mọi người cùng tham gia
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS chia sẻ về việc em đã làm thể hiện trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao và hỗ trợ mọi người cùng tham gia.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hình thành nhóm, chia sẻ lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện một số HS chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuyển sang hoạt động mới.
	2. Xác định biểu hiện của người có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ mọi người cùng tham gia
*Biểu hiện người có trách nhiệm thông qua tình huống:
- Biểu hiện có trách nhiệm của bạn Linh:
· Chủ động tham gia hoạt động vì cộng đồng: Tham gia Câu lạc bộ “Bảo vệ hành tinh xanh”.
· Thực hiện nhiệm vụ thu gom pin đã qua sử dụng
· Thuyết phục mọi người ở khu dân cư cùng thực hiện.
· Đến tận nhà các hộ gia đình ở xa nơi tập kết để trực tiếp thu gom.














*Những việc em đã làm thể hiện trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao và hỗ trợ mọi người cùng tham gia
Gợi ý:
- Quan tâm tìm hiểu các hoạt động cộng đồng.
- Chủ động tham gia các hoạt động phù hợp, vừa sức.
- Có ý thức hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Hỗ trợ tích cực những người cùng tham gia hoạt động.







Hoạt động 3. Tìm hiểu biện pháp mở rộng các mối quan hệ và thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· Phân tích vai trò của các tổ chức, cá nhân, nhóm có thể tham gia hoạt động xã hội.
· Đề xuất được các biện pháp mở rộng mối quan hệ và thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội.
· Có ý thức tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt tổ chức các nhiệm vụ cho HS thực hiện:
· Tìm hiểu các cá nhân, tổ chức, nhóm có thể tham gia hoạt động xã hội.
· Tìm ra các biện pháp mở rộng mối quan hệ và thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành nhiệm vụ, hình thành kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu các cá nhân, tổ chức, nhóm có thể tham gia hoạt động xã hội
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV sử dụng kĩ thuật động não cho HS kể tên các tổ chức, cá nhân, nhóm có thể tham gia các hoạt động xã hội.
- Sau khi HS suy nghĩ, GV ghi tên các tổ chức, cá nhân, nhóm mà HS đã nêu lên bảng để cả lớp cùng quan sát.
- GV yêu cầu HS trao đổi về vai trò của các tổ chức, cá nhân, nhóm khi tham gia các hoạt động xã hội.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, động não suy nghĩ.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS đứng dậy trình bày, GV ghi lên bảng.
- GV mời HS đứng dậy nêu vai trò của các tổ chức, cá nhân, nhóm khi tham gia các hoạt động xã hội.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuyển sang nhiệm vụ mới.

*Nhiệm vụ 2. Tìm ra các biện pháp mở rộng mối quan hệ và thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS thảo luận đề xuất biện pháp nhằm mở rộng mối quan hệ và thu hút cộng đồng tham gia các hoạt động xã hội.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hình thành nhóm, thảo luận, đưa ra các biện pháp cụ thể.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện nhóm chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp.
- GV khuyến khích HS liên hệ thực tiễn ở địa phương về thực hiện các biện pháp đã đề xuất.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận: Các tổ chức, cá nhân, nhóm đều có những vai trò quan trọng và đóng góp thiết thực cho các hoạt động xã hội. Để các hoạt động này thu hút được kết quả tốt đẹp và có sự lan tỏa rộng rãi thì cần chý ý thực hiện những biện pháp mở rộng quan hệ trong cộng đồng cũng như là thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội một cách phù hợp.
	3. Tìm hiểu biện pháp mở rộng các mối quan hệ và thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội 
* Các cá nhân, tổ chức, nhóm có thể tham gia hoạt động xã hội
+ Hội liên hiệp phụ nữ
+ Hội nông dân
+ Hội khuyến học
+ Đoàn viên thanh niên
+ Nhà hảo tâm, doanh nghiệp
+ ….
=> Vai trò của các cá nhân, nhóm, tổ chức khi tham gia hoạt động xã hội góp phần giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, có những việc làm cụ thể thúc đẩy địa phương ngày tốt đẹp hơn.









*Các biện pháp mở rộng mối quan hệ và thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội
- Biện pháp mở rộng các mối quan hệ trong cộng đồng:
+ Tham gia câu lạc bộ cộng đồng, phát động phong trào cộng đồng.
+ Thiết lập quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng.
+ Thiết lập mạng lưới cộng đồng kết nối trên không gian mạng…
- Biện pháp thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội:
+ Đề xuất nội dung hoạt động phong phú, thiết thực.
+ Đưa ra hình thức hoạt động đã dạng cho hoạt động xã hội trở nên hứng thú hơn.
+ Sắp xếp thời gian tổ chức các hoạt động hợp lí.
+ Nêu gương về hoạt động xã hội để thu hút cộng đồng cùng tham gia.
+ Tuyên truyền về lợi ích khi tham gia hoạt động.






Hoạt động 4. Xác định nội dung và hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· Hiểu được về văn hoá ứng xử nơi công cộng.
· Xác định được những nội dung cần tuyên truyền về văn hoá ứng xử nơi công cộng.
· Đề xuất được những hình thức tuyên truyền về văn hoá ứng xử nơi công cộng hiệu quả.
· Có ý thức thực hiện những hành vi, thói quen hành vi thể hiện văn hoá ứng xử nơi công cộng..
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt tổ chức các nhiệm vụ cho HS thực hiện:
· Xác định nội dung và hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng
· Chia sẻ các hình thức tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành nhiệm vụ, hình thành kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Xác định nội dung và hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phân tích các ví dụ sgk, trang 46:
[image: ]
[image: ]
- GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu thảo luận nhóm để xác định những nội dung cần tuyên truyền và Văn hoá ứng xử nơi công cộng. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe GV phân tích, tiếp nhận nhiệm vụ, động não suy nghĩ.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS đứng dậy trình bày trước lớp
- GV yêu cầu HS liên hệ việc thực hiện những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa ở địa phương, khu dân cư nơi em sống.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuyển sang nhiệm vụ mới.

*Nhiệm vụ 2. Chia sẻ các hình thức tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS nêu các hình thức tuyên truyền trong cộng đồng về văn hoá ứng Xử nơi công cộng theo gợi ý:
+ Có những hình thức tuyên truyền nào?
+ Cách thực hiện các hình thức tuyên truyền đó?
+ Hình thức đó đã và đang được thực hiện trong cộng đồng như thế nào?
+ Ý nghĩa mà các hình thức đó mang lại cho việc tuyên truyền trong cộng đồng vì văn hoá ứng xử nơi công cộng.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận, tìm ra các hình thức tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS đứng dậy trình bày trước lớp.
- GV tổng hợp các hình thức tuyên truyền mà HS đã kể ra được. Bồ sung thêm các cách khác để HS biết thêm và có thêm lựa chọn khi thực hiện kế hoạch tuyên truyền.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận.
	4. Xác định nội dung và hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng 
* Nội dung và hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng
- GV gợi ý:
+ Những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa
+ Những hành vi giao tiếp, ứng xử thiếu văn hóa và hậu quả của nó đối với cá nhân, xã hội.
+ Những nội quy, quy định của cộng đồng, địa phương, khu dân cư.
















*Các hình thức tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng.
- Tiểu phẩm
- Tranh ảnh
- Tờ rơi
- Phát thanh
- Mạng xã hội
- ……

=> Kết luận: Tuyên truyền trong cộng đồng về văn hoá ứng xử nơi công cộng sở giúp cho mọi người cùng có nhận thức đúng về văn hoá ứng xử nơi công cộng, từ đó mỗi người sẽ tạo lập hành vị và thói quen hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá nơi công cộng.




Hoạt động 5. Thực hành mở rộng các mối quan hệ và thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· Biết được cách vận động, thu hút các thành viên trong cộng đồng tham gia hoạt động xã hội.
· Có kĩ năng vận động, thu hút các thành viên trong cộng đồng tham gia hoạt động xã hội ở địa phương.
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt tổ chức các nhiệm vụ cho HS thực hiện:
· Vận động, thu hút thành viên trong cộng đồng tham gia hoạt động xã hội.
· Chia sẻ các em hỗ trợ những người cùng tham gia hoạt động xã hội trong các tình huống.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành nhiệm vụ, hình thành kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Vận động, thu hút thành viên trong cộng đồng tham gia hoạt động xã hội
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chia nhóm, thảo luận về cách vận động, thu hút các thành viên tham gia hoạt động xã hội trong các tình huống ở sgk trang 47:
[image: ]
- GV đưa ra thêm tình huống cho HS trao đổi, thảo luận:
[image: ]
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, lựa chọn đối tượng vận động, ghi cách vận động, thu hút các thành viên tham gia hoạt động xã hội ra giấy A0.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS đóng vai thể hiện cách vận động, thu hút các thành viên tham gia hoạt động xã hội
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, rút ra các kết luận cần thiết.

*Nhiệm vụ 2. Xử lí tình huống
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS viết ra giấy những việc làm đã thực hiện để hỗ trợ những người cùng tham gia và chia sẻ với các bạn.
- GV quay lại 2 tình huống ở nhiệm vụ 1, yêu cầu HS đưa ra những việc HS có thể làm để hỗ trợ mọi người cùng tham gia trong các tình huống đó.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận, tìm ra những việc HS có thể làm để hỗ trợ mọi người cùng tham gia trong hoạt động xã hội, cộng đồng.
- HS liên hệ vào hai tình huống ở nhiệm vụ 1 để đưa ra việc làm cụ thể.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS đứng dậy trình bày trước lớp.
- GV tổng hợp các ý kiến của HS. Bồ sung thêm các việc làm khác, giúp HS định hướng rèn luyện trong thời gian tới.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận: Để vận động thu hút các thành viên trong cộng đồng tham gia hoạt động xã hội, chúng ta cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, cách thức tổ chức hoạt động và vai trò của các lực lượng tham gia một cách cụ thể thì mới mang lại hiệu quả cao.
	5. Thực hành mở rộng các mối quan hệ và thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội 
* Vận động, thu hút thành viên trong cộng đồng tham gia hoạt động xã hội
(HS thực hành chia sẻ và đóng vai)





















*Cách hỗ trợ những người cùng tham gia hoạt động xã hội
- Tình huống 1:
+ Tìm hiểu trước địa điểm, hoàn cảnh của em nhỏ, chia sẻ với mọi người đầy đủ thông tin.
+ Chuẩn bị đồ ăn, nước uống trong quá trình di chuyển.
+ Động viên, tạo năng lực tích cực cho mọi người trong quá trình tham gia hoạt động.
- Tình huống 2: 
+ Lên kế hoạch chi tiết, cụ thể về thời gian, phân công nhiệm vụ, đồ dùng cần chuẩn bị, gửi kế hoạch cho tất cả thành viên tham gia.
+ Nhắc mọi người trước ngày thực hiện về thời gian, trang phục, dụng cụ lao động…
+ Cùng nhau thực hiện, động viên tinh thần lẫn nhau.


Hoạt động 6. Thực hiện nội quy, quy định của cộng đồng
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· Nhận thức được hành vi tốt và hành vi chưa tốt theo nội quy, quy định của cộng đồng.
· Đề xuất được các biện pháp để thực hiện tốt nội quy, quy định của cộng đồng và có ý thức thực hiện các biện pháp đó trong thực tiễn.
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt tổ chức các nhiệm vụ cho HS thực hiện:
· Chia sẻ những việc em đã thực hiện tốt và chưa tốt theo nội quy, quy định của cộng đồng.
· Xác định nguyên nhân trong việc thực hiện chưa tốt nội quy, quy định của cộng đồng và đề xuất biện pháp để thực hiện tốt hơn.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành nhiệm vụ, hình thành kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Chia sẻ những việc em đã thực hiện tốt và chưa tốt theo nội quy, quy định của cộng đồng.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và thảo luận theo nội dung:
+ Chia sẻ về những việc đã thực hiện tốt và chưa tốt theo nội quy, quy định của cộng đồng.
+ Trao đổi về  ý nghĩa của những việc làm đã thực hiện tốt và hậu quả của những việc thực hiện chưa tốt đối với cá nhân và cộng đồng.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, bắt cặp với bạn bên cạnh, trao đổi và chia sẻ lẫn nhau.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS đứng dậy chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, rút ra các kết luận cần thiết.

*Nhiệm vụ 2. Xác định nguyên nhân và tìm ra giải pháp
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Từ sự chia sẻ về những việc thực hiện chưa tốt nội quy, quy định của cộng đồng, mỗi cá nhân suy nghĩ về nguyên nhân dẫn đến điều đó và trao đổi trong nhóm theo gợi ý:
+ Nguyên nhân chủ quan
+ Nguyên nhân khách quan
- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm, thảo luận đề xuất các biện pháp để thực hiện tốt nội quy, quy định của cộng đồng:
+ Biện pháp từ phía cá nhân
+ Biện pháp từ phía gia đình
+ Biện pháp từ phía nhà trường
+ Biện pháp từ phía xã hội.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận, tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn.
- GV quan sát quá trình HS thực hiện.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS đứng dậy trình bày trước lớp.
- GV tổng hợp các ý kiến của HS. Bồ sung thêm các biện pháp khác, giúp HS định hướng rèn luyện trong thời gian tới.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận.
	6. Thực hiện nội quy, quy định của cộng đồng 
* Những việc em đã thực hiện tốt và chưa tốt theo nội quy, quy định của cộng đồng
Gợi ý:
- Việc em đã làm tốt:
+ Nhường ghế cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và những đối tượng ưu tiên.
+ Xếp hàng nơi công cộng.
+ Lịch sự trong giao tiếp với mọi người…
- Việc em chưa làm tốt:
+ Đôi khi còn vứt rác chưa đúng nơi quy định.
+ Đôi lúc vui quá nói to, cười lớn nơi công cộng.
+ ….



* Xác định nguyên nhân và tìm ra giải pháp
Gợi ý:
- Việc đôi khi còn vứt rác chưa đúng quy định
- Nguyên nhân:
+ Do vội chưa tìm được thùng rác.
+ Do ham vui, sau khi đứng dậy quên không bỏ rác vào thùng.
- Biện pháp:
+ Nhờ bạn bè, người đi cùng nhắc nhở.
+ Học cách quan sát kĩ cung đường và nơi mình thường xuyên đi qua xem vị trí nào có thùng rác.
- Kết quả: không còn tình trạng vứt rác bừa bãi nữa.
=> Kết luận: Trong thực tế, mỗi cá nhân đều có thể có những hành vi tốt hoặc chưa tốt theo nội quy, quy định của cộng đồng vì những nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Nếu mỗi chúng ta luôn có nhận thức đúng, có thái độ cảm xúc tích cực về các nội quy, quy định của cộng đồng thì sẽ luôn thể hiện những hành vi phù hợp với các nội quy, quy định đó.


Hoạt động 7. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· Chỉ ra được ý nghĩa của việc tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng
· Xây dựng được kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng.
· Thực hiện việc tuyên truyền theo kế hoạch đã xây dựng một cách có trách nhiệm và hiệu quả.
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt tổ chức các nhiệm vụ cho HS thực hiện:
· Lập kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng
· Thực hiện kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành nhiệm vụ, hình thành kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Lập kế hoạch tuyên truyền
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm để:
+ Xác định chủ thể của kế hoạch tuyên truyền
+ Lựa chọn hình thực tuyên truyền phù hợp: xây dựng và trình diễn tiểu phẩm; vẽ tranh; chụp ảnh và tổ chức triển lãm; thiết kế và phát tờ rơi…
+ Xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo gợi ý:
· Mục tiêu tuyên truyền
· Đối tượng tuyên truyền
· Nội dung tuyên truyền
· Người thực hiện
· Thời gian, địa điểm
· Kết quả dự kiến
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hình thành nhóm, xây dựng kế hoạch.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS đứng dậy chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp.
- GV mời các nhóm khác góp ý để hoàn thiện kế hoạch.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, rút ra các kết luận cần thiết.

*Nhiệm vụ 2. Thực hiện kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Từ kế hoạch xây dựng, GV nhắc HS:
+ Cần lựa chọn thời điểm hợp lí.
+ Ghi lại các video, hình ảnh, thu thập các thông tin phản hồi về thực hiện kế hoạch tuyên truyền.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện kế hoạch tuyên truyền
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GVmời HS chia sẻ kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch tuyên truyền.
- GV cho HS trao đổi về những cảm xúc, bài học kinh nghiệm rút ra được từ việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận.
	7. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng
*Lập kế hoạch tuyên truyền
Gợi ý:
[image: ]
[image: ]











*Thực hiện kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng
(HS thực hiện và chia sẻ)

=> Kết luận: Để tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng đạt kết quả tốt, chúng ta cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền một các khoa học và phù hợp với điều kiện thực tiễn trên cơ sở xác định rõ hình thức, mục tiêu, đối tượng, nội dung tuyên truyền cũng như người thực hiện, địa điểm, thời gian và kết quả mong đợi. Sau mỗi hoạt động tuyên truyền, cần thu thập các thông tin phản hồi làm căn cứ tin cậy cho việc điều chỉnh các hoạt động tiếp theo.


HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – MỞ RỘNG
Hoạt động 8. Tham gia hoạt động cộng đồng
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· Phân tích được ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động cộng đồng ở địa phương
· Tham gia các hoạt động cộng đồng một cách tích cực và có trách nhiệm
· Đánh giá được kết quả tham gia các hoạt động cộng đồng.
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt tổ chức các nhiệm vụ cho HS thực hiện:
· Lựa chọn, tham gia một hoạt động cộng đồng ở địa phương
· Chia sẻ kết quả thực hiện
· Đánh giá kết quả hoạt động phát triển cộng đồng
· Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động cộng đồng.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành nhiệm vụ, hình thành kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Lập kế hoạch tuyên truyền
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm HS lựa chọn một hoạt động cộng đồng ở địa phương vừa sức với bản thân và có ý nghĩa để thực hiện.
- GV đưa ra gợi ý:
· Mục tiêu hoạt động
· Đối tượng hoạt động
· Cách thức tiến hành
· Người thực hiện
· Thời gian, địa điểm
· Kết quả mong đợi
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện hoạt động cộng đồng theo kế hoạch đã xây dựng.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV nhắc nhở HS:
+ Trong quá trình thực hiện cần lựa chọn một số biện pháp đã đề xuất để mở rộng các mối quan hệ và vận động, thu hút người thân, bạn bè, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động cộng đồng.
+ HS cần thể hiện trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia hoạt động.
- GV nhắc HS ghi lại hình ảnh, video…về việc tham gia hoạt động cộng đồng để chia sẻ với các bạn trong lớp vào tuần kế tiếp.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, chuyển sang nhiệm vụ mới.

*Nhiệm vụ 2. Chia sẻ kết quả thực hiện
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS chia sẻ kết quả thực hiện hoạt động cộng đồng theo gợi ý:
+ Những việc em đã thực hiện
+ Vai trò, trách nhiệm của em trong việc thực hiện các hoạt động chung.
+ Những tổ chức, cá nhân mà em đã thiết lập được mối quan hệ và thuyết phục họ cùng tham gia các hoạt động xã hội.
+ Cảm xúc của em khi tham gia hoạt động cộng đồng.
+ Những thận lợi, khó khăn trong quá trình tham gia hoạt động cộng đồng
+ Kết quả đạt được
+ Những giá trị, kinh nghiệm em thu nhận được sau khi tham gia hoạt động.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nhớ lại hoạt động cộng đồng mình đã tham gia, chia sẻ với các bạn theo gợi ý GV đã đưa ra.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS đứng dậy trình bày trước lớp.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận.

*Nhiệm vụ 3. Đánh giá kết quả hoạt động phát triển cộng đồng
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động phát triển cộng đồng đã tham gia để các cá nhân tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau.
+ Tính hiệu quả của hoạt động: Hoạt động đã mang lại những thay đổi tích cực, những giá trị tốt đẹp gì cho cá nhân và cộng đồng?
+ Tính phù hợp của hoạt động: Hoạt động có thu hút dược các lực lượng cùng tham gia không? Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức hoạt động đã phù hợp chưa? Các điều kiện để triển khai hoạt động có vừa sức với các lực lượng tham gia hay không?
+ Tính bền vững của hoạt động: Kết quả, giá trị lâu dài mà hoạt động mang lại như thế nào? Khả năng duy trì và mở rộng, phát triển hoạt động này trong tương lai ra sao? Có thể lan tỏa cách thực hiện hoạt động và hiệu quả của nó trên phạm vi rộng hơn hay không?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS dựa theo các tiêu chí đánh giá mà GV gợi ý, thực hiện đánh giá kết quả hoạt động.
- GV quan sát và hỗ trợ HS đánh giá.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS đứng dậy trình bày trước lớp.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận.

*Nhiệm vụ 4. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của các hoạt động cộng đồng
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm, thảo luận về:
+ Những biện pháp nâng cao hiệu quả của các hoạt động cộng đồng đã tham gia
+ Những biện pháp để tiếp tục duy trì thực hiện các hoạt động cộng đồng.
- GV yêu cầu các nhóm ghi kết quả thảo luận ra giấy A0.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo nhóm, chia sẻ, đóng góp ý kiến và ghi lại kết quả thảo luận
- GV quan sát quá trình HS thực hiện.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận: Việc tham gia các hoạt động cộng đồng sẽ giúp mỗi người phát triển và hoàn thiện các phẩm chất, năng lực cá nhân. Vì vậy hãy tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và thu hút mọi người cùng tham gia.
	8. Tham gia hoạt động cộng đồng
* Lập kế hoạch tuyên truyền
Gợi ý:
- Hoạt động: Áo ấm cho em
- Kế hoạch hoạt động:
+ Thời gian quyên góp: 1 tuần
+ Đối tượng nhận: áo, quần còn lành lặn của mọi đối tượng nam nữ.
+ Địa điểm quyên góp: Nhà văn hóa thôn.
+ Sau khi quyên góp sẽ bàn giao về trụ sở xã để vận chuyển tới vùng cao, dân tộc thiểu số.
- Cách để mở rộng thu hút quyên góp:
+ Viết bài và nhờ chia sẻ trên trang mạng xã hội.
+ Chụp và chia sẻ hình ảnh em bé vùng cao thiếu thốn
+ Chụp chia sẻ hình ảnh kết quả quyên góp sau từng ngày…







* Chia sẻ kết quả thực hiện
Gợi ý:
- Những việc em làm được:
+ Lan tỏa được giá trị tích cực.
+ Giúp nhiều người biết đến hoạt động.
- Thuận lợi:
+ Nhận được sự hỗ trợ, đồng thuận lớn từ các tổ chức, cá nhân.
+ Được khen ngợi bởi hành động tích cực.
- Khó khăn:
+ Quá trình phân loại và vận chuyển.
+ Một số đồ không sử dụng được nữa phải thêm một bước đem ra vị trí tập kết rác.









*Đánh giá kết quả hoạt động phát triển cộng đồng
Gợi ý:
- Tính hiệu quả của hoạt động:
+ Bản thân rất vui và tự hào vì hành động ý nghĩa.
+ Lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.
+ Giúp em bé vùng cao khỏi giá rét.
+ Giúp hạn chế rác thải cho nhà máy xử lí rác.
- Tính phù hợp của hoạt động:
+ Thời gian phù hợp  do chuẩn bị mùa đông.
+ Mức độ thu hút cao.
- Tính bền vững của hoạt động:
+ Lâu dài, có giá trị.
+ Có khả năng duy trì và hoạt động trở lại trong các mùa đông sau.









* Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu qủa
- Cần thành lập các tổ chức thực hiện hoạt động cụ thể.
- Có đội ngũ bài bản, chuyên nghiệp.
- Có sự cộng tác cố định của các tổ chức, cá nhân…



ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ
a. Mục tiêu:
· HS rèn luyện được khả năng tự nhận xét, tự đánh giá bản thân  và các bạn trong nhóm sau các hoạt động.
· HS đánh giá được kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong chủ đề theo tiêu chí
· Trung thực trong đánh giá kết quả hoạt động.
b. Nội dung: 
· Tự đánh giá mức độ tham gia của bản thân
· Thực hiện phiếu tự đánh giá
c. Sản phẩm: HS đánh giá được kết quả thực hiện của bản thân trong chủ đề 5.
d. Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1. Đánh giá mức độ tham gia của em trong các hoạt động bằng cách đánh dấu vào ô phù hợp:
... Rất tích cực             … Tích cực           … Chưa tích cực
Nhiệm vụ 2. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng:
	Kết quả đạt được/ Mức độ
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	1. Kể tên các hoạt động cộng đồng tại địa phương
	
	
	

	2. Đề xuất và thực hiện một số biện pháp xây dựng các mối quan hệ trong cộng đồng và thu hút cộng đồng tham gia các hoạt động xã hội.
	
	
	

	3. Tham gia các hoạt động cộng đồng ở địa phương hoặc do nhà trường tổ chức.
	
	
	

	4. Xác định và thể hiện được trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia trong các hoạt động cộng đồng.
	
	
	

	5. Rèn luyện hành vi ứng xử có văn hóa nơi công cộng và thực hiện tốt nội quy, quy định của cộng đồng.
	
	
	

	6. Lập và thực hiện kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng.
	
	
	

	7. Đánh giá kết quả hoạt động phát triển cộng đồng theo các tiêu chí cụ thể.
	
	
	


Nhiệm vụ 3. Thực hiện phiếu tự đánh giá
Họ và tên: …………………………………………… Lớp …………………………….
Chủ đề: ………………………………………………………………………………….
	1. Em đã có thêm những hiểu biết gì về các hoạt động cộng đồng?
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
2. Em mong muốn được những tìm hiểu thêm những nội dung gì liên quan đến chủ đề này?
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
3. Em đã thể hiện được trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động chung như thế nào?
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
4. Em có thể vận dụng vào thực tiễn những điều nào và vận dụng như thế nào?
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….


*Hướng dẫn về nhà:
· Hoàn thành bài tập được giao
· Rèn luyện các kĩ năng đã được học
· Xem trước nội dung chủ đề 6



Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
CHỦ ĐỀ 6. HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
· Phân tích, đánh giá được thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương, tác động của con người tới môi trường tự nhiên.
· Thuyết trình được với các đối tượng khác nhau về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.
· Đề xuất được và tham gia thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên
· Nhận xét, đánh giá được các hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
· Xây dựng và thực hiện được kế hoạch tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
2. Năng lực:
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học: Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả theo sự phân công của GV, đảm bảo mỗi HS đều có cơ hội tham gia thực hành và trình bày báo cáo trước lớp.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Khả năng huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân nhằm giải quyết một nhiệm vụ học tập, trong đó có biểu hiện của sự sáng tạo.
Năng lực riêng:
· Phối hợp với các lực lượng để bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
· Đề xuất và tham gia thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên.
· Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
3. Phẩm chất:
· Trách nhiệm: Thể hiện ở việc bảo vệ môi trường tự nhiên và tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
· Trung thực: Thể hiện trong đánh giá thực trạng môi trường tự nhiên và hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· Tìm hiểu các thông tin về thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương, tác động của con người tới môi trường tự nhiên.
· Tìm kiếm các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên
· Thua thập thông tin về sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
· Giấy A0, A4, bút dạ.
2. Đối với học sinh
· Tìm hiểu thông tin về thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương, tác động của con người tới môi trường tự nhiên.
· Tìm hiểu các hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
· Suy nghĩ về các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên có ý nghĩa và khả thi
· Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ ca ngợi cảnh quan thiên nhiên của quê hương, đất nước.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. GỢI Ý HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ
1.1 Trình bày về sự thay đổi của môi trường tự nhiên tại địa phương
- Đại diện các nhóm lớp trình bày về sự thay đổi môi trường tự nhiên tại địa phương thông qua các hình thức:
· Thuyết trình
· Video
· Hình ảnh
· Trình chiếu slide…
- Kết luận về sự thay đổi của môi trường tự nhiên tại địa phương và các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi đối.
1.2 Văn nghệ ca ngợi cảnh quan thiên nhiên của quê hương, đất nước
- Các lớp lựa chọn một trong các hình thức văn nghệ sau: hát, múa, đọc thơ, vẽ tranh, diễn kịch, hò, vè…để thể hiện chủ đề ca ngợi cảnh quan thiên nhiên của quê hương, đất nước.
- Các lớp thể hiện tiết múc văn nghệ theo hình thức đã chọn
- Tổng kết hoạt động văn nghệ của các nhóm.
1.3 Giới thiệu cảnh quan thiên nhiên ở địa phương
- Đại diện các lớp giới thiệu cảnh quan thiên nhiên ở địa phương thông qua các hình thức:
· Thuyết trình
· Hát, đọc thơ
· Vẽ tranh
· Đóng kịch…
- Bình chọn phần giới thiệu ý nghĩa và sáng tạo để trao thưởng.
1.4 Trao đổi về trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên
Thi hùng biện với chủ đề : “Trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên thuộc về ai?” theo gợi ý:
- Mỗi lớp chuẩn bị và thể hiện bài hùng biện trong thời gian 3 phút
- Ban giám khảo phỏng vấn thêm và đánh giá bài hùng biện
- Bình chọn phần hùng biện thuyết phục nhất.
2. GỢI Ý HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT LỚP
2.1 Sáng tác thông điệp bảo vệ môi trường tự nhiên
- GV chia nhóm HS để tham gia hoạt động
- Các nhóm thảo luận về nội dung và hình thức của thông điệp
- Đại diện các nhóm thuyết minh về thông điệp đã xây dựng
- Cùng bình chọn những thông điệp có ý nghĩa và có hình thực thể hiện đẹp, ấn tượng để trao giải.
2.2  Đề xuất sáng kiến bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
- Các nhóm đề xuất sáng kiến bảo tồn cảnh quan thiên nhiên theo gợi ý:
· Tên sáng kiến
· Mục tiêu hướng tới
· Nội dung sáng kiến
· Hình thức, phương pháp triển khai
· Lực lượng tham gia
· Tiêu chí đánh giá tính cấp thiết và khả thi của sáng kiến
- Bình chọn sáng kiến xuất sắc nhất và trao giải thưởng.
3. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS chơi trò trơi Tiếp sức.
c. Sản phẩm: HS tham gia trò chơi.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS xem video “Thực trạng ô nhiễm môi trường Việt Nam” 
https://www.youtube.com/watch?v=JLCxOcnrs8I&pbjreload=102 (từ đầu -> 2:00)
- GV đặt câu hỏi cho HS: Sau khi xem video, em có suy nghĩ gì về thực trạng ô nhiễm ở Việt Nam hiện nay?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ, trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trả lời.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV ghi nhận câu trả lời, chia sẻ của HS.
- GV đặt vấn đề, dẫn dắt HS: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, môi trường của chúng ta đang ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng và đạt đến mức báo động. Là những thế hệ trẻ của tương lai, là những công dân của đất nước, mỗi chúng ta cần phải hành động để bảo vệ môi trường. Chúng ta hành động như thế nào, hãy cùng tìm hiểu nội dung chủ đề 6. Hành động vì môi trường.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Tìm hiểu, phân tích thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương và tác động của con người tới môi trường tự nhiên.
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· Biết cách tìm hiểu thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương.
· Phân tích và đánh giá được thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương
· Trình bày được sự tác động của con người tới môi trường tự nhiên.
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt các nhiệm vụ cho HS:
· Tìm hiểu và phân tích thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương
· Xác định và đánh giá tác động của con người tới môi trường tự nhiên
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, hình thành kiến thức, biết được thực trạng môi trường và tác động của con người tới môi trường.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu và phân tích thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS thành các nhóm, mỗi nhóm lựa chọn một vấn đề cụ thể về môi trường để tìm hiểu:
· Môi trường đất
· Nguồn nước
· Danh lam thắng cảnh
· Chất lượng không khí
· Đa dạng sinh học…
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, các nhóm thảo luận để thống nhất hình thức tìm hiểu phù hợp: quan sát, phỏng vấn, ghi hình, tìm kiếm trong tài liệu…
- Các nhóm xây dựng kế hoạch triển khai trong nhóm và phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định thời gian, địa điểm tiến hành khảo sát, phân tích tình hình thực trạng.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV yêu cầu HS báo cáo kết quả thảo luận của các nhóm trước lớp.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, yêu cầu HS cần xử lí, phân tích thông tin thu được về thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương và đưa ra đánh giá.

*Nhiệm vụ 2. Xác định và đánh giá tác động của con người tới môi trường tự nhiên
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thực hiện:
*Phỏng vấn trực tiếp:
- Các nhóm lên kế hoạch phỏng vấn các đối tượng khác nhau về chủ đề con người với môi trường tự nhiên theo gợi ý:
+ Lựa chọn đối tượng phỏng vấn
+ Chuẩn bị nội dung phỏng vấn.
- Thực hiện phỏng vấn và ghi chép lại thông tin thu được.
*Đóng vai thực hiện phỏng vấn ở lớp:
- HS đóng vai phóng viên môi trường và các tổ chức, cá nhân.
- Sau khi phân vai tổ chức phỏng vấn về tác động của con người tới môi trường theo gợi ý:
+ Mục đích buổi phỏng vấn
+ Giới thiệu người tham gia phỏng vấn
+ Tiến hành phỏng vấn tác động của con người tới môi trường tự nhiên, bao gồm tác động tích cực và tiêu cực.
- HS đóng vai phỏng vấn kết luận lại những điều thu được trong cuộc phỏng vấn.
- HS trong vai phóng viên dẫn dắt thực hiện chuyên mục “Dự báo tương lai” theo các câu hỏi gợi ý:
+ Môi trường đất sẽ như thế nào trong tương lai?
+ Nguồn nước còn đảo bảm để phục vụ con người hay không?
+ Động vật và thực vật sẽ tiếp tục thay đổi như thế nào?
+ Chất lượng không khí có được cải thiện tốt hơn không?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện
- GV quan sát và hỗ trợ HS thực hiện
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS chia sẻ lại những điều thu được từ buổi phỏng vấn.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV kết luận về buổi phỏng vấn: Môi trường tự nhiên thời gian qua có nhiều thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Sự thay đổi đó trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của mỗi người. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của môi trường tự nhiên, những chủ yếu nhất là do nhận thức, thái độ và hành vi chưa đúng của con người. Chúng ta cần chung tay để bảo vệ môi trường tự nhiên.
	1. Tìm hiểu, phân tích thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương và tác động của con người tới môi trường tự nhiên.
* Tìm hiểu và phân tích thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương
(HS liên hệ và chia sẻ)


















* Xác định và đánh giá tác động của con người tới môi trường tự nhiên
Gợi ý:
- Tác động tiêu cực:
+ Khai thác khoáng sản quá mức.
+ Chặt cây, phá rừng, săn bắn trái phép.
+ Xả rác bừa bãi.
+ Xả thải chưa qua xử lí ra môi trường…
- Tác động tích cực:
+ Trồng rừng ngập mặn.
+ Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo.
+ Quy định nghiêm ngặt về chặt phá rừng.
+ Đưa việc tác động tới môi trường vào luật hiến pháp…






























Hoạt động 2. Đánh giá việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên của các tổ chức, cá nhân
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· Biết cách thu thập thông tin về những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
· Đánh giá được những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
· Có ý thức bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt các nhiệm vụ cho HS:
· Thu thập thông tin về những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại địa phương.
· Nhận xét, đánh giá những hành vi, việc làm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại địa phương.
· Liên hệ việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại địa phương của em và các thành viên trong gia đình.
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, hình thành kiến thức, đánh giá được việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên của các tổ chức, cá nhân.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thu thập thông tin về những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại địa phương
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS hoạt động theo nhóm, tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Đưa ra kế hoạch thu thập thông tin về những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại địa phương theo gợi ý:
+ Nội dung cần thu thập:
· Tên của tổ chức, cá nhân
· Những hành vi, việc làm liên quan
+ Lựa chọn cách thức thu thập:
· Tra cứu thông tin trên mạng
· Phỏng vấn trực tiếp
· Quan sát thực tế
· Chụp ảnh, quay video…
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên
+ Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện thực hiện
+ Xác định thời gian hoàn thành.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận nhóm, xây dựng kế hoạch thu thập thông tin theo gợi ý GV đưa ra.
- GV quan sát quá trình HS thảo luận
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kế hoạch của nhóm mình.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS viết báo cáo về những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại địa phương để chia sẻ trước lớp. 

*Nhiệm vụ 2. Nhận xét, đánh giá những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại địa phương.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu các nhóm chia sẻ thông tin đã thu thập được
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS các nhóm tổng kết lại dữ liệu đã thu thập được.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ thông tin đã thu thập được.
- GV hướng dẫn HS tự nhận xét, đánh giá trong nhóm và các nhóm nhận xét, đánh giá hành vi, việc làm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại địa phương thông qua các thông tin, minh chứng thu thập được.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuyển nhiệm vụ.

*Nhiệm vụ 3. Liên hệ bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại địa phương của em và các thành viên trong gia đình.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS về nhà chia sẻ việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại địa phương của bản thân và các thành viên trong gia đình theo gợi ý:
+ Những việc làm cụ thể để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại địa phương.
+ Cách thức thực hiện
+ Những khó khăn gặp phải và biện pháp khắc phục.
+ Những bài học rút ra được khi thực hiện.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chăm chú lắng nghe nhiệm vụ, gợi ý để thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV giải đáp cho HS những vấn đề HS còn chưa hiểu.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên là bảo tồn và duy trì hình thái, thành phần, cấu trúc, chức năng quan trọng của cảnh quan thiên nhiên. Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên là trách nhiệm của tất cả chúng ta.
	2. Đánh giá việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên của các tổ chức, cá nhân
* Những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại địa phương
Gợi ý:
- Tên tổ chức: Ban quản lí di tích Đền Gióng.
- Việc làm: Giữ gìn cảnh quan di tích, vệ sinh sạch sẽ các khu vực, sắp xếp lễ tại các khu vực đền thờ, hướng dẫn khách tham quan dâng hương, rút nhang tránh gây cháy nổ,…



















* Nhận xét, đánh giá những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại địa phương
( HS đánh giá và chia sẻ)














* Liên hệ bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại địa phương của em và các thành viên trong gia đình






















Hoạt động 3. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên tại địa phương
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· Đề xuất được các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên
· Thực hiện các giải pháp đã đề xuất một cách trách nhiệm và hiệu quả.
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt các nhiệm vụ cho HS:
· Đánh giá về thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương em
· Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên
· Chia sẻ khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên.
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, hình thành kiến thức, đánh giá đúng thực trạng và đưa ra đề xuất hợp lí.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đánh giá về thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương em
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phân tích, tổng hợp thông tin ở hoạt động 1, đưa ra đánh giá thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương: 
+ Có ô nhiễm hay không?
+ Mức độ ô nhiễm
+ Nguyên nhân và hậu quả của thực trạng
- GV đưa ra một số hình thức đánh giá để HS lựa chọn: thuyết trình, thuyết minh kèm hình ảnh thực tế, video ghi lại thực trạng…
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS dựa theo kết quả phân tích từ hoạt động 1, tiến hành đánh giá thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương.
- HS lựa chọn hình thức đánh giá phù hợp với nhóm.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
- Đại diện nhóm khác nhận xét, bổ sung bài làm của nhóm bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuyển sang nhiệm vụ mới.

*Nhiệm vụ 2. Thảo luận đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thực hiện tọa đàm
- GV yêu cầu HS sắp xếp bàn ghế mô phỏng một buổi tọa đàm.
- GV hướng dẫn HS đóng vai đại diện cho các tổ, cá nhân sau để đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên:
+ Chuyên gia về môi trường
+ Các doanh nghiệp
+ Người dân trong cộng đồng.
- Thảo luận về các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên đã đề xuất theo gợi ý:
+ Em đồng ý với giải pháp nào? Vì sao?
+ Em không đồng ý với giải pháp nào? Vì sao?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện buổi tọa đàm dưới sự hướng dẫn của GV
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS chia sẻ về các giải pháp đồng ý và không đồng ý trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên đã đề xuất.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tổng kết lại kết quả và quá trình tham gia các hoạt động của HS.

*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ những khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận về những khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện giải pháp bảo vệ môi trường.
- Gợi ý:
+ Nhóm giải pháp nào có tính cấp thiết nhất?
+ Có thể gặp những khó khăn nào khi thực hiện các giải pháp đó?
 + Cách khắc phục khó khăn nếu gặp phải. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS dựa vào các giải pháp từ nhiệm vụ 2, trao đổi, thảo luận về khó khăn có thể gặp phải.
- GV hướng dẫn và hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ được giao.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày trước lớp.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận: Bảo vệ môi trường tự nhiên là trách nhiệm không của riêng ai. Hãy chung tay hành động để bảo vệ môi trường tự nhiên và lan tỏa các hành động tích cực đó đến với mọi người.
	3. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên tại địa phương
* Đánh giá về thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương em





















*Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên
- Tuyên truyền vận động về vấn đề bảo vệ môi trường.
- Chia sẻ hình ảnh tích cực về bảo vệ và giữ gìn môi trường.
- Hạn chế sử dụng vật dụng không tái chế được.
- Tuyên dương, khen thưởng với cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường.






















*Những khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên
Gợi ý:
- Nhiều người cho rằng đó không phải việc của mình nên không muốn nghe.
- Một số đối tượng cố chấp, bảo thủ không tuân theo quy định của công đồng.
- “Mắng” loa phát thanh khi mở làm ồn.















Hoạt động 4. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· Xây dựng và thực hiện được kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
· Có ý thức kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt các nhiệm vụ cho HS:
· Thảo luận và xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
· Thực hiện và chia sẻ kết quả tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, xây dựng và thực hiện được kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thảo luận và xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS thành các nhóm và thảo luận: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên theo gợi ý:
+ Mục đích tuyên truyền
+ Nội dung tuyên truyền
+ Hình thức tuyên truyền
+ Thời gian tuyên truyền
+ Người thực hiện
+ Kết quả mong đợi.
- Sau khi thảo luận, các nhóm xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, xây dựng kế hoạch tuyên truyển bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời các nhóm chia sẻ kế hoạch
- GV và các nhóm cùng nhận xét, góp ý để hoàn thiện kế hoạch tuyên truyền.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, chyển sang nhiệm vụ mới.

*Nhiệm vụ 2. Thực hiện và chia sẻ kết quả tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền:
+ Các nhóm thực hiện kế hoạch theo thời gian đã xác định.
+ Ghi lại thông tin về việc tuyên truyền, kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
- Sau khi thực hiện, yêu cầu chia sẻ kết quả tuyên truyền:
+ Kết quả có đạt được so với mục tiêu đặt ra.
+ Những thuận lợi, khó khăn gặp phải khi tuyên truyền.
+ Kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện tuyên truyền.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe yêu cầu và thực hiện
Bước 3, 4: Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động và thảo luận
- GV đánh giá, kết luận: Để việc tuyên truyền mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên đạt kết quả tốt nhất cần xây dựng một kế hoạch tuyên truyền cụ thể với những nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp. Bên cạnh đó, cần có sự linh hoạt trong xử lí các tình huống phát sinh khi thực hiện tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
	4. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
*Thảo luận và xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
[image: ]
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* Chia sẻ kết quả tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
Gợi ý: KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ CẢNH QUAN ĐỀN GIÓNG
- Kết quả:
+ Không còn tình trạng xả rác bừa bãi.
+ Khách thập phương mặc trang phục phù hợp.
+ Môi trường được bảo tồn.
- Khó khăn.
+ Ban đầu một số người vẫn chống đối, không tuân thủ.
+ Một số người bỏ ngoài tai.
- Thuận lợi: Đại đa số đều tuân thủ ngay khi nghe phát thanh và đọc quy định.








Hoạt động 5. Tham gia bảo vệ môi trường
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· Biết được những tấm gương bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên.
· Tham gia bảo vệ môi trường tự nhiên một cách trách nhiệm và hiệu quả.
· Thuyết trình được về kết quả và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt các nhiệm vụ cho HS:
· Sưu tầm và chia sẻ những tấm gương
· Tham gia thực hiện một hoặc một số giải pháp đã đề xuất để bảo vệ môi trường tự nhiên.
· Thuyết trình về kết quả và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, có ý thức chung tay tham gia bảo vệ môi trường.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Sưu tầm và chia sẻ những tấm gương bảo vệ môi trường tự nhiên.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS:
+ Tìm kiếm thông tin về cá nhân, tổ chức đã và đang thực hiện những việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
+ Lên kế hoạch gặp gỡ cá nhân, tổ chức đó.
+ Lên nội dung trao đổi
+ Thực hiện gặp gỡ, trao đổi với các cá nhân, tổ chức
+ Lựa chọn hình thức để chia sẻ về tấm gương bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận các nhiệm vụ GV yêu cầu, lên kế hoạch thực hiện.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV hỗ trợ và giải đáp các vấn đề HS còn thắc mắc, chưa hiểu.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, chuyển sang nhiệm vụ mới.

*Nhiệm vụ 2. Tham gia thực hiện một hoặc một số giải pháp đã đề xuất để bảo vệ môi trường tự nhiên.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS: Lựa chọn một hoặc một số giải pháp đã đề xuất phù hợp với bản thân để thực hiện.
- GV yêu cầu ghi lại kết quả thực hiện các giải pháp để thuyết trình trước lớp hoặc với các tổ chức, cá nhân.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV hướng dẫn HS thực hiện, giải đáp vấn đề HS còn chưa hiểu.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, chuyển sang nhiệm vụ mới.

*Nhiệm vụ 3. Thuyết trình về kết quả và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thuyết trình trước lớp về kết quả và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên theo gợi ý:
+ Nội dung thuyết trình: Thực trạng, sự cần thiết của việc bảo vệ, kết quả thực hiện, kinh nghiệm rút ra…
+ Hình thức thể hiện: trình chiếu, video clip, lồng tiếng hoặc phụ đề…
+ Kĩ năng thuyết trình: thuyết phục, nói, sử dụng cảm xúc cơ thể…
- Sau khi các nhóm trình bày, GV hướng dẫn HS đánh giá bài thuyết trình theo tiêu chí:
+ Nội dung cô đọng, súc tích
+ Thông điệp rõ ràng
+ Các số liệu thuyết phục
+ Sự thành thục của kĩ năng thuyết trình.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời các nhóm lên thuyết trình trước lớp
- GV cùng các nhóm đánh giá các bài thuyết trình dựa trên tiêu chí GV đưa ra.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, kết luận.
	5. Tham gia bảo vệ môi trường
*Những tấm gương bảo vệ môi trường thiên nhiên
Gợi ý: 
· Đoàn thanh niên
· Hội phụ nữ
· Hội cựu chiến binh...
















* Tham gia thực hiện một hoặc một số giải pháp đã đề xuất để bảo vệ môi trường tự nhiên
Gợi ý:
- Tận dụng giấy thừa trong những quyển vở viết dở đem đi chợ gói thịt, rau bỏ vào làn đi chợ.
- Tận dụng vỏ hộp sữa chua làm đá…










* Thuyết trình về kết quả và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên





















ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ
a. Mục tiêu:
· HS biết cách đánh giá mức độ tích cực tham gia hoạt động của bản thân và các bạn trong nhóm.
· HS đánh giá được kết quả thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể trong chủ đề theo tiêu chí.
· Trung thực trong đánh giá kết quả hoạt động.
b. Nội dung: 
· Tự đánh giá mức độ tham gia của bản thân
· Thực hiện phiếu tự đánh giá
c. Sản phẩm: HS đánh giá được kết quả thực hiện của bản thân trong chủ đề 5.
d. Tổ chức thực hiện: 
Nhiệm vụ 1. Đánh giá mức độ tham gia của em trong các hoạt động bằng cách đánh dấu vào ô phù hợp:
... Rất tích cực             … Tích cực           … Chưa tích cực
Nhiệm vụ 2. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng:
	Kết quả đạt được/ Mức độ
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	1. Tìm hiểu, phân tích, đánh giá được thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương
	
	
	

	2. Chỉ ra các tác động của con người đến môi trường tự nhiên
	
	
	

	3. Đánh giá được hành vi,, việc làm của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
	
	
	

	4. Thuyết trình về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.
	
	
	

	5. Đề xuất các giải pháp và nêu việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên.
	
	
	

	6. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền mọi người chung tay bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên.
	
	
	

	7. Thực hiện các giải pháp, việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân để bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương.
	
	
	


*Hướng dẫn về nhà:
· Hoàn thành bài tập được giao
· Rèn luyện các kĩ năng đã được học
· Xem trước nội dung chủ đề 7.


Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
CHỦ ĐỀ 7. THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
· Xác định được những hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương và nêu được thông tin, yêu cầu cơ bản về các nhóm nghề này
· Biết cách tìm hiểu các thông tin về nhóm nghề mình quan tâm, yêu cầu về năng lực, phẩm chất theo nhóm nghề.
· Tìm hiểu được những điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong từng lĩnh vực nghề nghiệp.
2. Năng lực:
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học: Tự tìm hiểu những họt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thông tin yêu cầu đối với nghề nghiệp quan tâm và những điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp thông qua các trang tin ở địa phương, qua trao đổi với người thân và những người lao động trong lĩnh vực liên quan.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận và chia sẻ thông tin về nghề nghiệp quan tâm và các yêu cầu về phẩm chất, năng lực đối với nghề đó.
Năng lực riêng:
· Giải thích được các điều kiện làm việc, công việc và vị trí việc làm của các nghề/ nhóm nghề.
· Phân tích được yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người làm nghề.
· Trình bày được nhu cầu xã hội đối với các nghề và sự phát triển của các nghề đó trong xã hội.
· Giới thiệu được các thôn tin về trường cao đẳng, đại học, các trường trung cấp học nghề và các cơ sở đào tạo nghề liên quan đến định hướng nghề nghiệp của bản thân.
· Phân tích được vai trò của các công cụ trong các ngành nghề, cách sử dụng an toàn, những nguy cơ tai nạn có thể xảy ra và cách đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp.
3. Phẩm chất:
· Yêu nước: Yêu thích và tự hào về các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở địa phương, quan tâm tìm hiểu và yêu thích nghề nghiệp dự định.
· Trách nhiệm: Có trách nhiệm thảo luận, trao đổi đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động thông qua các nghề cụ thể.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· Hướng dẫn HS tìm hiểu và liệt kê các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hiện có ở địa phương.
· Tìm hiểu thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về các ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.
· Tìm hiểu website về các nhóm nghề để giới thiệu cho HS.
2. Đối với học sinh
· Đọc thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về các ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.
· Tìm cách hiểu trước thông tin về nhóm nghề quan tâm trên các website liên quan hoặc tham quan các cơ sở, gặp gỡ trao đổi với người lao động trong lĩnh vực đó.
· Sưu tầm hoặc chụp ảnh biểu hiện đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp tại địa phương.
· Giấy A0, A4, bút dạ, băng dính/ nam châm dính bảng.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. GỢI Ý HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ
1.1. Giao lưu với người lao động thành công trong nghề nghiệp ở địa phương
· Nhà trường, Đoàn Thanh niên và các GV chủ nhiệm phối hợp mời người lao động thành công trong nghề nghiệp ở địa phương đến giao lưu với HS. Có thể là chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoặc đơn vị dịch vụ hoạt động hiệu quả và được mọi người ở địa phương biết. Tìm hiểu một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động hiệu quả và có đóng góp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
· Lấy ý kiến HS về lĩnh vực mà nhiều em quan tâm và liên hệ với đại diện lao động trong lĩnh vực đó. Có thể tìm hiểu và mời cha mẹ HS của trường là những người thành công trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia giao lưu với HS. Lập kế hoạch và thực hiện buổi giao lưu giữa người lao động thành công trong nghề nghiệp với HS. Có thể tập trung vào một số ý sau: quá trình lựa chọn ngành đào tạo và nghề nghiệp; việc học tập ở trường, quá trình làm việc, khó khăn và thuận lợi trong nghề nghiệp, cách khắc phục những khó khăn đó; yếu tố tạo nên thành công,...).
· Mời một số HS lên chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ khi tham gia buổi giao lưu với người lao động thành công trong nghề nghiệp. 
1.2. Triển lãm về chủ đề An toàn cho người lao động 
· Nhà trường, Đoàn Thanh niên, GV chủ nhiệm hướng dẫn HS sưu tầm các bài viết, hình ảnh hoặc tự chụp hình về vấn đề thực hiện an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động ở địa phương. Ví dụ: Tìm hiểu bài viết, hình ảnh về việc thực hiện nghiêm túc các nội quy về an toàn lao động và quan tâm đến sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động. 
· HS sưu tầm hoặc tự chụp hình những biểu hiện không đảm bảo an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp ở địa phương em sinh sống. 
· Tập hợp các bài viết và tranh ảnh chia làm 2 khu vực triển lãm: Khu vực 1 là thực hiện nghiêm chỉnh, đảm bảo an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp; khu vực 2 là những biểu hiện mất an toàn và ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động.
· Cử một số HS thuyết trình về các hình ảnh an toàn lao động và mất an toàn lao động đã sưu tầm được. 
1.3. Toạ đàm về phẩm chất và năng lực cần thiết của người lao động 
· Nhà trường, Đoàn Thanh niên tổ chức toạ đàm về phẩm chất và năng lực cần thiết của người lao động.
· Liên hệ và mời nhà tuyển dụng lao động, chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh  doanh, dịch vụ tham gia toạ đàm về phẩm chất và năng lực cần thiết của người lao động. Nếu cha mẹ HS thuộc đối tượng nêu trên thì có thể mời họ tham gia toạ đàm. Khuyến khích HS nêu câu hỏi trong buổi toạ đàm. Câu hỏi có thể được HS nêu ra trước và ban tổ chức tập hợp lại hoặc HS có thể nêu câu hỏi trực tiếp trong buổi toạ đàm.
· Thảo luận về những điều cần lưu ý với người lao động để đáp ứng yêu cầu công việc. 
2. GỢI Ý HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT LỚP
2.1. Chia sẻ kinh nghiệm trong việc tìm kiếm thông tin về các nhóm nghề
· GV hướng dẫn HS trao đổi về nguồn cung cấp thông tin về các nhóm nghề mà các em đã tìm hiểu. Ví dụ: Qua Internet, gặp gỡ người lao động, tham quan, quan sát thực tế, tham gia các ngày hội việc làm,... 
· Trong quá trình tìm kiếm thông tin về các nhóm nghề, HS gặp những thuận lợi và khó khăn gì? 
· Nêu rõ những nhóm nghề quan tâm của HS
· Có thể tiến hành hoạt động theo hình thức cá nhân chia sẻ hoặc chia nhóm thảo luận và chia sẻ chung theo nhóm. 
2.2. Trao đổi về ý nghĩa của việc đảm bảo an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp
· GV hướng dẫn HS tìm hiểu Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.
· Nêu một số tình huống về an toàn, vệ sinh lao động và mất an toàn lao động.
· Sưu tầm những thông tin về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
· Tổ chức cho HS trình bày quan điểm về ý nghĩa của việc đảm bảo an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp. 
3. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (KHỞI ĐỘNG)
*Nhiệm vụ 1. Lắng nghe bài hát “Khúc ca người giáo viên”
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS cùng nghe bài hát về nghề nghiệp “Khúc ca người giáo viên”, sáng tác Bùi Anh Tú.
https://www.youtube.com/watch?v=6Q8KUFHQRxk
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chăm chú lắng nghe nội dung và âm điệu bài hát.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét đánh giá.
*Nhiệm vụ 2. Giới thiệu chủ đề
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu chủ đề, tranh chủ đề “Thông tin nghề nghiệp” 
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Gợi ý: 
· Tranh chủ đề đề cập đến các nghề: nhạc sĩ, hướng dẫn viên du lịch, nhiếp ảnh gia, công an, đầu bếp.
· Mỗi chúng ta có phẩm chất, năng lực khác nhau -> Mỗi người sẽ phù hợp với một hoặc một số nghề nhất định.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chăm chú lắng nghe và tiếp thu
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét đánh giá, dẫn dắt vào nội dung chủ đề 7: Thông tin nghề nghiệp. 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Tìm hiểu các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương
a. Mục tiêu: HS biết được các nhóm nghề nghiệp khác nhau ở địa phương và yêu cầu cơ bản của các nhóm nghề này. 
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt các nhiệm vụ cho HS:
· Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương 
· Chia sẻ thông tin về yêu cầu cơ bản của các nhóm nghề ở địa phương
c. Sản phẩm: HS nắm bắt và biết được các thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất, kinh doạnh, dịch vụ ở địa phương.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giải thích về 3 nhóm nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:
+ Sản xuất là toàn bộ các hoạt động của con người để tạo ra sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ nhằm thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của dân cư và xã hội. Những hoạt động đó người khác phải làm thay được và phải được pháp luật của quốc gia thừa nhận.
+ Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.
+ Dịch vụ là sản phẩm kinh tế gồm những công việc dưới dạng lao động thể lực, khả năng tổ chức, quản lí, kiến thức và kĩ năng chuyên môn nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh hay sinh hoạt tiêu dùng của tổ chức, cá nhân.
- GV chia lớp thành các nhóm liệt kê các nghề nghiệp hiện có ở địa phương theo 3 nhóm nghề: sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức
- HS hoạt động theo nhóm, xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương mình.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tổng kết xem nhóm nào liệt kê được nhiều nghề nghiệp nhất và nhóm nghề nào được HS liệt kê nhiều nhất. 

*Nhiệm vụ 2. Chia sẻ thông tin về yêu cầu cơ bản của các nhóm nghề ở địa phương.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm tìm hiểu yêu cầu cơ bản của các nhóm nghề ở địa phương như ví dụ trong SGK, trang 60 (tên nhóm nghề, công việc đặc trưng, yêu cầu về trình độ, nhu cầu tuyển dụng, nơi làm việc,...).
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoat động theo nhóm, trao đổi, đóng góp ý kiến thống nhất ý kiến về yêu cầu cơ bản của các nhóm nghề ở địa phương.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS chia sẻ thông tin về yêu cầu cơ bản của các nhóm nghề. Các HS khác có thể bổ sung thông tin. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và kết luận. 
	1. Tìm hiểu các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương
* Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương
- Hoạt động sản xuất: chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản; trồng cây ăn quả; trồng rau; trồng hoa, làm đồ gỗ; làm đồ thủ công, mây tre đan, hàng mã;... 
- Hoạt động kinh doanh: bán hàng tạp hoá; buôn bán nông sản; kinh doanh quần áo, phụ kiện thời trang, bán đồ điện tử, bán đồ gia dụng, buôn bán ở chợ;... 
- Hoạt động dịch vụ: dịch vụ du lịch; tổ chức tiệc cưới, chụp ảnh; vận chuyển hàng hoá; sửa chữa ô tô, xe máy; chăm sóc khách hàng,... 


















* Yêu cầu cơ bản của các nhóm nghề ở địa phương
(Ví dụ mẫu cuối hoạt động)

=> Kết luận chung: Khám phá nghề nghiệp giúp chúng ta hiểu biết nhiều hơn về sự đa dạng ngành nghề ở địa phương. Điều này rất quan trọng để hình thành sự quan tâm nghề nghiệp. Các em hãy tích cực tham gia hoạt động này nhiều hơn nữa.
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Hoạt động 2. Tìm hiểu các thông tin về nhóm nghề
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· Giúp HS hiểu rõ hơn về các nghề nghiệp thông qua tìm hiểu các thông tin cơ bản. 
· HS biết cách tìm hiểu thông tin các nhóm nghề mình quan tâm. 
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt các nhiệm vụ cho HS:
· Nêu tên nhóm nghề mà em quan tâm.
· Chia sẻ nội dung và cách thức tìm hiểu thông tin về các nhóm nghề quan tâm.
· Chia sẻ những thông tin, yêu cầu cơ bản về nhóm nghề em quan tâm
c. Sản phẩm: HS nắm được quy trình tìm hiểu thông tin, yêu cầu cơ bản của nhóm nghề mình quan tâm.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Nêu tên nhóm nghề mà em quan tâm
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu các nhóm nghề theo nguồn sau: Thông tư số 26/2020, TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về các ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng. 
- GV hướng dẫn HS lựa chọn khoảng 5 - 7 nhóm nghề mà bản thân quan tâm và xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến hết. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tư, lựa chon nghề bản thân quan tâm và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS lên chia sẻ các nhóm nghề quan tâm và giải thích tại sao lại quan tâm đến các nhóm nghề đó. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuyển nhiệm vụ.

*Nhiệm vụ 2. Chia sẻ nội dung và cách thức tìm hiểu thông tin về các nhóm nghề quan tâm
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin về các nhóm nghề quan tâm.
+ Nội dung tìm hiểu
+ Các nguồn tìm hiểu thông tin
+ Cách tìm hiểu thông tin 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trao đổi với các bạn về cách thức tìm hiểu thông tin về nhóm nghề mà mình quan tâm và tập hợp thành danh sách các nguồn và cách tìm kiếm thông tin. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV yêu cầu HS chia sẻ nội dung, cách thức tìm hiểu thông tin, yêu cầu cơ bản về nhóm nghề quan tâm với cả lớp.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và đánh giá, tổng kết




*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ những thông tin, yêu cầu cơ bản về nhóm nghề em quan tâm
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS lựa chọn một nhóm nghề mà bản thân quan tâm và tìm hiểu thông tin, yêu cầu cơ bản về nhóm nghề đó. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS trình bày trước lớp về nội dung và cách mà bản thân đã sử dụng để tìm hiểu thông tin cơ bản về nhóm nghề mình quan tâm. 
- Các HS khác có thể bổ sung thông tin hoặc nêu câu hỏi để tìm hiểu thêm thông tin từ các bạn. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, tổng kết hoạt động 2
	2. Tìm hiểu các thông tin về nhóm nghề
*Tên một số nhóm nghề
Gợi ý:
· Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
· Nghệ thuật
· An ninh, quốc phòng
· Báo chí và thông tinh
· Kinh doanh và quản lí
· Máy tính và công nghệ thông tin
· Kiến trúc và xây dựng…











* nội dung và cách thức tìm hiểu thông tin về các nhóm nghề quan tâm
- Nội dung tìm hiểu: 
+ Các công việc, nhiệm vụ chủ yếu: 
+ Yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người lao động;... 
- Các nguồn tìm hiểu thông tin: 
+ Các trang tuyển dụng đáng tin cậy; 
+ Các website của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 
+ Trung tâm tư vấn, dịch vụ việc làm; 
+ Ngày hội việc làm; 
+ Câu lạc bộ hướng nghiệp; 
+ Thầy cô, người thân, người đang làm nhóm nghề quan tâm,... 
- Các cách tìm hiểu thông tin: 
+ Tìm kiếm, thu thập, so sánh, phân tích các thông tin về nghề nghiệp trên các trang web của công ty, cơ quan tuyển dụng; 
+ Trao đổi, phỏng vấn người làm nghề, nhà tuyển dụng, 
+ Xin ý kiến tham vấn về nghề nghiệp từ chuyên gia, thầy cô, bố mẹ; 
+ Tham gia trải nghiệm nghề nghiệp,... 

* Chia sẻ những thông tin, yêu cầu cơ bản về nhóm nghề em quan tâm
Gợi ý thông tin cần tìm hiểu:
+ Công việc đặc trưng của nhóm nghề; 
+ Nhu cầu của xã hội đối với nhóm nghề; 
+ Yêu cầu về trình độ của người lao động; 
+ Thu nhập bình quân của người lao động; 
+ Triển vọng của nhóm nghề trong tương lai; 
=> Kết luận chung: Việc tìm hiểu thông tin cơ bản về nghề nghiệp mình quan tâm sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nghề nghiệp đó. Chúng ta có thể đối chiếu với sở thích và năng lực của bản thân để có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp sau này.


Hoạt động 3. Tìm hiểu điều kiện đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp
a. Mục tiêu: HS nhận biết được những yếu tố ảnh hưởng đến an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp đối với người lao động.
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt các nhiệm vụ cho HS:
· Trao đổi về điều kiện đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương…
· Liên hệ thực tế vấn đề đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp của người thân trong gia đình em.
c. Sản phẩm: HS nắm được các điều kiện để đảm bảo an toàn và sức khỏe của bản thân đối với các nghề nghiệp mình quan tâm.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Trao đổi về điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương hoặc của nhóm nghề em quan tâm
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS lựa chọn một lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc  nhóm nghề quan tâm. 
Gợi ý nội dung cần tìm hiểu: 
+ Quy định về thời gian và môi trường làm việc; 
+ Quy định về an toàn lao động; 
+ Chế độ và chính sách về sức khoẻ nghề nghiệp; 
+ Dụng cụ và trang phục lao động, sản xuất;...
 - GV tổ chức cho HS tìm hiểu điều kiện đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp của nghề/nhóm nghề đó. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe hướng dẫn của GV, thực hiện nhiệm vụ. HS lựa chọn nghề nghiệp mình quan tâm, tìm hiểu những điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe đối với nghề đó.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS trao đổi kết quả tìm hiểu trước lớp. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và kết luận.

*Nhiệm vụ 2. Liên hệ thực tế vấn đề đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp của người thân trong gia đình em
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS quan sát và tìm hiểu việc đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp của người thân trong gia đình. Ví dụ: Mẹ em làm nghề giáo viên. 
	Biểu hiện an toàn
	Biểu hiện chưa an toàn

	- Sử dụng phấn không bụi
- Thời gian làm việc ở trường trong giờ hành chính.
	- Ngồi soạn giáo án khuya, tư thế ngồi không đúng khiến đau cổ, vai gáy.
- Nói nhiều và to nên ảnh hưởng đến dây thanh quản.


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS liên hệ các công việc của người thân trong gia đình, chỉ ra những điểm an toàn và chưa an toàn đối với nghề nghiệp của người thân.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp.
- GV yêu cầu HS: Tìm hiểu lí do vì sao vẫn tồn tại những biểu hiện thiếu an toàn ở người lao động.?
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và kết luận: Mọi nghề nghiệp đều có yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến an toàn và sức khoẻ của người lao động. Do vậy, mỗi người cần thực hiện tốt các quy định an toàn trong lao động.
	3. Tìm hiểu điều kiện đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp


Hoạt động 4. Thực hành tìm kiếm và trao đổi thông tin về nhóm nghề quan tâm
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· HS phân tích được những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của nhóm nghề mình quan tâm để có kế hoạch rèn luyện. 
· Chủ động, tích cực tìm kiếm thông tin về nghề nghiệp mình quan tâm. 
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS xác định các yêu cầu về phẩm chất, năng lực của nhóm nghề mà em quan tâm và chia sẻ.
c. Sản phẩm: HS nắm được các thông tin cần thiết về nhóm nghề mình quan tâm và chia sẻ với thầy cô và bạn bè, người thân.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu mỗi HS lựa chọn một nhóm nghề mình quan tâm và xác định yêu cầu về phẩm chất, năng lực đối với người lao động làm nhóm nghề đó như ví dụ trong SGK, trang 62. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trao đổi cách tìm kiếm các thông tin cơ bản đó: 
+ Tìm kiếm ở đâu? 
+ Kênh thông tin nào? 
+ Những điều cần lưu ý khi tìm kiếm thông tin? 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS trình bày yêu cầu về phẩm chất và năng lực tương ứng với nghề quan tâm.
- HS khác bổ sung thông tin (nếu có). 
- GV hỏi HS: Những phẩm chất, năng lực nào của bản thân cần rèn luyện để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp dự định. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và tổng kết. 
	4. Thực hành tìm kiếm và trao đổi thông tin về nhóm nghề quan tâm
=> Kết luận:
- Học sinh cần chủ động, tích cực tìm kiếm thông tin về nghề nghiệp mình quan tâm để có sự chuẩn bị tốt nhất. 
- Ngoài ra, các em có thể tham khảo ý kiến của bạn và mọi người xung quanh về nghề nghiệp mình quan tâm để có lựa chọn phù hợp.



Hoạt động 5. Đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· HS nhận biết được biểu hiện không an toàn trong các nghề nghiệp khác nhau.
· Đề xuất được biện pháp đảm bảo sức khoẻ và an toàn lao động trong các ngành nghề.
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt các nhiệm vụ cho HS:
· Trao đổi về nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp của người lao động trong các nghề.
· Đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động trong các nghề.
c. Sản phẩm: HS chỉ ra được những nguy cơ trong nghề nghiệp, từ đó đưa ra được các giải pháp khắc phục để đảm bảo hạn chế rủi ro cho người lao động trong các nghề.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp của người lao động trong các nghề
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV có thể chia lớp thành 5 nhóm. Mỗi nhóm quan sát một nghề trong SGK, trang 63. 
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- GV cho các nhóm 5 phút thảo luận những yếu tố ảnh hưởng đến an toàn và sức khoẻ của người lao động trong từng nghề nghiệp. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, tiếp nhận nghề GV giao, các thành viên phân công nhiệm vụ, cùng nhau trao đổi, thảo luận, thống nhất ý kiến và ghi ra giấy.
- GV quan sát, hướng dẫn và hỗ trợ HS khi cần
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm trước lớp.
- Các nhóm khác nhận xét, đóng góp ý kiến (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận.

*Nhiệm vụ 2. Đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động trong các nghề
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Sau khi HS xác định yếu tố ảnh hưởng/nguy cơ trong từng nghề nghiệp, GV khuyến khích các nhóm HS đề xuất biện pháp bảo đảm an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp theo gợi ý sau: 
	Nghề
	Yếu tố nguy cơ
	Cách khắc phục

	Nhân viên văn phòng
	- Đau cổ vai gáy
- Mắt kém
	- Chỉnh tư thế đứng, ngồi thẳng, tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe,... 
- Luyện mắt bằng cách tập nhìn xa, nhỏ mắt để dưỡng mắt, nghỉ ngơi ngắn (5 phút) sau mỗi giờ làm việc để mắt không quá mỏi,... 


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS giữ nguyên nhóm, cùng trao đổi và thảo luận đưa ra các giải pháp khắc phục các nguy cơ, thống nhất và ghi ra giấy kết quả thực hiện.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời các nhóm HS lên trình bày kết quả thảo luận trước lớp. 
- Các nhóm khác có thể bổ sung ý kiến hoặc đặt câu hỏi làm rõ nội dung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và kết luận: Khi tham gia lao động cần đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cho bản thân và mọi người xung quanh. 
	5. Đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động
* Nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp của người lao động trong các nghề
+ Tranh 1: Nghề nhân viên văn phòng có nguy cơ ảnh hưởng cột sống, cô vai gáy do ngồi nhiều, ngồi sai tư thế, mắt kém do nhìn máy tính nhiêu;... 
+ Tranh 2: Nghề xây dựng có nguy cơ ngã từ trên cao; rơi nguyên vật liệu vào người; ảnh hưởng da, mắt, mũi họng,... do tiếp xúc nhiều với xi măng, cát,... 
+ Tranh 3: Nghề nông dân có nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ nếu sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật nhiều, không có đủ trang thiết bị bảo hộ khi phun thuốc, thu hoạch nông sản; da, tay, chân thường lão hoá nhanh, viêm da do tiếp  xúc trực tiếp với môi trường (ánh nắng, bùn đất,...) mà không có đồ bảo hộ;... 
+ Tranh 4: Nghề bác sĩ (y tế) có nguy cơ bị lây nhiễm vi-rút, vi khuẩn từ người bệnh; tiếp xúc với máy móc có nguy cơ gây hại cho sức khoẻ nếu làm việc trong thời gian dài như chụp X quang,... 
+ Tranh 5: Người làm nghề bán hàng ở chợ thường dậy sớm đi lấy hàng (tờ mờ sáng) nên bị thay đổi giờ sinh học, đi lại vào thời điểm cơ thể cần nghỉ ngơi, ngủ sâu và trời còn tối có thể gây tai nạn; bán hàng ngoài trời, chỗ ngồi không đảm bảo vệ sinh;... 


* Đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động trong các nghề

(Bảng đề xuất ở cuối hoạt động)


BẢNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
	Nghề
	Yếu tố nguy cơ
	Cách khắc phục

	
Nhân viên văn phòng
	- Đau cổ vai gáy
- Mắt kém
	- Chỉnh tư thế đứng, ngồi thẳng, tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe,... 
- Luyện mắt bằng cách tập nhìn xa, nhỏ mắt để dưỡng mắt, nghỉ ngơi ngắn (5 phút) sau mỗi giờ làm việc để mắt không quá mỏi,... 

	

Nghề xây dựng
	- Ngã từ trên cao
- Rơi nguyên vật liệu vào người
- Ảnh hưởng da, mắt, mũi họng,... do tiếp xúc nhiều với xi măng, cát,...
	- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động
- Kiểm định độ an toàn của các thiết bị máy móc
- Tổ chức huấn luyện an toàn lao động trong xây dựng, áp dụng kiến thức về an toàn trong lao động vào thực tiễn.

	



Nghề nông dân
	- Tiếp xúc thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật nhiều,… ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Da, tay, chân thường lão hoá nhanh, viêm da do tiếp  xúc trực tiếp với môi trường (ánh nắng, bùn đất,...) mà không có đồ bảo hộ;...
	- Thay vì sử dụng thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật hóa học, người dân nên thay thế bằng các loại thuốc vi sinh, vừa đảm bảo cho sức khỏe, vừa có lợi cho môi trường đất và nước.
- Trang bị các dụng cụ lao động cần thiết: tất tay, kính, mũ nón, ủng… để tránh tiếp xúc chất độc hại, tránh các tác nhân của tự nhiên.

	


Nghề bác sĩ
	- Nguy cơ bị lây nhiễm vi-rút, vi khuẩn từ người bệnh
- Tiếp xúc với máy móc có nguy cơ gây hại cho sức khoẻ nếu làm việc trong thời gian dài như chụp X quang,... 
	- Luôn thực hiện các quy tắc của bệnh viện, mặc đầy đủ đồ bảo hộ khi làm việc.
- Sau mỗi lần tiếp xúc, thăm khám cho bệnh nhân phải tiến hành rửa tay, sát trùng…

	

Nghề bán hàng ở chợ
	- Dậy sớm, giờ sinh học bị thay đổi, suy giảm sức khỏe.
- Bán hàng ngoài trời, chỗ ngồi không đảm bảo vệ sinh;... 
	- Cố gắng làm việc đúng giờ giấc
- Gian bán hàng che chắn thêm ô dù hoặc mái che tránh mưa gió.
- Dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau mỗi ngày bán hàng vất vả.


Hoạt động 6. Tuyên truyền về nghề nghiệp ở địa phương
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· HS nhận biết được vai trò của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với sự phát triển kinh tế của địa phương. 
· HS biết cách tuyên truyền về an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp cho người thân và mọi người xung quanh. 
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt các nhiệm vụ cho HS:
· Nhận biết được vai trò của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với sự phát triển kinh tế của địa phương.
· Thực hiện tuyên truyền về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Nhận biết được vai trò của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với sự phát triển kinh tế của địa phương
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia nhóm và hướng dẫn HS thảo luận về vai trò của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc nhóm nghể quan tâm đối với sự phát triển kinh tế địa phương theo gợi ý sau: 
+ Đó là nhóm nghề gì? 
+ Tiềm năng phát triển của nhóm nghề đó? 
+ Nhóm nghề đó có vai trò như thế nào đối với phát triển kinh tế ở địa phương?  (tạo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân,...) 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, sử dụng gợi ý của GV để bàn bạc, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Nhóm khác bổ sung ý kiến hoặc nếu câu hỏi. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đưa ra nhận xét hoặc tóm tắt nội dung thảo luận của các nhóm. 

*Nhiệm vụ 2. Thực hiện tuyên truyền về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu các quy định về an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp. 
- GV lấy ví dụ: Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, các quy định hiện hành khác về đảm bảo an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp của từng lĩnh vực. 
- GV hướng dẫn HS lựa chọn đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm tuyên truyền. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tìm hiểu các quy định an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp đối với người lao động, người sử dụng lao động và biện pháp phòng chống yêu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho người lao động. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS thực hiện tuyên truyền về an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp.
- GV mời HS báo cáo kết quả thực hiện.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nêu bài học rút ra từ hoạt động tuyên truyền nêu trên.  
	6. Tuyên truyền về nghề nghiệp ở địa phương
*Vai trò của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với sự phát triển kinh tế của địa phương
+ Tạo việc làm, tăng thu nhập
+ Nâng cao đời sống cho người dân
+ Xây dựng xã hội ngày càng văn minh và tốt đẹp…




















* Thực hiện tuyên truyền về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp
Gợi ý:
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=> Kết luận chung:
+ Nghề nghiệp ở địa phương có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển KT - xã hội. Chúng ta cần quan tâm đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. 
+ Tuyên truyền về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp giúp người lao động nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và mọi người.  


ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ
a. Mục tiêu: 
· HS biết cách đưa ra các đánh giá về bản thân và các bạn khác trong lớp.
· HS nhận biết được mức độ hoàn thành và mức độ tham gia các hoạt động theo mục tiêu đề ra. 
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt các nhiệm vụ cho HS:
· Đánh giá mức độ tham gia của bản thân em trong các hoạt động
· Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề.
· Chia sẻ những điều học được sau khi tham gia các hoạt động.
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Đánh giá mức độ tham gia của em trong các hoạt động bằng cách đánh dấu vào ô phù hợp:
... Rất tích cực             … Tích cực           … Chưa tích cực
Nhiệm vụ 2. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng:
	Kết quả đạt được/ Mức độ
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	1. Xác định được hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hiện có ở địa phương.
	
	
	

	2. Nêu được cách tìm hiểu thông tin và yêu cầu cơ bản về nhóm nghề sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.
	
	
	

	3. Tìm hiểu được cách tìm kiếm thông tin cơ bản và yêu cầu về năng lực, phẩm chất của nhóm nghề quan tâm.
	
	
	

	4. Xác định được những thông tin, yêu cầu cơ bản của nhóm nghề quan tâm.
	
	
	

	5. Thực hành tìm kiếm và trao đổi những yêu cầu cơ bản về năng lực, phẩm chất của nhóm nghề quan tâm.
	
	
	

	6. Nêu được những điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
	
	
	

	7. Đề xuất được biện pháp đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho một số nghề cụ thể.
	
	
	


Nhiệm vụ 3. Chia sẻ những điều học được sau khi tham gia các hoạt động giáo dục theo chủ đề.
- Nêu những điều em cảm thấy tâm đắc trong chủ đề.
- Hoạt động nào giúp em có thêm nhiều kiến thức và kĩ năng bổ ích
- Em muốn tìm hiểu thêm những nội dung nào liên quan đến chủ đề này.

Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
CHỦ ĐỀ 8. CHỌN NGHỀ, CHỌN TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
· Phân tích được phẩm chất và năng lực cần có của người lao động thông qua  trải nghiệm một nghề cụ thể và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
· Tham vấn ý kiến thầy cô, gia đình, bạn bè về dự định lựa chọn nghề và định hướng học tập của bản thân.
· Đánh giá được sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề định lựa chọn.
· Trình bày được một số thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo liên quan  đến nghề định lựa chọn. 
2. Năng lực:
Năng lực chung:
· Tự chủ và tự học: Tìm hiểu yêu cầu về phẩm chất và năng lực phù hợp với nghề nghiệp dự định. 
· Giao tiếp và hợp tác: Xin ý kiến thầy cô, gia đình, các bạn về định hướng học tập phù hợp với dự định chọn nghề của bản thân.
· Giải quyết vấn đề, sáng tạo: 
· Phân tích và giải quyết được những tình huống nảy sinh trong quá trình chọn ngành học phù hợp nghề dự định. 
· Đánh giá được mức độ phù hợp của bản thân với nhóm nghề dự định. 
Năng lực riêng:
· Giới thiệu được các thông tin về trường cao đẳng, đại học, các trường trung cấp học nghề và các cơ sở đào tạo nghề liên quan đến định hướng nghề nghiệp của bản thân.
· Tổng hợp và phân tích được các thông tin chủ quan, khách quan liên quan đến nghề định lựa chọn.
· Ra được quyết định lựa chọn nghề, trường đào tạo nghề, hướng học tập nghề nghiệp.
· Lập được kế hoạch hoạch tập và phát triển nghề nghiệp.
3. Phẩm chất:
· Nhân ái: Sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ các bạn trong quá trình tham gia các hoạt động; tôn trọng hứng thú, sở thích, định hướng nghề nghiệp của các bạn. 
· Trung thực: Mạnh dạn, thẳng thắn chia sẻ ý kiến của bản thân trong hoạt động nhóm, toạ đàm.
· Chăm chỉ: Chủ động tìm hiểu, tập hợp các thông tin về hệ thống trường đào tạo liên quan đến nghề dự định. 
· Trách nhiệm: Thể hiện trong việc chủ động tìm hiểu, phân tích những năng lực phẩm chất của bản thân và những yêu cầu đối với nhóm nghề dự định để đưa ra được đánh giá về sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề dự định. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· Tìm kiếm thông tin về hệ thống trường đào tạo, tìm hiểu cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.
· Chuẩn bị nhạc cho tiết mục văn nghệ về chủ đề nghề nghiệp.
· Liên hệ với nhà tuyển dụng ở địa phương.
· Hướng dẫn HS tìm hiểu và xây dựng kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp.
· Tìm hiểu về xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của HS nói chung và HS của trường nói riêng. 
2. Đối với học sinh
· Tìm hiểu thông tin tuyển dụng để biết được yêu cầu của nhà tuyển dụng về phẩm chất và năng lực.
· Chuẩn bị nội dung để tham vấn ý kiến thầy cô, các bạn và gia đình về dự định lựa chọn nghề và định hướng học tập của bản thân.
· Tìm hiểu phẩm chất và năng lực nổi trội của bản thân và so sánh với yêu cầu về phẩm chất và năng lực của nhóm nghề dự định. 
· Tìm hiểu thông tin cơ bản về các trường đào tạo liên quan đến nghề dự định lựa chọn. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. GỢI Ý HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ
1.1. Toạ đàm về lựa chọn nghề nghiệp phù hợp 
· Nhà trường, Đoàn Thanh niên tổ chức toạ đàm về chủ đề “Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp”. 
· GV có thể đặt câu hỏi: Thế nào là chọn nghề phù hợp? Phù hợp với điều gì? Chọn nghề phù hợp có ý nghĩa thế nào đối với bản thân, gia đình và xã hội? 
· HS có thể nêu câu hỏi khi tham gia toạ đàm. Các câu hỏi có thể chuẩn bị trước hoặc HS tự đặt câu hỏi khi tham gia toạ đàm. 
· Mời một số HS nêu cảm nhận và suy nghĩ khi tham gia buổi toạ đàm. 
1.2. Trao đổi thông tin về hệ thống trường đào tạo
· Chuẩn bị sơ đồ hệ thống giáo dục quốc dân để giới thiệu cho HS.
· Giới thiệu thông tin về hệ thống các trường trung cấp, cao đẳng và đại học.
· Nhấn mạnh với HS: Một ngành học có thể được đào tạo ở nhiều trình độ khác nhau như trung cấp, cao đẳng và đại học,... 
· Người dẫn chương trình nêu câu hỏi: Cần tìm hiểu những thông tin gì về trường đào tạo?
· Đưa ra những thông tin cơ bản về trường đào tạo mà HS cần tìm hiểu.
· Hỏi HS bài học rút ra sau buổi trao đổi thông tin. 
1.3. Biểu diễn văn nghệ về chủ đề nghề nghiệp
· Các lớp chuẩn bị tiết mục văn nghệ về chủ đề nghề nghiệp (hát, múa, diên kịch, làm thơ,...).
· Lập chương trình các lớp thực hiện các tiết mục văn nghệ theo đăng kí.
· GV gửi Ban tổ chức danh mục các tiết mục văn nghệ của các lớp.
· HS thực hiện tiết mục văn nghệ của lớp theo đăng kí.
· GV và HS khuyến khích, động viên, cổ vũ các tiết mục văn nghệ.
· Mời HS chia sẻ cảm nhận sau khi tham gia hoạt động. 
1.4. Giao lưu với nhà tuyển dụng 
· Nhà trường, Đoàn Thanh niên lên kế hoạch mời một số nhà tuyển dụng ở địa phương đến giao lưu với HS (chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đơn vị kinh doanh, dịch vụ,...).
· Thông báo kế hoạch giao lưu với nhà tuyển dụng cho các lớp.
· Tập hợp các câu hỏi hoặc vấn đề mà HS muốn đặt ra trong buổi giao lưu với nhà tuyển dụng.
· Thực hiện buổi giao lưu: Khuyến khích HS tích cực tham gia và đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng.
· Chuẩn bị một số câu hỏi với nhà tuyển dụng: Nhu cầu tuyển dụng, những yêu cầu của nhà tuyển dụng với người lao động (sức khoẻ, trình độ, kinh nghiệm làm việc, tính cách,...).
· HS nêu những điều học được sau khi tham gia buổi giao lưu với nhà tuyển dụng. 
2. GỢI Ý HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT LỚP
2.1. Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp
· Đại diện nhà trường giới thiệu cho HS về ý nghĩa, vai trò của hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp đối với việc định hướng nghề nghiệp.
· Giới thiệu kế hoạch trải nghiệm của nhà trường (thời gian, địa điểm, mục tiêu, nội dung trải nghiệm, kết quả mong đợi,...).
· Mời HS đặt câu hỏi về hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp. 
· Đại diện nhà trường giải đáp thắc mắc của HS. 
2.2. Giới thiệu các hình thức trải nghiệm nghề nghiệp
· Đại diện nhà trường giới thiệu cho HS về các hình thức trải nghiệm nghề nghiệp. 
· Gợi ý một số địa điểm HS có thể thực hiện trải nghiệm nghề nghiệp với các hình thức khác nhau (tham quan, phỏng vấn, quan sát, làm thử,...).
· Khuyến khích HS đặt câu hỏi và đại diện nhà trường trả lời. 
2.3. Trao đổi về xu hướng nghề nghiệp của thanh niên hiện nay
· Đại diện nhà trường/Đoàn Thanh niên làm bảng khảo sát các nghề nghiệp mong muốn của HS tại trường.
· Các lớp tiến hành khảo sát và tổng hợp nghề nghiệp mong muốn của HS.
· Đại diện trường học/Đoàn Thanh niên tìm hiểu thông tin về xu hướng nghề nghiệp của thanh niên qua Bản tin “Thị trường Lao động” xuất bản hăng quý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Thông tin kết quả khảo sát về xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của HS hiện nay.
· Trao đổi và bình luận về xu hướng lựa chọn nghề nghiệp. 
3. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (KHỞI ĐỘNG)
a. Mục tiêu: 
b. Nội dung: 
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS xem một đoạn phóng sự ngắn về chọn nghề, chọn trường
https://www.youtube.com/watch?v=l044KKTOmto (từ 0:51 -> 3:30)
- GV đặt câu hỏi cho HS: Đến thời điểm hiện tại, em đã chọn cho mình được nghề nào ưng ý hay chưa? Và em dựa vào yếu tố nào để chọn nghề đó cho bản thân mình trong tương lai?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ, trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trả lời.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, dẫn dắt HS tìm hiểu vào nội dung Chủ đề 8: Chọn nghề, chọn trường.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Tìm hiểu thông tin về hệ thống trường đào tạo liên quan đến nghề định lựa chọn
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· HS biết được thông tin cơ bản về các cơ sở đào tạo liên quan đến nghề nghiệp dự định của bản thân. 
· HS chia sẻ thông tin và hỗ trợ nhau cùng tìm hiểu về các trường đào tạo trình độ cơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học. 
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tìm hiểu trường đào tạo liên quan đến nghề mình lựa chọn.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành nhiệm vụ được giao, có thêm các thông tin về trường mà mình quan tâm.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu mỗi HS đưa ra dự định nghề nghiệp và trình độ đào tạo mong muốn (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học) sau khi hoàn thành cấp trung học phổ thông. 
- GV mời một số HS trình bày lí do lựa chọn trình độ đào tạo mong muốn đó. 
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin cơ bản về trường đào tạo mong muốn như gợi ý trong SGK, trang 67:
Nghề dự định -> Tên trường đào tạo -> Thông tin về ngành đào tạo.
Các thông tin cơ bản cần tìm hiểu gồm:
· Loại hình trường
· Trình độ đào tạo
· Địa chỉ
· Ngành đào tạo
· Hình thức tuyển sinh
· Điểm chuẩn xét tuyển
· Tổ hợp môn học xét tuyển…
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chia sẻ thông tin với các bạn cùng quan tâm về trường đào tạo theo nghề nghiệp dự định. 
- GV quan sát thái độ học tập của HS
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời khoảng 2 - 3 HS lên chia sẻ thông tin về trường đào tạo phù hợp với nghề dự định.
- Các HS khác bổ sung thông tin hoặc đặt câu hỏi liên quan đến trường đào tạo. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
-  GV nhận xét và kết luận.
	1. Tìm hiểu thông tin về hệ thống trường đào tạo liên quan đến nghề định lựa chọn
Kết luận:
- Càng có nhiều thông tin về các trường đào tạo sẽ càng giúp em lựa chọn được trường phù hợp hơn với dự định nghề nghiệp và năng lực học tập của bản thân. 
- Các em cần tích cực trao đổi, chia sẻ thông tin về các trường đào tạo để giúp nhau có hiểu biết tốt hơn. 



Hoạt động 2. Tìm hiểu về tham vấn hướng nghiệp
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· HS hiểu được nội dung, ý nghĩa và hình thức thực hiện tham vấn hướng nghiệp.
· HS biết xác định những khó khăn trong định hướng nghề nghiệp để tham vấn ý kiến của thầy cô, các bạn và gia đình. 
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt các nhiệm vụ cho HS:
· Tìm hiểu và chia sẻ về hoạt động tham vấn hướng nghiệp
· Xác định những khó khăn trong định hướng nghề nghiệp
c. Sản phẩm: Nắm được hình thức tham vấn, tìm ra khó khăn của bản thân trong định hướng nghề nghiệp để tham vấn ý kiến thầy cô, người thân.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu và chia sẻ về hoạt động tham vấn hướng nghiệp
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt vấn đề: Nhiều bạn trẻ hiện nay băn khoăn về lựa chọn nghề nghiệp tương lai và thường xin ý kiến tham vấn của người thân, bạn bè và thầy cô giáo. Tham vấn ý kiến người khác giúp chúng ta có thể lựa chọn nghề nghiệp tốt hơn. 
- GV hỏi HS: 
+ Em nào đã từng tham gia hoạt động tham vấn hướng nghiệp?
+ Em hãy chia sẻ những hiểu biết của mình về hoạt động tham vấn hướng nghiệp?  
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm. GV đưa ra gợi ý câu hỏi thảo luận:
+ Ai là người cần xin ý kiến tham vấn hướng nghiệp? 
+ Tham vấn hướng nghiệp gồm những nội dung nào? 
+ Hình thức tham vấn nào sẽ phù hợp với HS và giúp HS định hướng nghề nghiệp tốt hơn?
- GV yêu cầu HS nêu ý kiến về hoạt động tham vấn hướng nghiệp hiện nay ở trường phổ thông.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, thảo luận và trao đổi lẫn nhau để tìm hiểu và biết thêm các hoạt động tham vấn hướng nghiệp.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS đứng dậy chia sẻ những điều em biết được trước lớp.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận xét và đánh giá.

*Nhiệm vụ 2. Xác định những khó khăn trong định hướng nghề nghiệp
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm 4 đến 5 HS. Yêu cầu các nhóm liệt kê những khó khăn, băn khoăn trong định hướng nghề nghiệp và sắp xếp theo thứ tự các khó khăn được nhiều thành viên chỉ ra. 
- GV gợi ý một số khó khăn, khuyến khích HS: Các em hãy liệt kê tiếp những khó khăn của mình trong định hướng nghề nghiệp của mình.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, dựa theo những khó khăn GV đưa ra, HS liệt kê thêm các khó khăn mà mình cũng như các bạn trong nhóm gặp phải khi định hướng nghề nghiệp.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Các nhóm thống kê và trình bày ngắn gọn những khó khăn của nhóm mình. 
- GV tổng hợp và xác định khó khăn nào là phổ biến ở các nhóm.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
-  Nhận xét và kết luận.
	2. Tìm hiểu về tham vấn hướng nghiệp
* Tìm hiểu và chia sẻ về hoạt động tham vấn hướng nghiệp
- Đối tượng tham vấn: học sinh, phụ huynh, giáo viên...
- Nội dung tham vấn hướng nghiệp:
+ Năng lực, sở thích của HS
+ Xu hướng nghề nghiệp và nhu cầu lao động xã hội.
+ Cách rèn luyện bản thân...
- Hình thức tham vấn: tham vấn nhóm, tham vấn cá nhân,...




















* Những khó khăn trong định hướng nghề nghiệp
- Học sinh không biết mình thích nghề nghiệp gì và mình có năng lực gì
- Học sinh khó khăn khi trao đổi về định hướng nghề nghiệp với bố mẹ
- Học sinh không có đầy đủ thông tin về ngành học và thị trường lao động;
- Khó khăn về sức khoẻ, thể chất,...

=> Kết luận: Tham vấn hướng nghiệp có thể thực hiện theo hình thức cá nhân hoặc nhóm để giúp các em giải đáp những băn khoăn, vướng mắc và nhận diện sở thích, năng lực của bản thân phù hợp với nghề nghiệp dự định.


Hoạt động 3. Xây dựng kế hoạch và tham gia trải nghiệm nghề nghiệp
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· Giúp HS xây dựng được kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp dự định.
· HS biết được điểm mạnh và hạn chế của bản thân trong việc đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp. 
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt các nhiệm vụ cho HS:
· Lập kế hoạch trải nghiệm một nghề mà em quan tâm
· Thực hiện kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp và chia sẻ kết quả
· Gặp gỡ, trao đổi với nhà tuyển dụng hoặc tìm kiếm thông tin mà nhà tuyển dụng cung cấp…
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Lập kế hoạch trải nghiệm một nghề mà em quan tâm
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu từng HS ghi nghề nghiệp quan tâm ra giấy.
- GV cho HS xem mẫu kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp để HS hình dung.
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- HS tự lập kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp theo gợi ý: 
+ Xác định nghề nghiệp sẽ trải nghiệm; 
+ Xác định thời gian trải nghiệm: một ngày, một tuần, một tháng, thời gian cụ thể,... 
+ Xác định địa điểm tham gia trải nghiệm: tên công ty, cơ quan, tổ chức cụ thể; 
+ Lựa chọn hình thức trải nghiệm: quan sát, phỏng vấn, trò chuyện, làm thử,... 
+ Liệt kê những thông tin cần thu thập: phẩm chất, năng lực của người lao động; thái độ làm việc của người lao động; công cụ, phương tiện làm việc; sản phẩm lao động, thuận lợi, khó khăn khi làm nghề;... 
+ Chuẩn bị công cụ, phương tiện cần thiết để ghi lại thông tin trong quá trình trải nghiệm nghề nghiệp. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS dựa theo gợi ý giáo viên đưa ra để lập kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp cho bản thân.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS trình bày kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, khuyến khích HS xác định những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải khi trải nghiệm nghề nghiệp để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng và trang bị thêm cho bản thân những kiến thức, kĩ năng cần thiết để trải nghiệm nghề nghiệp thuận lợi. 

*Nhiệm vụ 2. Thực hiện kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp và chia sẻ kết quả
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS xem lại kế hoạch trải nghiệm và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS xác định phẩm chất và năng lực cần thiết cho nghề dự định thông qua hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp. 
- HS tự đánh giá bản thân đáp ứng được những năng lực, phẩm chất nào; cần bổ sung, rèn luyện thêm phẩm chất, năng lực gì. 
- HS chia sẻ với bạn có cùng quan tâm nghề nghiệp hoặc chia sẻ với bạn theo bàn,nhóm, tổ. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Mời 2 - 3 HS chia sẻ cảm xúc sau khi trải nghiệm nghề nghiệp (tự đánh giá phẩm chất và năng lực theo yêu cầu nghề nghiệp; những điều học được sau khi trải nghiệm nghề nghiệp; những điều cần lưu ý để có trải nghiệm nghề nghiệp đạt hiệu quả; cần làm gì và thay đổi gì ở những lần trải nghiệm nghề nghiệp tiếp theo). Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và đánh giá.

*Nhiệm vụ 3. Gặp gỡ, trao đổi với nhà tuyển dụng hoặc tìm kiếm thông tin mà nhà tuyển dụng cung cấp trên các trang thông tin.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV khuyến khích HS tìm hiểu và liên hệ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương liên quan đến nghề dự định.
- Trong trường hợp HS tìm hiểu thông tin thì có thể tìm hiểu thông qua website của các cơ sở để thu thập thông tin theo gợi ý: 
+ Thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng; 
+ Tìm hiểu yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với người lao động; 
+ Trao đổi về những điểm cần khắc phục ở người lao động; 
+ Tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn khi làm nghề.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện theo sự gợi ý, hướng dẫn của GV.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS chia sẻ thông tin thu thập được trước lớp và trình bày những hạn chế của người lao động trong việc đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng hiện nay.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và kết luận: Thông qua trải nghiệm nghề nghiệp, các em sẽ nắm bắt tốt hơn yêu cầu của nghề nghiệp dự định. Từ đó, các em có sự đối chiếu, so sánh với bản thân để lựa chọn nghề nghiệp tương lai phù hợp.
	3. Xây dựng kế hoạch và tham gia trải nghiệm nghề nghiệp




Hoạt động 4. Thực hành tham vấn hướng nghiệp 
a. Mục tiêu: Sau hoạt động, HS có khả năng:
· HS biết cách trao đổi thông tin và xin ý kiến về dự định chọn nghề trong các tình huống khác nhau.
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt các nhiệm vụ cho HS:
· Thực hành xin ý kiến tham vấn của thầy cô, các bạn hoặc bố mẹ, người thân về dự định chọn nghề.
· Chia sẻ dự định chọn nghề của bản thân và tham vấn ý kiến của thầy cô, các bạn và gia đình.
· Lựa chọn định hướng học tập phù hợp với dự định nghề nghiệp của bản thân.
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thực hành xin ý kiến tham vấn của thầy cô, các bạn hoặc bố mẹ, người thân về dự định chọn nghề
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV lần lượt cho HS thực hành xin ý kiến tham vấn thông qua từng tình huống.
[image: A group of children in a room

Description automatically generated with low confidence]
[image: Graphical user interface

Description automatically generated]
[image: Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence]
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc kĩ các tình huống xung phong sắm vai tiến hành thực hành tham xin ý kiến tham vấn của bố mẹ, thầy cô và bạn bè.
- Các HS khác quan sát, ghi chép và chia sẻ cảm nhận.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV quan sát và hỗ trợ HS trong quá trình HS xây dựng chi tiết các tình huống tham vấn.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá cách thể hiện của HS trong các tình huống.
- GV đặt vấn đề: Có thể đến thời điểm này, nhiều HS vẫn chưa định hướng được cho mình một đường đi rõ ràng về nghề nghiệp tương lai mình muốn hướng đến. Để tìm hiểu và khám phá bản thân tốt hơn, HS có thể làm trắc nghiệm tâm lí để biết mình thích gì và có điểm mạnh gì
+ Đánh giá loại hình trí thông minh (điểm mạnh) tại: http://8trithongminh.nhantridung.edu.vn/ 
+ Đánh giá sở thích, tính cách tại: https://tracnghiemholland.ccs.edu.vn/ 
Từ kết quả trắc nghiệm, HS trao đổi với GV để định hướng nghề nghiệp.

*Nhiệm vụ 2. Chia sẻ dự định chọn nghề của bản thân và tham vấn ý kiến của thầy cô, các bạn và gia đình
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
 - GV mời HS chia sẻ dự định chọn nghề của bản thân và thực hiện hoạt động tham vấn hướng nghiệp. 
  - GV yêu cầu HS nêu dự định chọn nghề và xác định điểm mạnh, sở thích của bản thân liên quan đến nghề dự định đó. 
Bước 2, 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS chủ động trao đổi những khó khăn, băn khoăn với người tham vấn để tìm cách giải quyết phù hợp. 
- Sau khi trình bày, HS lắng nghe ý kiến tham vấn; đồng thời phân tích, đánh giá để lựa chọn cách giải quyết phù hợp với bản thân. 
- HS chia sẻ cảm nhận sau khi thực hiện hoạt động tham vấn hướng nghiệp. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và đánh giá.

*Nhiệm vụ 3. Lựa chọn định hướng học tập phù hợp với dự định nghề nghiệp của bản thân
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV khuyến khích HS đưa ra dự định nghề nghiệp của bản thân sau khi đã có quá trình tham gia trải nghiệm nghề nghiệp và tham vấn ý kiến của thầy cô, các bạn và gia đình.
- GV hướng dẫn HS xác định kết quả hiện tại của các môn học liên quan đến ngành nghề dự định, kết quả HS mong đợi để đáp ứng yêu cầu thi tuyển vào ngành nghề  đó và chuẩn bị phương án xây dựng kế hoạch học tập cho các môn học ấy. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS xác định ngành học phù hợp dự định nghề nghiệp.
- HS tìm hiểu các môn học liên quan đến ngành học đó. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS đứng dậy chia sẻ dịnh hướng học tập của bản thân trong thời gian sắp tới để phù hợp ới dự định nghề nghiệp của bản thân.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét và kết luận: Chúng ta có thể tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh (thầy cô, các bạn và gia đình) để đưa ra sự lựa chọn phù hợp với dự định nghề nghiệp. Từ đó, các em có thêm thông tin để đối chiếu, đánh giá và đưa ra định hướng học tập phù hợp với dự định chọn nghề.
	4. Thực hành tham vấn hướng nghiệp
* Thực hành xin ý kiến tham vấn của thầy cô, các bạn hoặc bố mẹ, người thân về dự định chọn nghề
- Tình huống 1: 
+ Một HS đóng vai Hồng thuyết phục bố mẹ cho theo nghề công nghệ thông tin.
+  Hai HS khác đóng vai bố và mẹ của Hồng thuyết phục Hồng theo nghề truyền thống gia đình.
- Tình huống 2:
+ Một HS đóng vai Hoàng băn khoăn vì không hiểu rõ bản thân thích gì và sở trường là gì.
+ HS khác đóng vai GV tham vấn cho Hoàng để làm rõ sở thích nghề nghiệp và điểm mạnh của em.
- Tình huống 3:
+ Một HS đóng vai Tâm thể hiện sự băn khoăn khi thấy mình không hợp nghề báo chí.
+ HS khác đóng vai bạn học thuyết phục Tâm theo ngành báo chí.


























* Chia sẻ dự định chọn nghề của bản thân và tham vấn ý kiến của thầy cô, các bạn và gia đình
Gợi ý:
- Chủ động trình bày những khó khăn của bản thân theo dự định chọn nghề.
- Trình bày rõ những điểm mạnh và sở thích của bản thân liên quan đến dự định chọn nghề.
- Tích cực trao đổi với người tham vấn để tìm ra cách thức phù hợp để giải quyết khó khăn
- Đánh giá và lựa chọn cách thức giải quyết vấn đề phù hợp với bản thân.
- Lắng nghe, phân tích những ý kiến tham vấn.







* Lựa chọn định hướng học tập phù hợp với dự định nghề nghiệp của bản thân
Gợi ý:
- Nêu nghề em định lựa chọn
- Xác định các môn học phù hợp với dự định nghề.
- Xây dựng kế hoạch học tập


Hoạt động 5. Đánh giá sự phù hợp của bản thân theo nhóm nghề dự định lựa chọn
a. Mục tiêu: HS cân nhắc, đánh giá được sự phù hợp của bản thân với các nhóm nghề dự định lựa chọn.
b. Nội dung: GV cho HS làm việc cá nhân khám phá phẩm chất, năng lực nổi trội của bản thân.
c. Sản phẩm: HS biết được phẩm chất và năng lực của bản thân có thực sự phù hợp với yêu cầu của nghề dự định trong tương lai và có hướng điều chỉnh phù hợp. 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân: Liệt kê những phẩm chất và năng lực nổi trội của bản thân. 
- GV đề nghị HS đưa ra lựa chọn từ 1 đến 3 nhóm nghề mà bản thân thấy mình phù hợp nhất. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS so sánh, đối chiếu yêu cầu về phẩm chất và năng lực của các nhóm nghề với phẩm chất, năng lực nổi bật của mình. 
- HS tham khảo thêm ý kiến tham vấn của thầy cô, các bạn và gia đình, người thân đã thực hiện ở hoạt động trước để tổng hợp thông tin và đưa ra nhận định về sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề dự định. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS chia sẻ kết quả lựa chọn của mình. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
-  GV nhận xét và kết luận
	5. Đánh giá sự phù hợp của bản thân theo nhóm nghề dự định lựa chọn
Kết luận:
Để đánh giá sự phù hợp của bản thân với các nhóm nghề, các em cần hiểu rõ về bản thân mình. Muốn vậy, các em cần tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và tìm hiểu nghề nghiệp khác nhau, có thể làm các trắc nghiệm hướng nghiệp và tham khảo ý kiến của chuyên gia tham vấn, thầy cô, bạn bè và gia đình để hiểu rõ hơn phẩm chất, năng lực của mình và có thêm thông tin về nhóm nghề dự định.



ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ
a. Mục tiêu: 
· HS biết cách đưa ra đánh giá về thái độ và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ của chủ đề của bản thân và của các thành viên khác trong lớp. 
· HS biết đánh giá theo tiêu chí cụ thể. 
b. Nội dung: GV tổ chức lần lượt các nhiệm vụ cho HS:
· Đánh giá mức độ tham gia của bản thân em trong các hoạt động
· Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề.
· Đánh giá đồng đẳng trong hoạt động nhóm.
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Đánh giá mức độ tham gia của em trong các hoạt động bằng cách đánh dấu vào ô phù hợp:
... Rất tích cực             … Tích cực           … Chưa tích cực
Nhiệm vụ 2. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng:
	Kết quả đạt được/ Mức độ
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	1. Xác định được thông tin cơ bản về một số trường đào tạo liên quan đến nghề em định lựa chọn.
	
	
	

	2. Phân tích và xác định được phẩm chất, năng lực của người lao động thông qua trải nghiệm một số nghề cụ thể và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
	
	
	

	3. Tham vấn ý kiến của thầy cô, bạn bè và bố mẹ về dự định nghề nghiệp và học tập của bản thân.
	
	
	

	4. Đánh giá được sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề định lựa chọn.
	
	
	


Nhiệm vụ 3. Đánh giá đồng đẳng trong hoạt động nhóm.
	PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ
Tên chủ đề: …………………………………………………………………………
Tên nhóm: ………………………………………………………………………….
Em hãy đánh giá sự tích cực tham gia họat động và kết quả làm việc của các bạn trong nhóm khi thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề bằng cách đánh dấu X vào những ô phù hợp:
	Stt
	Họ tên
	Mức độ tích cực
	Kết quả làm việc

	
	
	Rất TC
	TC
	Chưa TC
	Tốt
	BT
	Chưa tốt

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	







Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
CHỦ ĐỀ 9. RÈN LUYỆN BẢN THÂN THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
· Xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp. 
· Lựa chọn được cách rèn luyện phù hợp về phẩm chất và năng lực cần thiết cho nhóm nghề định lựa chọn. 
· Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, rèn luyện theo nhóm nghề lựa chọn. 
2. Năng lực:
Năng lực chung:
· Tự chủ, tự học: HS tự tìm hiểu thông tin yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với nhóm nghề dự định lựa chọn. HS tự xây dựng được kế hoạch học tập và rèn luyện bản thân theo nhóm nghề dự định.
· Giao tiếp và hợp tác: HS trao đổi, thảo luận và chia sẻ thông tin về các yêu cầu về phẩm chất, năng lực đối với nghề dự định và cách rèn luyện phẩm chất và năng lực đó. 
Năng lực riêng:
· Xác định được những phẩm chất và năng lực của bản thân phù hợp hoặc chưa phù hợp với yêu cầu của nhóm nghề và nghề định lựa chọn.
· Rèn luyện được những phẩm chất năng lực cơ bản đáp ứng yêu cầu của nghề định lựa chọn và với nhiều nghề khác nhau.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: Tích cực xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.
· Trách nhiệm: Có trách nhiệm đối với bản thân trong việc lựa chọn cách rèn luyện phẩm chất và năng lực cần thiết cho nhóm nghề dự định lựa chọn. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· Hướng dẫn HS tìm hiểu trước phẩm chất và năng lực theo nhóm nghề dự định lựa chọn.
· Tìm hiểu cách thức rèn luyện bản thân HS theo định hướng nghề nghiệp có hiệu quả.
· Giấy A0, A4, bút dạ, băng dính/nam châm dính bảng.
2. Đối với học sinh
· Tìm hiểu phẩm chất và năng lực cần rèn luyện theo nhóm nghề dự định lựa chọn.
· Xác định cách thức rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.
· Tìm hiểu các môn học liên quan đến nhóm nghề dự định lựa chọn. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. GỢI Ý HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ
1.1. Trao đổi về kĩ năng lập kế hoạch trong học tập 
· Nhà trường/Đoàn Thanh niên tổ chức buổi trao đổi về kĩ năng lập kế hoạch trong học tập. 
· Nhấn mạnh vai trò của lập kế hoạch học tập đối với việc lập thân, lập nghiệp của HS trung học phổ thông.
· Giới thiệu các bước lập kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp.
· Giới thiệu một số bản kế hoạch học tập để HS tham khảo. 
· Mời một số HS chia sẻ cảm nhận về hoạt động. 
1.2. Trao đổi về phương pháp học tập hiệu quả
· Đại diện nhà trường/Đoàn Thanh niên/GV chủ nhiệm tham gia trao đổi về phương pháp học tập hiệu quả.
· Lựa chọn một số HS đạt kết quả học tập tốt ở các môn học giới thiệu phương pháp học tập của bản thân.
· Khuyến khích HS đặt câu hỏi về phương pháp học tập hiệu quả. 
1.3. Giới thiệu các câu lạc bộ, khoá học,... giúp cải thiện khả năng học tập, nâng cao hiệu quả rèn luyện bản thân
· Giới thiệu các câu lạc bộ hiện có ở trường học. Ví dụ: Câu lạc bộ Toán học, Câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ Nghệ thuật, Câu lạc bộ Thể thao, câu lạc bộ Phóng viên nhỏ,... 
· Tìm hiểu một số khoá học trực tuyến hoặc trực tiếp để giới thiệu cho HS (khoá học về kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, khoá học bồi dưỡng kiến thức Toán học, Văn học, Ngoại ngữ,...). 
· Liên hệ một số trung tâm, đơn vị bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng đến giới thiệu các hoạt động, khoá học phù hợp cho HS. 
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pht trién cia nha trwomg;

Cich thirc gitt gin, phit huy truyén théng “thi dua
hoe 6t

Thim phong truyén thong. thuy@t trinh, phong s
vé nhimg tim guong hoc sinh tiéu biéu.

Nhom 1 tim kiém tai ligu vé lich sir tnromg va nhimg
thinh tich hoc tap ndi bit cita cic thé hé hoe sinh;
Nhom 2 swu tim hinh anh thé hién su thi dua hoc tip.
tich cuc hoe tip cila hoe sinh trong céc thas ki:
Nhom 3 trao dbi v dua ra nhimg bién ph
thirc, nhing viée hoc sinh nén thuc hién, rén luyén
dé giir gin truyén thong;

Gidr sinh hoat 16p tuan tiép theo.

Phong truyén théng. 16p hoc

Hoc sinh ting thém sy ty hao v nhi tnromg va co
dong luc phin diu hoc tét, thé hién & viée hoc tip
chu dong va tich cuc.
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Khuyén khich cac
ban dé xuat y twong,
céch thire thue hién

hoat dong

Thuyét phuc céc ban
tham gia
hoat dong chung

Phan cong nhiém
vu phu hop véi kha
néing, so thich cua

cac ban

Tich cwe tham gia cac

hoat dong chung, coi |
' mo, than thién véi cac
. ban dé lam guong

Chu dong chia s¢
kién thuc, Ki ndng co
1 duge tir cac hoat dong
i chung véi cic ban

H& trg cac ban

! trong qua trinh cing
i tham gia hoat dong





image14.png
Doin trromg 16 chire
hoi dién vin nghé
Mot sé ban co kha
niing nhung t6 ¥ khong
{ mudn tham gia.

Em va cic ban trong to
tham gia mot dw an hoc
tap. Khi nhém truong
phén cong nhiém vy, mot
sb ban khéng hop tac
thuc hién.
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Nim tudi tré | Nam thanh nién
sang tao tinh nguyén

dudi co Dang

(Nguén: Website Trung wong Poan - www.doanthanhnien.vn,
bai viét ngay 21/12/2019, truy cdp ngay 8/11/2021)
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+ Xay dung cac chuong trinh dap (mg nhu cau thiét thuc cia hoc sinh;

+ Doi mdi, da dang vé néi dung. hinh thirc tuyén truyén;

+ Xay dung doi ngii Ban chép hanh chi doan ning dong. tim huyét, dic biét la
bi thu chi doan:

+ Nang cao nhan thirc cia doan vién, thanh nién vé vai tro cua t6 chirc Doan,
y nghia cua viéc tham gia cac hoat dong phong trao;

+ Tb chirc cac dién dan danh cho hoc sinh dé ling nghe nhitng tim tw. nguyén
vong cl}inh dang cua doan vién, thanh nién va trao do6i nhitng van dé lién
quan dén cong tac thanh nién;...
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Tinh hudng 1

Trong budi sinh hoat 16p diu
ndm hoc, ¢b gido t6 chirc biu
ban cén su 16p va hoi c6 ban
nao xung phong khéng. Linh
da

am 16p truéng nhidu nam
lién va thdy minh c6 kinh

nghiém nhung khéng dam tu
(g cir.
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Nam c¢6 ning khiéu va hoc tét
mén Tiéng Anh. Vi vay, thay
gido va cac ban trong lop dé cur
Nam tham gia doi tuyén. Nam
cam Lhéy bin khoin, lo léng,
ngdp ngimg.




image19.jpeg
Tinh hudng 3

Ngay diu t6i nhan l6p,
Bao nhin quanh va chi thiy
¢ mdi Nga la ban cii, con
lai toan la ban mdi. Bao
mudn lam quen vdi cac
ban nhung chua biét bit
déu thé nao
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Dinh gid két qua thuc hién cic nhiém vu cia chi dé:

. Ké tén mot s hoat ddng gido due truyén thong nha trwong.
. Danh gi dwoc ¥ nghia cia cic hoat dong gido duc truyén thong nha truong.

. Xiy dung duoc ké hoach gido duc truyén thong nha tnrong.

. Vin dong cac ban cing tham gia va thuc hién ké hoach gido duc truyén thong
nha trrémg
. Thwe hién néi quy, quy dinh cia truémg, 16p hing ngay va ghi lai két qua.
. Thuc hién cdc hoat dong theo chi dé cia Doan Thanh nién Céng sin
Ho Chi Minh.
. Thre hién dioc mét s bién phap dé thu hut cac ban tham gia hoat dong chung.
8. Thé hién su tw tin trong céc tinh hudng giao tiép, img xir v6i thiy ¢d, ban bé.
9. Chu dong giao tiép, thé hién sw than thién v6i thiy co, ban bé
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+ Tinh cach cua Khanh: trdm tinh, rut ré

+ Tinh cach cua Hau: soi noi, hoat bat.
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Pic diém tinh cich Diém manh Diém yéu

Tram tinh, rut ré Cén trong trong suy nghi | Ngai giao tiép noi dong
ngudi
S6i ndi, hoat bat Hoa dong v&i moi ngudi | Doi khi phat ngon voi vang,

thiéu can nhéc thu déo
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Goi y:

Ty chil

+ Trong giao tiép: kiém soat cam xuc cé nhan; kiém ché sy
noéng gién; kién quyet tir choi thyc hi¢n hanh vi khong

phu hop dao dirc hoac trai phap ludt;. ..

+ Trong hoc tap: tw xac dinh muc tiéu hoc tap; tw 1ap ké hoach
hoc tép cho cac giai doan; tw hoan thanh cac nhi¢m vy
dugce gia

Tu trong

+ Khong nhan sy gitp d& khi minh c6 thé tur vuot qua kho khan;

+ Khong tu tién st dung, chiém hiru,... nhimg d6 vat, tai san
khong phai cua minh;

+ Gitr dung loi hira v6i nguoi khéc;...

Y chi vugt khé

+ Kién dinh thuc hién myc tiéu da dé ra;

+ Du kién truée khé khan, tro ngai co thé gap phai trong viéc
hoan thanh myc tiéu;

+ Binh tinh, kién tri khic phuc kho khan;

+ Quydt tam cao do va huy dong su hd tro khi can thiét dé dat
muc tiéu;...
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TSy

AR Mo chuyén Cdu khong can
Mot nguoi ban hiéu lam | khdng phai % thifh
vé Phuong va quyét dinh | 7k vdy ddu. /

) X 4
cham dat moi quan hé ban \
be trong khi Phuong chua
kip giai thich gi cho ban.

| I |

Binh hira sé¢ hoc phém Me tang con vi em cdp vé
VOi cac ban vao toi thir | xem chuong trinh ca nhac
Ba dé chuin bi bai thuyét vao toi maIiJnd); F;) ca st hay
trinh. Ngay thir Hai, Binh

bat ngo dugc me cho mot
cdp vé xem ca nhac cling
vdo tdi thir Ba. Binh ban
khoan suy nghi nén lam
thé nao.
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Dénh  gid ding
vé dlem manh

va diém yeu
trong tinh cach
ctia ban than

Duy tri thuc
hién nhimg
théi quen tot

Lang nghe, Thay dbi tir
tiep nhén nhirng hanh
g0p y clia dong, vlec

ngudi khac lam nho nhét

Kién tri thyc -
hién nhitg lslzi ::1gl;1
viéce lam dé .

thay ddi thi R
quen, tinh et
ban than

céch chua tét
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Ké hoach phit huy manh, han ch

Tinh cich ciia Bio

Diém manh:

Manh dan, ti tin

Diém yéu:
Doi khi tur tin thai qua,
hép tap, nong voi

Viéc cin lam
dé phat huy diém manh

— Tich cuc tham gia cic
hoat dong tap thé.

— Chu dong dé xuét y kién,
quan diém ca nhan.

— Van dong moi ngudi cling
tham gia va dong gop cho
céc hoat dong chung.

Vige cin lam
dé khiic phuc diém yéu

—Khiém t6n hon khi thé
hién ban than.

— Quan tdm, hoc hoi y kién
clia nguoi khac.

— Suy nghi ki trude khi dua
ra quyét dinh.
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Biét 1o nhimg diém

C6 kha nang

C6 chinh kién T phin tich, tong hop
thong tin
Ung phé duge Xem xét Khong Danh gia ki
Vi trang théi cdc phuong én phan nan khi gap, moi thong tin
cang thang cta giai quye( van dé; kho khan, trude khi di dén
ban than khac nhau thir thach két lugn
C6 thoi quen o ¢St TS
Ty it nhiéu cau Ludn tim klerp Khong d6 161 cho
hoi dé tlm hiéu cach giai quyet ngum khéc vé
ionglti mot vin dé kh6 khan huyén da
altin nguon 0t van dé chuyén da xay ra
Hoc hoi, két nbi véi Sén sang Pé xudt
nhing ngudi luén thay ddi goc nhin, nhiéu cach thye hién
suy nghi lac quan quan diém cho mét van dé
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Xac dinh
vén d

an
phan bign
\.

Thu thap

thong tin, dir
ligu lién quan

Phén tich, tong Thé hign

hop théng tin ié
da thu thap dé q?Z"',ﬂ'aim
dua ra dénh gia
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Tabbabegl

Péunim hoc, T dugc gido vién chi dinh lam 16p truong tam thoi trong khi 16p
chua bau dugc 16p truong chinh thirc. Mot s6 ban t6 ¥ chéng déi, khdng hop
tac khi Ta 1am nhiém vu.

SEE RS

Minh that vé6 dung khi néi ma Minh da rat c6 ging, nhung c6 1&
nguoi khac khong nghe. Hét thoi minh chua hiéu hét cic ban. C6 thé
gian 1am tam thoi, minh s& xin thdi minh cdn xem lai céch lam viéc cua
chire 16p truong. minh va nho céc ban gop y thém.





image33.png
Hai v6n 1a mot hoc sinh gioi va rat cham chi, nhung bai kiém tra mot s6 mon
gan déy cua Hai lai chi dugc diém trung binh.

SRS

Minh chan ghét ban than qua. That Minh da chu quan khong 6n luyén

x4u hé vi con kém ca méy ban hoc luc cac dang bai tap dé vi nghi né qua

trung binh trong 16p. don gian. Minh can cn than hon nira
va quyét tim cao dé diém thi cudi ki
b lai diém thap nay.
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Tom tat

tinh huéng
(hoan canh xay ra,
li do khién em i
suy nghi \{
tiéu cuc) S

i

/ Céch em sé lam
- dé thay ddi suy nghi
\ cua minh theo hudng
tich cuc

Biéu hién cu thé
cua em khi co
suy nghi tiéu cuc
........ (tam trang, hanh vi,

101 néi,...)
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Quan tim,

lang nghe, Cuing thyce hién ‘Dong gbp
cham sé¢ bo me, cac cong viéc ¥ kién trong
ngudi than gia dinh céc van de

cla gia dinh

Ciing bé me
phét trién
kinh té
gia dinh

Chia s¢
nhitng kho khan
vdi bo me,
ngudi than
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Xéc dinh_ Lap ban

Phan tich va phan bd @) ké hoach
t{qh h,mh Pitra cac khoan Can nhac chi tiéu
tai chinh

muc tiéu
tai chinh
can dat
duoc

loai bo
nhimng chi
tiéu khong
can thiét

thu — chi hop 1i

hién tai
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Ké&hoach ta ngan han ctia Trang

% Muc tiéu: mua mét chiée xe dap méi.

% Dur kien thoi gian thuce hién: 6 thang.

. Udc lugng s6 tién can thiét: 2.000.000 dong.

% S6 tién tiét kiém hién c6: 800.000 dong.

% Cach thyc hién: tiét kiém mdi thang 200.000 dBng (mdi tuan
tiét kiém 50.000 dong).

% Nguén tién: tién tiéu vat, tién thuong cia bd me.
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H3 tro gia dinh kinh doanh Tham gia hoat dong sin xudt ctia gia dinh
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TEN HOAT DONG: CUNG EM DEN TRUONG

Noi di Hinh Déituong  Dbituong Domvi | Thoi
OLAUNE e quyéngop  huomgtéi téchic | gian

Quyén gop Vin dong Hocsinh,bome, Tréemeo = Todin | I thing
sich, v, tuctiép  ngudithin,  hodncanh | phdsd2.
dé ding thiy co,ngudi  kho khin | phwéngA.
hoc tip dén dja phuong quin B
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. ch hang mua vé khi di tham quan.
© o Thu gom réc sau budi di ngoai & cong vién
Chia sé thong tin chinh xac trén dién dan

« Mg loa to khi di cim trai anh huong
hoat déng cua cac nhom khac va khién ho
khé chiu

« Nhan xét khiém nha tren cac trang mang
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TON TRONG.
TUAN THU PHAP LUAT

«Tuan thi phap luat Viet Nam

«Ton trong quyén va loi ich hop
phap cifa té chirc, ca nhan

=
<@

Hanh vi, tng i trén mang x4 hi
phis hop voi cac gia tr dao dirc,
Van hod, truyén théng tét dep cia
dan tée Viet Nam

Tuan thi cac quy dinh, husng
d3n vé bao vé an toan va bio mat
théng tin

CEEIEK &

«Chiu trach nhiém vé cac hanh v
g XU trén mang x& hoi.

«Phéi hop véi cac o quan chir
naing & xi li hanh vi, ndi dung
théng tin vi pham phap luat
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Em tham gia Cau lacbd “Béo vé
hanh tinh xanh”. Dy 4n ma céu
; lacbodangthuchxcnlﬂthnsom
pmdﬁquasutmngdcmangtm
noi xir li dam bao an toan. Em
‘muén vin dong ngudi than, ban
bé va nguoi dan trong khu dan
cur tham gia.

"

Tinh huéng 4
Em c6 § tuong thanh 13
nhém tinh nguyén vién
gi6i thiéu v6i du khéch vé di
tich lich sir cua dia phuong
va hd trg du khich. Em
muén dugc Ban gidm hiéu
va cb gido cho phép va hd
tro nhém tinh nguyén vién.
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Muc tiéu
tuyén truyén

tuyén truyén

Nouoi
thye hién

Ning cao ¥ thic cia nguoi dan khi tham gia
giao thong.

Ngudi din trong xa.

— Luit Giao thong duimg bo.

~ Céc tinh hudng img xir c6 vin hoa khi xay ra
va cham giao thong

~ Giip do nguoi gia, ¢ nho, nguoi gap kho
khiin khi tham gia giao thong

~ Giam tiéng on khi tham gia giao thong.

— Hoc sinh
~ Doan Thanh nién xi
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- Diu gio sing va cudi gio chiéu cc ngay
Thaoi gian, cudi an

diadiém Ty Nha vin ho cia khu din cu.

— Nguwéi tham gia giao thong hiéu biét thém vé
Luiit Giao thong dudng b

~ Ngudi tham gia giao thong chit dong gitp dor
nguén gia, tré nho, nhiromg dwimg cho ngudi

Kétquadykién DO X

— Ngui tham gia giao thong chdp hanh Ludt
Guao thong duomg bd 6t hon.

~ Nguoi tham gia giao thong han ché sit dung
coi xe khi khéng cn thiét.
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— Gitr cita canh quan thién nhién vi con ngudi va dia phuong,
~ Thue trang & nhiém, tic dong tiéu cuc cua con nguoi dén
cinh quan thién nhién
Noidung  — Y nghia ciia viée bio vé canh quan thién nhién
tuyén truyén — Céch thirc bio vé canh quan thién nhién
+ Xay dung néi quy bio vé canh quan;

+ Dit cic thing ric doc duéng di;
+ T chirc thu gom ric hing tudn.
Hinh thie  ~ Trao déi truc tiép.
tuyén truyén  — Lap trang fanpage trén mang xa hoi va dua tin
~ Mot thing.
‘in dung moi thoi diém sinh hoat chung dé trao ddsi thong tin.
~ Piing bai mdi ngay.

Thoi gian
thye hién
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Hoc sinh 16p 10.

thuc hién
~ Ning cao nhin thirc ciia ngudi than, cic ban va ngudi din
. trong khu din cur vé viée bao vé canh quan thién nhién
"‘ﬁ;‘lél;":i — Giam lrong rac thai khong ding noi quy dinh.

~ Nhiéu nguéi than, ban bé va ngudi dan trong khu din cu
ciing thyc hién cic viée lam bao vé canh quan thién nhién
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Nhém nghé

Céng vige
dic trung

Yéu ciu
vé trinh d§

Nhu ciu
tuyén dung

Noi lam vige

Dich vu du lich.

Diéu hanh du lich.
Nghién ciru thi truong du lich, tim hiéu nhu cau cua khach.

Don tiép khach; t6 chitc céc hoat dong du lich, giGi thiéu tai
diém du lich; quén li viée an, nghi, di lai; giai quyét cac vin dé
phat sinh.

Phyc vy nha hang, budng phong.

‘Tét nghiép trung cip, cao diing, dai hoe chuyén nganh Du lich.

Nganh du lich dang trén da phat trién manh mé, hrong khach
quée té ciing nhu khach du lich ndi dia ngay cang tang. Nhu cau
ciia cic doanh nghi¢p vé nguén nhin lyc durge o teo rit cao.

Khu du lich, danh lam thiing cinh.
Khu di tich lich sir, bao tang.

Cac cong ty cung (mg dich vu I hanh.
Nha hang, khach san.
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Goly; Tim hiéu

Xac dinh déi tuong

’ tuyén truyén
Lua chon hinh thuc

L4 tuyén truyén

Xac dinh thai gian,
dia diém
tuyén truyén

Vidu:

quydinhantoan, | § LudtAntoan,
vésinh lao déng Tvé sinh lao dongs

nam 2015

Quyén va nghia vu vé
antoan, vé sinhlao dong
clia ngui lao dong

Quyén va nghia vu vé
an toan, vé sinh lao dong

ctia nguai st dung
lao déng

Bién phap phong,

chdng yéu té nguy hiém,

yéu t8 c6 hai cho ngusi
lao dong
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Truyén thong
hoat dong cia
Doan thanh
nicn, phong trao
vin hod, vin
nghé, the thao
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Nghé trii nghi¢m Gido vién.

Théi gian, Mt tuan, tai mdt X3 ving cao ciia tinh.

dja diém trii nghiém

Hinh thire — Dy gio day cua cic thiy cb gido tai ddy trong mot ngay:
trai nghi¢m quan st cach thay c6 to churc hoat dong day hoc, cach

bao quét 16p hoc, cach giao tiép véi hoc sinh,...
~ Tid chuyén, trao dbi vai thiy ¢d vé nhimg kho khan
cia nghé, cach thy c6 khéc phuc kho khan,...
~ Tro gidng mot s tiét hoc cing thily ¢d cho cic em nho
16p 1, 16p 2.

Théng tin co bin,  — Phim chit: yéu thuong hoc sinh, kién tri, cham chi.
Yéu ciu vé phim chat, — Ning lyc: nim vimg chuyén mon, phuong phap day d&
niing lye cita nghe hiéu, img xir khéo léo, nhe nhang.
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Con rdt yéu thich vis mong muén
pht rién phn mém
176 chot e yén g
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Hoang ban khoan khéng biét nén chon
nghé nao dé phil hop véi ban than vi
hién tai Hoang chura thy ban thin thuc
sw yéu thich cong viée nao hay co 3
trudmg gi ndi bat.
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minh cimg hoc

bio chi nhé, sau niy co th
a
K nding viét cia minh khong 161
Lim, ligu c6 thé hoc bao chi cimg cdc
‘ban dicoe khing nhi?
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"rha‘m quan

. .
phong truyén théng ‘(—.

cla trolg ; i
2 ._) Té chirc héi thi !
” - . “tim hiéu vé lich sir truong
] Truyén thong ] -
© vé tim guong gido vién, <—.
- hocsinh tiéu bieu 4 o
- e - Thuyet trinh
'—>‘ Ve truyén thong
gy cua tru'(mg
Thiét ké ap phich

vé nha truong véi chu dé <

“Niém tu hao trong t61”
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Ngày so?n: …/…/… 

Ngày d?y: …/…/… 

 CH? Đ? 1. XÂY D?NG NHÀ TRƯ?NG  

I. M?C TIÊU CH? Đ? 

1. Ki?n th?c: 

- Đánh giá đư?c ý nghia c?a ho?t đ?ng giáo d?c truy?n th?ng nhà trư?ng.  

- L?p và th?c hi?n đư?c k? ho?ch giáo d?c truy?n th?ng nhà trư?ng. 

- Th?c hi?n t?t n?i quy, quy đ?nh c?a trư?ng, l?p. 

- Th?c hi?n các ho?t đ?ng theo ch? đ? c?a Đoàn Thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh. 

- Bi?t cách thu hút các b?n vào ho?t đ?ng chung.  

- Th? hi?n s? t? tin trong các tình hu?ng giao ti?p, ?ng x? và bi?t cách th? hi?n s? 

thân thi?n v?i b?n bè, th?y 

2. Năng l?c: 

- Năng l?c chung: 

 Năng l?c t? ch? và t? h?c: Xác đ?nh đư?c nhi?m v? h?c t?p m?t cách t? giác, 

ch? đ?ng; t? đ?t đư?c m?c tiêu h?c t?p đ? đòi h?i s? n? l?c ph?n đ?u th?c 

hi?n; th?c hi?n các phương pháp h?c t?p hi?u qu?. 

 Năng l?c giao ti?p và h?p tác: Làm vi?c nhóm hi?u qu? theo s? phân công 

c?a GV, đ?m b?o m?i HS đ?u có cơ h?i tham gia th?c hành và trình bày báo 

cáo trư?c l?p. 

 Năng l?c gi?i quy?t v?n đ? và sáng t?o: Kh? năng huy đ?ng, t?ng h?p ki?n 

th?c, ki năng và các thu?c tính cá nhân nh?m gi?i quy?t m?t nhi?m v? h?c 

t?p, trong đó có bi?u hi?n c?a s? sáng t?o. 

